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VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG 
VẺ DUY THỨC HỌC 


1. Khởi nguyên 

Duy thức là một trong 10 tông phái Phật giáo, gọi 
là Duy thức tông hay Pháp tướng tông. Pháp tướng 
nghĩa là biểu hiện của các pháp. 

Pháp (Dharma) ở đây chỉ các sự vật, tức vật chất 
và tinh thần, hay sắc và tâm. Vì đối tượng của tông 
này là tra cứu vê bản chất và phẩm tính của mọi sự 
vật hiện hữu. Thi tổ của tông này là Vô Trước 
(Asanga), anh ruột của Thế Thân (Vasubandhu). 

Ở Ấn Độ, đầu tiên tông này gọi là tông Du già 
(Yogacana); Yogacana là sự thực tập quán tưởng. 


Thế Thân trước tu theo truyền thống Tiểu thừa, 
sau nhờ Vô Trước khuyên trở về Đại thừa. Ông tóm 
thâu quan điểm triết học của tông Yogacana và quy 
định chủ điểm của tông này là Duy thức, đặt sự hiện 
hữu của ngoại cảnh nơi thức. Nói tóm lại chỉ có thức 
là hiện hữu. 

2. Duy thức 

Từ “Duy”, nhiều học thuyết thế gian cũng sử dụng 
duy, như duy tâm, duy vật... Duy của các học thuyết 
này không hề giống với chữ duy của học thuyết Duy 
thức. Vì khi nói đến duy tâm hay duy vật, các học 
thuyết thế gian cho rằng, chỉ có tâm hay chỉ có vật và 
tâm này, vật này nó có sự tồn tại biệt lập, nghĩa là phủ 
định tất cả các pháp khác, để chỉ giữ lại một “phản 
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tâm ” hay một “phần vật”. Duy thức học trong Phật 
giáo không như thế. Duy trong Duy thức học có 
nghĩa là không rời thức, không ngoài thức hay ngoàải 
thức ra không có một pháp nào khác. Giải thích như 
thế để chỉ sự liên hệ tương quan giữa các pháp và 
thức. 

Còn từ “ức” là nhận biết, là phân biệt. Có hai 
phần sở phân biệt và năng phân biệt. 

Sở phân biệt (đối tượng bị phân biệt) gọi là cảnh 
vật hay sự vật như sông, núi, cỏ cây... 


Năng phân biệt (chủ thể nhận thức) gọi là thức, 
tức là tác dụng phân biệt hay nhận diện cảnh vật. 

Cảnh vật có hình tướng, Thức vô hình tướng; người 
đời cho hai vật này (thức và cảnh) khác nhau. Nhưng sở 
phân biệt (cảnh) hay năng phân biệt (thức) cũng đều là 
thức, ngoài thức ra không có vật gì khác, cho nên gọi là 
duy thức, hay chỉ có thức. 


Tóm lại Duy thức là vũ trụ vạn vật không ngoài 
thức. Tại sao vũ trụ vạn vật không ngoài thức? Nếu 
đem vũ trụ vạn vật phân ra thì có hai phần, phần nhận 
thức và phần bị nhận thức. Nhận thức hay bị nhận 
thức, đều không ngoài sự nhận thức, nên gọi duy 
thức. Nói cách khác, sự vật có trên thế gian nảy là do 
duyên sanh. Duyên sanh thì vô tướng. Do phân biệt 
có tướng này tướng kia trên thế gian, thì tướng đó là 
tướng của thức. 


3. Tâm và thức 


Tâm thường vắng lặng, trong sạch, chân thật, lại 
có công năng biểu hiện sai biệt vô lượng. Chúng ta 
nay vì mê muội, không biết xác định những tướng 
trạng sai biệt Ấy, lại nhìn chúng theo phương diện 
chấp thù, nhỏ hẹp. 


Nói tâm, chắng qua là đem ý thức phân biệt ra mà 
ước đạt về tâm, có nó cũng chỉ trong vòng lý luận mà 
thôi. Cái mà chúng ta có thể xác thực bàn đến là các 
pháp giả dối do vô minh hiển hiện. 

Duy thức học là một pháp môn dựa vào các pháp 
giả dối do vô minh hiển hiện, để tra cứu rõ ràng và 
đầy đủ các pháp ấy, chỉ ra tội trạng của chúng trong 
việc che lấp bản tánh sáng suốt của chúng ta, để tìm 
cách đối phó. 

Pháp môn ấy, chẳng khác gì chính quyền của một 
nước loạn lạc, tìm hiểu các đám giặc giả, đem quân 
đánh dẹp, lập lại thái bình trật tự. 


Găng gượng so sánh có thể nói thức đối với tâm 
cũng như nước có loạn đối với nước lúc thái bình. 
Nước có loạn và nước thái bình vốn không phải là hai 
nước khác nhau. Tâm và thức cũng vậy. 

Nói thức, tức là trong địa vị sai lầm, nói đến phần 
công năng hiển hiện các pháp của tâm. Vậy thì, ta 
phải biết rằng, thức không phải khác tâm, mà cũng 
tức là tâm. 

Học Duy thức ta sẽ thấy Duy thức tông, xét rất kỹ 
các pháp giả dối, phân tích lịch trình kết cấu của 
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chúng đề chứng minh rằng, các pháp đều không ngoài 
thức mà có. Mà đã có thức thôi thì thức cũng không 
thành lập được. Bấy giờ ta trở về với bản chất bất nhị 
mà Duy thức gọi là “Duy thức tánh ”, tức là tâm vậy. 


Tâm với Thức vốn đồng một bản thể. Tâm là 
chân tâm, viên minh không có tác dụng, không có 
tướng trạng. Trong tâm thì không có hiện tượng 
thân tâm, thế giới không có tâm phân biệt. 

Chủ thê phân biệt và đối tượng bị phân biệt là do 
vô minh mà có. Mà vô minh là cái che lấp bản tính 
thanh tịnh của tâm. Có thức có cảnh nên có phân biệt, 
mà thức là do vô minh nên sự phân biệt ấy, mang tính 
sai lầm. Do sự sai lầm ấy vô minh càng nặng, đau khổ 
càng nhiều. 


Muốn trừ được tác dụng phân biệt sai lầm ấy để có 
trí tuệ trực giác, hiểu thấu bản thể thanh tịnh của tâm, 
thì nhận ra thức và cảnh chỉ là một, thì không còn chủ 
thể phân biệt và đối tượng bị phân biệt (thức và cảnh 
không hai). Muốn vậy trước tiên phải hiểu rõ tám 
thức. 


4. Kinh luận Duy thức tông căn cứ 

Cũng như các tông phái lớn, Duy thức tông cũng 
căn cứ vào một số kinh luận để làm nơi nương tựa 
cho lập luận. 


a. Về kinh: có 6 bộ 
1. Kinh Hoa nghiêm. 
2. Kinh Lăng già. 


3. Kinh Giải thâm mật. 

4. Kinh Mật nghiêm (cũng gọi Hậu nghiêm). 

5. Kinh Như Lai xuất hiện công đức trang 
nghiêm. 

6. Kinh Đại thừa A tỷ đạt ma. 


b. Về luận: có 11 bộ 

1. Bách Pháp môn luận - Thế Thân. 

2. Ngũ Uấn luận - Thế Thân. 

3. Hiên Dương thánh giáo luận - Vô Trước. 

4. Du Già sư địa luận - Bồ tát Di Lặc (đây là bộ 
gốc, mười bộ còn lại gọi là chi luận, lấy từ Du già 
luận). 

5. Nhiếp Đại thừa luận - Vô Trước. 

6. A Tỳ đạt ma tạp tập luận - Vô Trước. 

7. Biện Trung biện luận - Di Lặc. 

§. Nhị Thập duy thức luận - Thế Thân. 

9. Tam Thập duy thức luận - Thế Thân. 

10. Đại Thừa trang nghiêm kinh luận - Di Lặc. 

11. Phân Biệt du già luận - Di Lặc. 


5. Sự phát triển và truyền thừa: 


5.1. Phát triển và truyền thừa ở Ấn Độ 

Thời đức Phật còn tại thế, người ta đã từng giảng 
dạy nhiều về Duy thức, trong nhiều bộ kinh như: 
Lăng già, Giải thâm mật, Đại thừa A tỳ đạt ma... 

Khoảng 900 năm sau Phật Niết bàn, có Vô Trước 
cảm thương sự suy tàn của Phật giáo Đại thừa, nên 
vận thần thông lên cung trời Đâu Suất, cầu thỉnh đức 
Di Lặc. Đức Di Lặc giáng xuống Trung Ấn Độ, 
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thuyết minh năm bộ luận: Du già sư địa, Biện trung 
biện, Đại thừa trang nghiêm kinh luận, Kim cang bát 
nhã, Phân biệt du già. 

Vô Trước căn cứ vào đây mà thành lập các bộ luận 
sau đây để phát huy nghĩa lý Duy thức. 

- Hiển dương thánh giáo. 

- A Tỳ đạt ma tạp luận. 

- Nhiếp Đại thừa. 


Sau Vô Trước có người em là Thế Thân cũng 
trước tác các bộ luận để giải thích thêm về nghĩa lý 
Duy thức. 

- Nhị Thập duy thức tụng. 

- Tam Thập duy thức tụng. 

- Đại thừa bách pháp minh môn. 

Nhất là bộ Tam Thập tụng, Duy thức tông thịnh 
hành từ đây. 


Thế Thân là tác giả bộ đại luận Câu xá, là bộ luận 
lừng danh của hệ tư tưởng Nhất Thiết hữu bộ (Tiểu 
thừa). Sau khi sáng tác xong bộ luận này, Thế Thân 
theo anh sang phục vụ cho tư tưởng Pháp Tướng duy 
thức Đại thừa. 


Với bộ Tam Thập tụng, Duy thức chính thức mở 
màn cho trường phái Pháp tướng Duy thức của Đại 
thừa, mà Vô Trước là người gióng lên tiếng chuông 
báo hiệu. Do sự liên hệ gốc ngọn đó, mà trường phái 
Duy thức còn có tên là trường phái Du già. 

Vô Trước và Thế Thân có công lớn trong việc 
chuyên hướng Pháp tướng A tỳ đạt ma của Tiểu thừa 
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sang Pháp tướng Duy thức của Đại thừa. Muốn làm 
việc này hai ngài đã đưa ra những tư tưởng mới về 
thức Mạt na, về ba tánh, ba vô tánh; đặc biệt là Alaya 
với ba lớp năng biến. Pháp tướng của Tiểu thừa chỉ 
đưa ra sáu thức và đóng khung trong phạm vi hẹp sáu 
thức; nên tư tưởng Tiểu thừa chỉ trình bày được phần 
tâm lý mặt tầng, mà chưa soi thấu mặt đáy của tâm 
hồn con người. Pháp tướng Đại thừa, với tư tưởng 
Alaya, ba tự tánh, ba vô tánh; hai ngài đã len lỏi vào 
tận thế giới vô thức của con người; và từ đó hai ngài 
đã giải bày các hiện tượng tâm lý diễn biến bên trong 
nội tâm sâu kín của chúng sanh một cách hợp lý. 

Về sau các đệ tử của Thế Thân bắt đầu là Hộ pháp 
(Dharmapala), rồi tiếp đến có các luận sư như Đức 
Tuệ, An Tuệ, Thân Thắng, Hoan Hỷ, Tịnh Nguyệt, 
Hỏa Biện, Tối Thăng Tử, Trần Na, Giới Hiền... trước 
sau có mười vị kế tiếp nhau hoàn thành sự nghiệp còn 
dở dang của thầy mình. 


Mười vị luận sư này, vị nào cũng đều có những 
đóng góp xuât sắc, phát huy được tinh nghĩa của Pháp 
tướng Duy thức trong nhiêu khía cạnh khác nhau. 


5.2 Truyền thừa ở Trung Hoa 

Vào thế kỷ thứ 7 đời Đường, ngài Huyền Trang du 
học Ấn Độ. Sang đây Huyền Trang thọ giáo với ngài 
Giới Hiền tại Đại học Phật giáo Ấn Độ Nalanda. Học 
viện Nalanda lúc bấy giờ đang là thời kỳ toàn thịnh. 
Ở đây lại có ba trường phái lớn của Phật giáo Đại 
thừa - trường phái Trung quán của truyền thông Long 
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Thọ, trường phái Du già của truyền thống Vô Trước - 
Thế Thân và trường phái Như Lai tạng của Mật giáo 
mới chớm nở. Cả ba trường phái ganh đua nhau, phát 
huy tận cùng tinh yếu của trường phái mình. Giám 
đốc học viện Nalanda lúc bấy giờ là ngài Giới Hiền 
(Silabhadra), là long tượng của phái Du già. 


Tại đây Huyền Trang tóm thâu tinh yếu của Du 
già qua Tam thập tụng và các luận phẩm của mười 
luận sư. Sau khi về nước Huyền Trang đem hết tất 
cả tác phẩm trên dịch ra Hán và góp chung tất cả lại 
dưới một danh xưng mới là Thành duy thức luận. 


Dịch xong Huyền Trang đem truyền dạy cho học 
trò. Trong số đó có đệ tử xuất sắc là Khuy Cơ. Khuy 
Cơ đem chép lời của thầy và tạo thành bộ “Dwy hức 
thuật ký” và nhiều bộ luận khác nhằm triển khai Duy 
thức. VỀ sau còn có các luận sư: Huệ Chiếu, Trí 
Châu, Như Lý, Đạo Ấp... cùng nhau truyền thừa làm 
sáng tỏ duy thức. 


xw% 
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PHẢN II 


BÁT THUC QUY CU TỤNG 
" Dịch từ Phạn ra Hoa ngữ: Huyền Trang 
" Việt dịch và giải: Tỷ kheo Thiện Hạnh 


I. Giải thích đề luận 

Bát thức: tám thức: nhãn thức, nhĩ, tý, thiệt, thân, 
ý, mạt na, Alaya thức. 

Sáu thức trước (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) căn cứ 
vào căn mà đặt tên. Chắng hạn như căn cứ vào nhãn 
căn mà đặt tên là nhãn thức (cái biết của mắt). 


Mạt na thức (hay còn gọi là thức thứ bảy) thường 
duyên kiến phần của Alaya thức và chấp làm ngã. Vì 
vậy Mạt na thức thường có bốn căn bản phiền não 
theo sát, đó là: si, kiến, mạn, ái gọi là ngã si, ngã 
kiến, ngã mạn, ngã ái nên Mạt na thức còn gọi là 
nhiễm ô thức. 

Alaya thức (còn gọi là thức thứ tám), ngoài nghĩa 
tàng thức còn có ý nghĩa là “vố một thức”, vì công 
năng của nó là giữ gìn chủng tử các pháp không để bị 
mai một mất di. 


Quy củ: theo nghĩa từ nguyên: 

Quy: là dụng cụ để vẽ hình tròn (Compas). Củ: là 
dụng cụ để vẽ hình vuông (Équerre). Quy là để cho 
vật có hình tròn, thật tròn. Củ là để làm cho vật có 
hình vuông, thật vuông. 
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Quy củ theo nghĩa bóng là quy tắc, phép tắc khuôn 
khổ, là nề nếp chừng mực; đâu ra đó không lẫn lộn. 
Một ngôi nhà được sắp đặt vật dụng, có ngăn nắp trật 
tự, cũng được gọi là ngôi nhà có quy củ. Một tô chức 
có những sanh hoạt theo một nề nếp nhất định có 
chừng mực, có phép tắc gọi là tổ chức có quy củ. 


Nay hành tướng sanh hoạt của mỗi một thức trong 
tám thức, đối với cảnh, lượng, tánh, giới, địa... mặc dù 
không giống nhau nhưng đều theo một khuôn khổ phép 
tắc nhất định, chuẩn mực, có nề nếp không lẫn lộn, nên 
có tên gọi là “Bát thức quy củ”. 


Tụng: tụng là chuyển âm từ Phạn ngữ Gia tha (Kệ 
đà) hay Geya (Kỳ da). Đây là thể văn trong 12 thê 
loại thuyết pháp của đức Phật, gọi là Thập nhị bộ 
kinh. 

Về hình thức, tụng tương tự như thể thơ nhưng 
không phải thơ, vì không cần phải gieo vần. Một bài 
tụng, số câu gồm 4 câu, nhưng có khi cả 100 câu. Số 
chữ từ 3 - § chữ tùy theo người trước tác. 

Về nội dung, tụng mang nội dung là một lời, một 
bài văn để ca ngợi xưng tán công đức Phật, Bồ tát 
hoặc để dẫn ý chính của một kinh, một thời kinh, để 
người nghe dễ nhớ dễ cảm hóa. 


Trong 12 thể loại kinh mà đức Phật dùng đề thuyết 
pháp, có hai thê loại được gọi là tụng: 
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I. Ứng tụng, trùng tụng: tiếng Phạn là Kỳ da 
(Geya). Lặp lại một kinh hay một đoạn kinh đã nói cho 
người nghe dê nhớ. 


2. Phúng tụng: tiếng Phạn là Kệ đà, Già đà 
(Giatha), tức chỉ tứ cú kệ trong các kinh, dùng để nêu 
tinh yếu của kinh, một thời kinh. 

Như vậy, Bát thức quy củ tụng là những bài tụng 
nói về hành tướng sanh hoạt và sự liên hệ của tắm 
thức đối với cảnh, lượng, tánh, giới, địa... tuy không 
đồng nhưng đều có một nề nếp, chuẩn mực nhất định 
không lẫn lộn. 


II. Tác giả và xuất xứ 

Do Huyền Trang lựa chọn và rút ra những điểm 
tinh yếu về Duy thức trong bộ đại luận Thành duy 
thức (cũng do Huyền Trang dịch ra từ tiếng Phạn), rồi 
làm ra thành 48 câu tụng nói về tiến trình sanh hoạt 
của tám thức, để người sơ cơ có tìm hiểu Duy thức dễ 
nhớ. 


IH. Nội dung chính 

Bốn tám câu tụng được phân làm bốn chương, mỗi 
chương 12 câu như sau: 

a. Mười hai câu tụng đầu: nói về hành tướng sanh 
hoạt của năm thức trước và quá trình năm thức trước 
chuyên thức thành trí. 

b. Mười hai câu tụng tiếp: nói về hành tướng sanh 
hoạt của đệ lục ý thức và quá trình chuyên thức thành 
trí. 


15 


c. Mười hai câu tụng tiếp: nói về hành tướng sanh 
hoạt của thức Mạt na và quá trình chuyển thức thành 
trí. 

d. Mười hai câu tụng cuối: nói về hành tướng sanh 
hoạt của thức Alaya và quá trình chuyển thức thành 
trí. 

IV. Nội dung chỉ tiết 


CHƯƠNG I 
Năm thức trước 


Hành tướng sanh hoạt của năm thức trước 
và quá trình chuyên thức thành trí 


Tụng văn 
ItÒ‡ HS) —!‡ 
Rk.đ3—=—huJg 
XB{T 7Iš3£-†— 
ftr—+/\âÑ 


_hầ|E]1k)#@}R 
3L4J\-L171Hñ 

=R£—EIE 
lÐ 1Ã XE) nI\ HH †K 
#“44HÑn 2` I{643 
2-31 
IEIRH2J## n#t}M 
=2 SH 
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Phiên âm: 
Tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, 
Nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư. 
Biến hành biệt cảnh thiện thập nhất, 
Trung nhị đại bát tham sân s1. 
Ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, 
Cửu duyên bát thất hảo tương lân. 
Hiệp tam ly nhị quán trần thế, 
Ngu giả nan phân thức dự căn. 
Biến tướng quán không duy hậu đắc, 
Quả trung do tự bất thuyên chân. 
Viên minh sơ phát thành vô lậu, 
Tam loại phân thân tức khô luân. 


Việt dịch: 

Tánh cảnh, hiện lượng và thông gôm ba tánh, 

Lên sơ thiên nhị địa, chỉ còn lại ba thức (nhãn, nhĩ và 
thán). 

Hai trung tùy, tám đại tùy và ba căn bản phiên 
não (tham, sản sỉ), 

Năm thức trước đêu nương tịnh sắc căn. 

Nhãn thức có 9 duyên, nhĩ 8; tỷ, thiệt thân mỗi 
thức có 7 duyên hòa hợp mới sanh khởi. 

Tỷ, thiệt và thân thức phải hiệp với trần mới 
duyên (phán biệt) được cảnh. Còn hai thức nhãn và 
nhĩ phải cách xa trần mới phân biệt được cảnh. 

Hàng phảàm phu nhị thừa, không phán biệt được 
giữa thức và căn. 

Năm thức trước đổi với các pháp hữu tưởng, phải 
nhờ hậu đắc trí quản chiếu để thấy rõ chúng đêu là 
pháp vô tướng. 

[7 


Hậu đắc trí, trong quả vị còn chưa trực tiếp duyên 
được chân như. 

Đến lúc thức thứ tám chuyển thành đại viên cảnh 
tri, thì năm thức trước mới được thành võ lậu, nên có 
thể hiện ba loại thân để cứu giúp chúng sanh thoát 
khô sanh tử luân hôi. 

Giải thích: 

Đây là mười hai câu tụng đề cập đến hình thức sanh 
hoạt của năm thức trước và cách thức mà các thức này 
chuyên thành trí. 


Câu 1: “74nh cảnh hiện lượng thông tam tảnh `. 
141) —#t 


Câu tụng đề cập đến cảnh, lượng và tánh của năm 
thức trước. 

II Tánh cảnh: là một trong ba cảnh: tánh cảnh, độc 
ảnh cảnh và đới chất cảnh. Tánh có nghĩa là thật, 
không thay đổi. Tánh, cảnh thật trước mắt, là thật 
tánh của vạn vật. Cảnh trần còn nguyên vẹn bản chất, 
chưa hề qua một sát na phân biệt của ý thức. 

Năm thứ trước, khi duyên (tiếp xúc) cảnh, phải 
duyên với tánh cảnh. 


I Hiện lượng: là một trong ba lượng: hiện lượng, 
tỷ lượng và phi lượng. Hiện là hiển hiện, lượng là 
lượng đạt, so lường sự vật, hiện tượng là nhận diện sự 
vật băng trực giác trong giây phút hiện tại, mà chưa 
phân biệt màu sắc, tên tuôi, chủng loại của sự vật. 
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Hiện lượng có ba nghĩa: 

1. Hiện tại chứ không phải là quá khứ hay vị lai. 
2. Hiển hiện chứ không phải là chủng tử. 

3. Hiện hữu chứ không phải là pháp vô thê. 


Hiện lượng, đương khi năm căn tiếp xúc năm 
trần không cần phải lượng đạt, suy nghĩ, không cần 
phân biệt mà chỉ nhận thức sự vật trước mắt một 
cách trực giác chưa qua ý thức phân biệt. 

Năm thức trước, khi lượng đạt sự vật, chỉ có hiện 
lượng. 

[I Thông tam tánh: năm thức trước mang đầy đủ ba 
tính chất: thiện, ác và vô ký. Năm thức trước tự nó 
không thiện không ác, nhưng khi duyên cảnh thì có sự 
phối hợp của ý thức dẫn dắt tự loại chủng tử của nó, 
nên mới có thiện có ác. Hay nói cách khác năm thức 
trước có công năng tự giúp cho ý thức tạo nghiệp thiện, 
ác. Nếu cùng các tâm sở thiện như tín, tàm, quý... 
tương ưng (hợp) thì nó thuộc tánh thiện. Nếu cùng các 
tâm sở bất thiện như tham, sân, sỉ... tương hợp, thì nó 
thuộc tánh ác. Nhưng nếu nó cùng các tâm sở thiện, bất 
thiện tương hợp thì nó thuộc tánh vô ký. Cho nên tụng 
nói “?hông tam tánh ”. 


Câu 2: “Nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư ” 
HkHg3—=—*Ug 
Bài tụng này đề cập đến giới và địa của năm thức 
trước. 
II Nhãn nhĩ thân tam: là chỉ ba thức nhãn thức, nhĩ 
thức và thân thức. 
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[I Nhị địa: tức chỉ địa thứ hai trong chín địa. Ở cõi 
sắc (sắc ØIỚI) CÓ bốn địa, địa thứ hai có tên gọi là Ly 
sanh hý lạc địa. 

Nói cho đủ là tam giới cửu địa, như sau: 

1. Dục giới: có một địa - Ngũ thú tạp cư địa (sơ 
địa) 

2. Sắc giới: có bốn địa: 

Sơ thiền: Ly sanh hỷ lạc địa (nhị địa). 
Nhịthin : Định sanh hỷ lạc địa (tam địa). 
Tam thiền : Ly hỷ diệu lạc địa (tứ địa) 
Tứthiền :  Xả niệm thanh tịnh địa (ngũ địa). 
3. Vô sắc giới có bốn địa: 

- Không vô biên xứ (lục địa) 

- Thức vô biên xứ (thất địa) 

- Vô sở hữu xứ (bát địa) 

- Phi tưởng phi phi tưởng xứ (cửu địa). 

Như vậy câu tụng này đề cập đến giới và địa của 
năm thức trước. Giới là sắc giới, địa là nhị địa, có tên 
là ly sanh hỷ lạc địa. 

Lên cõi sắc, thuộc sơ thiền nhị địa (ly sanh hỷ 
lạc). Trong năm thức trước, chỉ còn lại ba thức hoạt 
động mà thôi, đó là nhãn thức, nhĩ thức và thân thức. 
Còn hai thức ty và thiệt không còn tác dụng nữa. 

Vì ở Dục giới là Ngũ thú tạp cư địa, là cối đoàn 
thực cho nên đầy đủ cả năm thức trước hoạt động. 
Khi sanh lên sắc giới sơ thiền. Ly sanh hý lạc địa, là 
cối không còn đoàn thực nữa, nên hai thức Tỷ và 
Thiệt thức không còn sanh khởi. Đoàn thực lấy 
hương, vị, xúc làm thể. Đoàn thực không còn nên hai 
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thức tỷ và thiệt không sanh khởi, vì vậy tụng nói 
“nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư ”. 


Câu 3 và 4: “Biến hành biệt cảnh thiện thập nhất 
Trung nhị đại bát tham sán sĩ ”. 


#4{T7]I#š£-T— 
rh—2^/\8Iã#& 


Hai câu tụng trên đây đề cập đến 34 tâm sở của 
năm thức trước. Tâm sở nói cho đủ là tâm sở hữu 
pháp, là những pháp sở hữu của tâm vương, tùy 
thuộc của tâm vương. Chúng luôn luôn nương nơi 
tâm vương mà sanh khởi,cùng với tâm vương tương 
ưng và lệ thuộc vào tâm vương, như của cải vật chất 
thuộc của mình, gọi là ngã sở. Tâm sở có 6 vị gồm 
5] món. 

Năm thức trước đối với 6 vị tâm sở, chỉ văng mặt 
tâm sở bất định, còn năm vị khác đều hiện diện và 
tương ưng với 5 thức trước. 


Tụng 3, ba vị tâm sở: 5 biến hành, 5 biệt cảnh và 
I1 thiện; gồm 21 tâm sở (biến hành biệt cảnh thiện 
thập nhất). 

Tụng 4, hai vị tâm sở: 2 trung tùy và 8 đại tùy 
phiền não và 3 căn bản phiền não, gồm 13 tâm sở 
(trung nhị đại bát tham sân sI). 

Như vậy, trong 5l tâm sở tương ưng với 5 thức 
trước. Câu 3: 2l tâm sở và câu 4: I3 tâm sở. Cộng 
thành 34 tâm sở. 


Câu 5: “Ngũ thức đồng y tịnh sắc căn ”. 
2 


:HiB|n|k)3'€J‡K 


Năm thức trước có được là do nương vào căn. Có 
nghĩa năm thức nương vào năm căn (nhãn căn, nhĩ 
căn... thân căn) mà có tên. Căn có hai loại: Tịnh sắc 
căn và phù (giúp đỡ) căn trần. Phù căn trần do tứ đại 
chủng (đất, nước, gió, lửa) tạo thành, chúng có hình 
thù có thể năm bắt, có thê thấy, thuộc vê hiện tượng 
giới. Phù căn trần thuộc thô sắc, có nhiệm vụ giúp đỡ 
cho chính căn, tức tịnh sắc căn. 


Tịnh sắc căn, còn gọi là thắng nghĩa căn, là căn 
thanh tịnh thủ thắng vì chúng nương vào cảm giác 
tinh tế bên trong, không nhìn thấy, không thể nắm 
bắt, thuộc bản thê giới. Tịnh sắc căn thuộc tứ đại 
chủng thanh tịnh, tinh tế, thuộc tế sắc. 


Tịnh sắc căn, là trung khu thần kinh. Mỗi giác 
quan đều có một trung khu thần kinh ở não bộ điều 
khiển. Các trung khu hoạt động tốt, thì các giác quan 
mới hoạt động được. Chắng hạn như: Trung khu thần 
kinh thị giác, điều khiển mắt quan sát sắc trần, cho ta 
nhãn thức. Cho đến trung khu thần kinh thính giác 
điều khiến tai nghe.. 


Các trung khu này gọi là căn, tức tịnh sắc căn. Các 
căn này là căn vật lý, vì nó nằm ở hệ thần kinh mỗi 
nPƯỜI. 

Nay tụng nói “đồng y tịnh sắc căn”, là để nói 
năm thức trước đều không phải nương phù căn trần 
mà nương tịnh sắc căn. 
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Như trên đã nói, nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân năm 
thức này căn cứ vào năm căn nên mới có sự nhận 
thức rõ ràng phân minh. 

Nếu nhãn căn biến chất, biến khác đi thì nhãn thức 
cũng theo đó mà biến. 


Ví dụ: Mắt bị bệnh nhìn màu xanh ra màu 
vàng. Đây không phải do cảnh vật xấu mà do mắt 
bị tốn thương,bị bệnh nên làm cho nhãn thức nhận 
cảnh biến màu xanh thành màu vàng. 

Cho nên năm thức trước nương vảo căn mà có tên: 
Nhãn thức, nhĩ thức... 


Câu 6: “Cu duyên bát thức hảo tương lân ””. 
14ZJ\-L#7THằ 


Câu tụng này đề cập đến năm thức trước cần phải 
có sự kết hợp với các duyên (các điều kiện), tùy 
trường hợp của mỗi thức mới hiện khởi được. 

Duyên: có chín duyên - không (không gian), minh 
(ánh sáng), căn, cảnh, tác ý, phân biệt y, nhiễm tịnh y, 
căn bản y, chủng tử y. Nhưng mỗi mỗi thức trong tám 
thức đều có một số duyên không đồng đều. 


Chín duyên giải rõ như sau: 
I1. Không: hư không, không gian, khoảng cách 
giữa căn và trần. 
2. Minh: ánh sáng. 
3. Căn: tức các căn: nhãn căn, nhĩ căn... 
4. Cảnh: tức các trần cảnh: sắc trần, thanh trần... 
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5. Tác ý: tâm sở tác ý, một trong năm tâm sở 
biến hành (xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư). 

6. Phân biệt y: tức ý thức thứ sáu làm chỗ 
nương tựa, phân biệt cho các thức. 

7. Nhiễm tịnh y: tức chỉ thức thứ bảy (Mạt na), 
làm chỗ nương nhiễm hay tịnh cho các thức. 

§. Căn bản y: tức chỉ thức thứ tám (Alaya), cất 
giữ chủng tử các pháp. 

9. Chủng tử y: tức các tập khí thân sanh ra các 
pháp. 

Tụng nói “cw đuyên ”, là chín duyên, tức chỉ nhãn 
thức có đủ 9 duyên. “B/”, là tám duyên, chỉ nhĩ thức 
có tám duyên (trừ minh), vì lỗ tai không cần ánh 
sáng, trong bóng tối tai vẫn nghe được. “7á: ” là bảy 
duyên, chỉ ba thức còn lại là tỷ, thiệt và thân, mỗi 
thức chỉ có bảy duyên (không duyên và minh duyên), 
vì lưỡi thì không cần khoảng cách không gian và 
cũng không cần ánh sáng, vẫn biết được vị mặn, 
ngọt... mũi, thân cũng vậy, không cần “không” và 
“mình ”. 

Do ý thức có tác dụng phân biệt rất mãnh liệt; do 
thức thứ bảy và thức thứ tám hiện hạnh thường 
xuyên, nên ba thức này đều làm chỗ nương tựa cho 
năm thức trước. 


Như vậy, nhãn thức đủ 9 duyên, nhĩ thức § duyên 
và tỷ, thiệt, thân ba thức, mỗi thức 7 duyên. Nên tụng 
nói “cứu duyên bát thát hảo tương liên `. 


Câu 7: “Hiệp tam ly nhị quán trần thể”. 
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Câu tụng này đề cập đến điều kiện ' "hiệp ”và "ly 
khi căn của 5 thức trước, tiếp xúc với đối tượng trần 
cảnh. 3 căn hợp (ty, thiệt, thân), 2 căn ly (nhãn và 
nhì). 

[I Hiệp: là gần kề, sát. Nghĩa là khi căn và trần tiếp 
xúc nhau phải gần kề nhau, sát nhau, không có 
khoảng hở giữa căn và trần. Chăng hạn, Thiệt căn tiếp 
xúc với Vị trần phải gần kề nhau, sát nhau, không có 
khoảng hở giữa căn và trần, Thiệt thức mới sanh khởi 
(lưỡi và đường hay muối). 
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I Ly: là cách xa nhau, hở nhau, có khoảng cách 
giữa căn và trần, thức mới có điều kiện sanh khởi. 
Nhãn căn khi tiếp xúc với Sắc trần cách xa nhau có 
khoảng cách hở ở giữa, thì Nhãn thức mới sanh khởi 
(con mắt và dòng chữ). 


I Hiệp tam: trong năm thức trước, có thức nhờ có 
điều kiện không có khoảng cách giữa căn và trần 
(hiệp), ba thức đó mới sanh khởi. Đó là 3 thức Tỷ, 
Thiệt và Thân thức (Tỷ căn và Hương trần, Thiệt căn 
và Vị trần, Thân căn và Xúc trần phải gần kề nhau). 


I Ly nhị: còn lại hai thức nhãn và nhĩ, khi Nhãn 
căn tiếp xúc với Sắc trần, phải có khoảng cách xa 
nhau (ly) thì Nhãn thức mới sanh khởi được. Nhĩ thức 
cũng vậy (Nhãn căn và Sắc trần, Nhĩ căn và Thanh 
trần, phải cách xa nhau). 
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Như vậy trong năm thức trước tỷ, thiệt và thân ba 
thức hiệp, sát với trần cảnh; nhãn, nhĩ hai thức K2 
cách hở với trần mới nhận thức được đối tượng trần 
cảnh. Cho nên tụng nói “Hiệp fam ly nhị quản trần 
thể”. 


Câu 8: “Nơu giả nan phân thức dự căn ”. 
TS XE 2) n8LPR TK 


Câu tụng đề cập đến hàng Tiểu thừa ngu pháp 
Thanh văn không biết căn và thức đều có chủng tử và 
hiện hạnh, vì căn và thức hỗ tương sanh khởi. 

I Ngu giả: chỉ Thanh văn và Duyên giác. Hai hạng 
này đối với tâm thức, chưa nghiên cứu tường tận. Họ 
chỉ căn cứ vào sáu thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) và 
ba độc (tham, sân, s1) để đánh giá căn bản thiện, ác, 
nhiễm tịnh. Họ không biết ngoài sáu thức còn có thức 
thứ bảy và thức thứ tám; không biết tự mỗi thức đều có 
bốn phần, kiến phần, tướng phần, chứng phần, chứng tự 
chứng phần. Và lại cũng không biết tiếp xúc (chiếu) 
cảnh là bốn phận của căn, mà hiểu (liễu cảnh) là bổn 
phận của thức. 


Lại nữa Thanh văn Duyên giác trí cạn, tâm thô, sở 
tri chướng chưa trừ, nên đối với các pháp không rõ; 
không tin vào giáo nghĩa sâu xa của Đại thừa, không 
tin nhất thiết duy tâm, vạn pháp duy thức, cho nên 
tụng nói “New giả nan phán thức dự căn `. 


Tám câu tụng vừa trình bày, là hành tướng sanh 
hoạt của năm thức nương vào hữu lậu chủng tử mà 
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thành thức. Bốn câu còn lại sau đây, nói đến quá trình 
của năm thức trước nương vảo vô lậu chủng tử mà tu 
tập chuyển hóa năm thức trước thành trí, gọi là 
“thành sở tác frí” (làm thành tựu mọi lợi ích cho 
chúng sanh). 


Câu 9:“Biến tướng quán không duy hậu đắc ”. 
X4HỂU 2 H613 


Đây là câu tụng nói về năm thức trước hết mê 
vọng thì thấy được chân như. 

I Biến tướng: biến là chuyền biến, tướng là tướng 
phần. Năm thức trước thuộc về tướng phần; nghĩa là 
thân (khác với sơ) tướng phần của tám thức. Khi năm 
thức chuyển thì các tướng phần rõi theo vọng trần, 
nhận vọng làm chân. Nhưng khi năm thức đã chuyên 
(nghĩa là không còn là tướng phần của tám thức) thì 
nó được gọi là tánh phần của tám thức, và biến thành 
tướng phần của chân như. 


I Quán không: quán là kiến phần năng duyên, 
không là chân như sở duyên. Quán không, nghĩa là 
năm thức hết vọng thấy không (chân không diệu 
hữu), cũng tức là thực tánh của Duy thức. 


“Biển tưởng quản không ”: là một phương pháp tu 
quán. Năm thức trước, khi tu quán về ngã không và 
pháp không thì đối trước các pháp hữu tướng, hành 
giả phải quán chiếu sâu sắc để nhận thức được nó là 
không. Như vậy có nghĩa là hành giả trước hết phải 
thực tập quán chiếu, để chuyển biến các pháp hữu 
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tướng thành các pháp vô tướng. Như vậy, pháp tu 
quán mới thành tựu. Nên tụng nói “Điên tướng quản 
không ”” 


Phương pháp tu quán “;iến tướng quản không” 
này theo nghĩa hẹp thì chỉ sử dụng cho năm thức 
trước. Nhưng theo nghĩa rộng thì đều sử dụng cho cả 
tám thức. 

Tâm hành giả cứ trong mỗi niệm “biển fưởng 
quản không”, mỗi niệm chuyên thành trí; mỗi niệm 
“biến tướng quản không”, là mỗi niệm chuyển thành 
trí. Cứ như thế mà quán, chuyên... chuyên cho đến 
cuối cùng năm thức trước chuyền thành hậu đắc trí. 
Khi năm thức trước đã thành tựu hậu đắc trí, thì từ 
đây, chỗ nào, cái gì cũng đều thấy không, và bấy giờ 
không còn gì mà chuyên nữa. 

Hậu đắc trí, là đối với căn bản trí mà nói, cảnh và 
trí không khác, không khởi phân biệt, là căn bản trí. 
Phân biệt tất cả sự sai biệt của các tướng, tuệ chiếu 
phân minh là hậu đắc trí. 


Hậu đắc trí khi duyên chân như, quãng giữa còn bị 
trở ngại bởi pháp hữu tướng. Cho nên trước phải đập 
phá các pháp hữu tướng đó, biến nó thành vô tướng, 
mới khế hợp với chân như. Đây là trạng huống của 

“biến tướng quán không”. 


Khi duyên chân như: 
Căn bản trí: trực tiêp duyên thăng bản thê chân 
như. 
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Hậu đắc trí: gián tiếp mà duyên, còn phải biến 
tướng mà duyên. 

Căn bản trí: xưa nay đã có. 

Hậu đắc trí: phải tu quán mới có. 


Câu 10: “Quả trung do tự bất thuyên chân ”. 
“Z3 ®á£ 


Câu tụng đề cập đến hiệu lực của hậu đắc trí. 
Chữ “77yên” trong câu tụng có nghĩa là đủ, đây 
đủ. Chữ “Cán ” là chân như. 


Năm thức trước, khi đã chuyển thành trí, tức là 
thành vô lậu thức. Năm thức vô lậu này, không những 
có ở trong nhân địa, đã không đầy đủ tánh chân như, 
không thân duyên chân như, mà ngay cả trong quả vị, 
năm thức vô lậu này cũng không mang đầy đủ tính 
chất chân như. 


Câu tụng này của ngài Hộ Pháp, nhằm phản bác 
thuyết của An Huệ. An Huệ lý luận rằng kiến phần và 
tướng phần thuộc biến kế sở chấp tánh. Tự chứng 
phần thì thuộc y tha khởi tự tánh. Do đó, khi đã 
chứng quả Phật thì không còn biến kế sở chấp mà chỉ 
còn tự chứng phần duyên thắng chân như, chứ không 
còn kiến phần, tướng phần nữa. 


Cho nên Hộ Pháp mới bác rằng, ở quả vị (hậu đắc 
trí) còn không duyên thăng chân như (còn tự không 
gọi là chân). 
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Ngài An Huệ cốt chỉ rõ rằng, Phật không duyên 
với hai tướng (kiến phân, tướng phần). Nhưng nêu 
nói, chỉ có tự chứng phần mà không có kiến phân và 
tướng phần thì không đúng. Vì tự chứng phần chỉ là 
sự dung hợp làm một của kiến phần và tướng phần. 
Không thể có tự chứng phần ngoài kiến, tướng được. 
Mà phải chính từ nơi kiến, tướng hai phần đối diện 
mà trực nhận song không chân như, nên Hộ Pháp đã 
dùng đạo lý này đề phản bác An Huệ (như cha, mẹ và 
con). 


Câu 11: “J7ên minh sơ phát thành vô lậu ”. 
IEIRH2]3š nà R}N 


Câu tụng đề cập đến sự liên hệ mật thiết của năm 
thức trước với thức thứ tám (Alaya). 

II Viên minh: chỉ Đại viên cảnh trí, trí sáng và tròn 
như một bức gương lớn, là quả vị Phật. 

I Sơ phát: Có nghĩa là nghiễm nhiên, rõ ràng, hiện 
tiền. 
Ì Thành vô lậu: là chỉ năm thức trở thành vô lậu 
thức. 

Đến quả vị Phật, đệ bát thức chuyên thành vô lậu 
bạch tịnh thức, thì những tâm sở tương ưng, kết đồng 
với thức thứ tám, chuyên thành Đại viên cảnh trí, 
nghiễm nhiên hiện tiền, thì năm thức trước, vốn có rất 
nhiều quan hệ với thức thứ tám, cũng trở thành vô 
lậu, tức thành “?hành sở tác trí”. 








Câu 12: “7z loại phân thân tức khổ luân ”. 
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Câu tụng nói đến sự điệu dụng của năm thức trước 
khi đã chuyển thành trí, tức “7hành sở tác trí”, thì 
phân thân độ sanh. 

I Phân thân: một thân chia làm trăm ngàn phần, 
một phần gọi là một phân thân. Phật chỉ có một, cũng 
như mặt trời chỉ có một. Đứng bất cứ ở đâu ta cũng 
chỉ thấy một mặt trời. 

Những hạt sương mai đọng lại trên ngọn cỏ, đều 
phản ánh toàn bộ ánh sáng mặt trời. Mỗi ánh sáng 
lóng lánh đầu ngọn cỏ, là một phần thân của mặt trời, 
và phân thân ấy đầy đủ những đặc tính của mặt trời. 


Lúc còn sương, chúng ta thấy một mặt trời to trên 
cao và vô số mặt trời nhỏ dưới đất. Sương tan thì 
những mặt trời nhỏ ấy đi đâu? Không đi đâu cả. 
Sương là hình tướng không còn, nhưng ánh sáng giác, 
ánh sáng tự tánh của mỗi giọt thì nguyên vẹn, đầy đủ 
ở mặt trời bất di dịch, bất sanh diệt, như nghe và tánh 
nghe. 

II Tam loại phân thân: Phật có ba thân: Pháp thân, 
báo thân, hóa thân. 

I1. Pháp thân (Dharmakya): tức pháp lý vũ trụ 
được nhân cách hóa. 

2. Báo thân (samghosakaya): kết quả đem lại do 
công năng tu hành từ nhiều kiếp quá khứ. 

3. Ứng thân (Nimanakaya) hay còn gọi ứng hóa 
thân: thân xuất hiện ở thế gian, có nhân cách và mọi 
đặc tính của một con người, thành đạt, giác ngộ vả 
tuỳ cơ ứng hóa độ sanh. 
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Ba loại thân ở câu tụng này là chỉ hóa thân, còn 
gọi ứng hóa thân. Đức Phật tùy căn cơ, trình độ 
chúng sanh có cao có thấp, thăng liệt nên phân làm ba 
loại hóa thân để độ sanh: 

1. Đại hóa thân: thân cao 1000 trượng, để giáo hóa 
hàng thập địa Bồ tát, tứ gia hạnh vị (noãn, đảnh, nhẫn 
thế đệ nhất). 

2. Tiểu hóa thân: thân cao một trượng sáu, để giáo 
hóa hàng Đại thừa Bồ tát, tam tư lương vị (mười trú, 
mười hạnh, mười hồi hướng) và hàng nhị thừa phàm 
phu để chuyền Tứ đề pháp luân. 

3. Tùy loại hóa thân: chư Phật vì sự nghiệp làm 
thành tựu cho tất cả chúng sanh, nên biến hóa vô 
lượng tùy loại hóa thân, để giáo hóa hàng tam thừa, 
lục thú chúng sanh đều được hóa độ. 

Ba loại hóa thân trên đây, nhằm chấm dứt khổ đau, 
phiền muộn đang vây bủa chúng sanh trong ba cõi 
sáu đường. nên tụng nói “7m loại phân thân tức khổ 
luân ”. 

*xw* 
CHƯƠNG II 
Tụng về thức thứ sáu 


Hành tướng sanh hoạt của thức thứ sáu 
và quá trình chuyên thức thành trí. 


Tụng văn: 
=M-Slễ -lã 
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thế II HH] Hs ST 

Phiên âm: 

Tam tánh tam lượng thông tam cảnh, 
Tam giới luân thời dị khả trí. — 
Tương ưng tâm sở ngũ thập nhật, 
Thiện ác lâm thời biệt phôi chi. 
Tánh giới thọ tam hằng chuyền dịch, 
Căn tùy tín đăng tông tương liên. 
Động thân phát ngữ độc vi tôi, 
Dân mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. 
Khởi phát sơ tâm hoan hỷ địa, 
Câu sanh do tự hiện triên miên. 
Viễn hành địa hậu thuân vô lậu, 
Quan sát viên minh chiêu đại thiên. 
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Việt dịch: 

Đệ lục thức đủ ba tánh, ba lượng, ba cảnh, 

Tạo nhân thọ quả luân chuyển ba cối. 

Đệ lục thức tương ưng với cả 5Ï tâm sở, 

Khi đệ lục thức khởi niệm thiện, niệm ác đểu có 
riêng các tâm sở thiện, ác phối hợp sanh khỏi. 

Đệ lục thức đối với ba tánh, ba cỗi ba thọ luôn luôn 
thay đổi. 

Các tâm sở căn bản phiên não, tùy phiên não, 
thiện... luôn luôn bảm sát không rời. 

Động thân, phát lời tạo thiện, tạo ác... đệ lục thức 
thủ vai trò tối hệ trọng. 

Đệ lục thức tạo dẫn nghiệp, mãn nghiệp, chiếu 
cảm quả bảo dắt dẫn mãi sau. 

Đến khi sơ tâm phát khởi chứng hoan hỷ địa (sơ 
địa), 

Thời gian này, câu sanh ngã pháp chấp vẫn còn 
tôn tại tiềm tàng. 

Lên viễn hành địa (địa thứ bảy trong mười địa) về 
sau thức này mới thuần vô lậu. 

Đệ lục thức chuyển thành diệu quan sát trí, chiếu 
khắp ba ngàn đại thiên thể giới tùy cơ độ sanh. 

Giải thích: 

Đây là mười hai câu tụng, thuyết minh về đệ lục ý 
thức. Tám câu đầu đệ lục thức nương chủng tử hữu 
lậu mà thành thức (phân biệt). Bốn câu cuối, nói về 
thức thứ sáu nương chủng tử vô lậu mà chuyên thành 
trí. 


Câu 1: “7m tảnh tam lượng thông tam cảnh ”. 
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Tụng đề cập tánh, lượng và cảnh của thức thứ sáu. 
Thức thứ sáu thông cả ba tánh, ba lượng và ba cảnh. 


Về tánh, thức thứ sáu đầy đủ ba tánh: thiện, ác và 
vô ký. Thức thứ sáu khi khởi niệm thiện, thuộc tánh 
thiện; khi khởi niệm bất thiện, thuộc tánh ác; khi 
không khởi niệm thiện hay bắt thiện, thuộc tánh vô 
ký. 

Về lượng, thức thứ sáu có đủ ba lượng - hiện 
lượng, tỷ lượng và phi lượng. 

a. Hiện lượng: khi căn và trần tiếp xúc, sát na ban 
sơ chỉ trực giác nhận cảnh hiện tiền, chưa qua phân 
biệt. 

b. Tỷ lượng: qua sát na sau, nhận thức sự vật rõ 
ràng, lớn nhỏ, vuông tròn... nhờ phân biệt, so sánh. 

c. Phi lượng: nhận thức sự vật sai lầm, không đúng 
sự thật. 

Về cảnh, thức thứ sáu, có đủ ba cảnh - tánh cảnh, 
đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. 


* Tánh cảnh: cảnh (đối tượng nhận thức) thật của 
sự vật, cảnh còn nguyên vẹn, chưa qua phân biệt. 
Cảnh do chủng tử thực chất sanh ra, có thực thể, thực 
dụng. Chỉ các pháp hiện tại, hay tự thân của thực tại. 


* Đới chất cảnh: cảnh có phần nào dính dáng đến 
thực chât của sự vật, do tâm thức so sánh hiện ra. Có 
hai loại đới chât: chân đới chât và tợ đới chât. 
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a. Chân đới chất: tâm duyên tâm. Khi dùng tâm 
để duyên tâm, như ý thức (tâm) duyên lòng tham 
(tâm sở tham) để tự xem mình còn lòng tham hay 
không. Tướng tham hiện ra lúc đó là do ý thức và 
lòng tham chung tạo ra. Cảnh ấy thật có nương nơi 
lòng tham mà hiện; gọi là chân đới chất. Hay, thức 
thứ bảy (Mạt na) (tâm) duyên thức thứ tám (Alaya) 
(cũng là tâm) chấp làm ngã. Ngã tướng phát sanh đó 
là do hai đầu, một đầu là thức thứ bảy và một đầu là 
thức thứ tám, duyên nhau mà có. Thức thứ tám là 
“chất” mà thức thứ bảy vinh (đới) vào chấp ngã. 
Hoặc thức thứ sáu duyên các tâm vương khác, thì các 
tâm vương khác là chất để thức thứ sáu đới (vinh 
vào). 


Thức thứ bảy duyên thức thứ tám, thức thứ sáu 
duyên các tâm vương khác, đều là nội thân, đều là 
tâm duyên tâm cho nên gọi là “chân đới chất”. 

b. Tợ đới chất: tâm duyên sắc (cảnh). Khi tâm 
vương duyên ngoại cảnh (sắc trần) hình tướng có ra 
kia là do một đầu là kiến phần (tâm phân biệt) mà 
sanh khởi. Như thức thứ sáu (tâm) duyên ngoại cảnh 
(sắc trần). Vậy sắc trần là “chát”, thức thứ sáu “đới” 
vào, vinh vào. Nó từ nơi tâm phân biệt mà sanh, cho 
nên gọi nó là “ợ đới chất”. 

* Độc ảnh cảnh: là thế giới ảo tượng do ý thức tái 
thiết lại khi vắng mặt cảm giác; nghĩa là khi ý thức 
hoạt động độc lập, không cộng tác với năm thức 
trước. Độc ảnh cảnh có thê chỉ là đối tượng của ý 
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thức mà không thê là đối tượng của các thức khác. Có 
hai loại độc ảnh cảnh: 

a. Vô chất độc ảnh cảnh: duyên hoa đốm giữa hư 
không, lông rùa, sừng thỏ là những sự vật không có 
thực, mà chỉ là giả tướng do tâm điên đảo biến hiện. 
Những giả tướng không có chủng tử năng sanh, cũng 
không có bản chất để nương gá, mà chỉ là ngôn từ do 
tâm thức tự ý, biểu hiện không dính dấp gì đến cảnh 
vật hiện tại. 

b. Hữu chất độc ảnh cảnh: như khi duyên các 
pháp vô vi, như chân như, hư không... nhưng cũng 
phải nương vào ngôn thuyết về chân như, hư không 
bản chất. Cho nên gọi là “w#u chất độc ảnh cảnh ”. 


Các pháp vô vi không sanh, không diệt, cho nên 
tuy nói hữu chât, nhưng cũng không phải thực có. 


Tóm lại, thức thứ sáu khi cùng với năm thức trước 
sinh hoạt (ngũ câu ý thức) mà chưa hề có một động 
thái phân biệt, mới chỉ nhận thức tự tướng của đối 
tượng (cảnh) mà thôi, gọi là tánh cảnh; khi duyên tâm 
và tâm sở, gọi là đới chất cảnh; khi duyên các pháp 
vô vi, vô thể, gọi là độc ảnh cảnh. 

Câu 2: “7am giới luận thời đị khả trì ”. 
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Tụng đề cập đến tạo nghiệp và thọ báo của thức 
thứ sáu. 
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Thức thứ sáu tạo nghiệp nhân, thọ quả báo sanh tử 
luân hồi trong ba cõi. Vấn đề này có thể nhận thức 
được. Chăng hạn như: 

* Tạo nghiệp nhân độc ác: thọ báo sanh dục giới. 

- Tạo nghiệp nhân tu tứ thiền định: thọ báo sanh sắc 
ĐIỚI. 

° Tạo nghiệp nhân tu tứ không định: thọ báo sanh vô 
sắc giới. 

Xem nhân hiện tại, có thể biết được quả báo mai 
sau. Do đó có thể biết một cách dễ dàng vẫn đẻ thức 
thứ sáu tạo nghiệp và thọ quả báo luân chuyển trong 
ba cõi. 

Câu 3: “7ương ng tâm sở ngũ thập nhất ”. 


*RREbi-h-†— 


Tụng để cập nhóm tâm sở tương ưng với thức thứ 
sáu. Tâm sở hay tâm sở hữu pháp gôm 5l món chia 
làm sáu loại sau đây, đêu tương ưng với ý thức thứ 
sáu. 

1. Biến hành: có 5 - Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư 

Năm tâm sở này có mặt khắp thời gian, không 
g1an, tánh và tâm nên gọi là biên hành. 

2. Biệt cảnh: những tâm lý phụ có tác dụng riêng 
biệt. Biến hành có năm - Dục, thắng giải, niệm, định, 
tuệ. 

3. Thiện: là những tâm lý phụ có tác dụng tốt về 
mặt đạo đức. Có mười một - Tín, tàm, quý, vô tham, 
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vô sân, vô si, cân, khinh an, bât phóng dật, hành xả, 
bât hại. 


4. Căn bản phiền não: là những cội nguồn chuyên 
gây tác dụng khổ đau, phiền muộn cho thân tâm 
chúng sanh. Phiền là thiêu đốt tâm, não là nhiễu loạn 
tâm. Có sáu căn bản phiền não - Tham ái, sân hận, si 
mê, kiêu mạn, nghi ngờ và ac kiến. 


5. Tùy phiền não: là những tâm sở phiền não tùy 
thuộc vào căn bản phiền não mà phát sanh. Tùy phiền 
não có hai mươi tâm sở, nhưng tác dụng của chúng có 
giới hạn, có khi cục bộ, có khi lan rộng ra toàn bộ nên 
phân làm ba loại: Tiểu tùy, Trung tùy và Đại tùy. 

a. Tiểu tủy: phạm vi sanh hoạt hẹp. có mười - 
Phẫn, hận, phú, não, tật, xan, cuống, xiêm, hại, kiêu. 

b. Trung tùy: có phạm vi hoạt động so với tiểu tùy 
có rộng hơn. Trung t có hai: Vô tàm, vô quý. 

c. Đại tùy: có phạm vi hoạt động rộng lớn hơn tiêu 
tùy và trung tùy. Có tám: Trạo cử, hôn trầm, bất tín, 
giải đải, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. 


6. Bất định: là không nhất định là thiện hay ác. Có 
bốn - Hi, miên, tầm, từ. 

Trên đây là sáu loại gồm 51 tâm sở tương ưng với 
thức thứ sáu. Trong 51 tâm sở này thức thứ sáu có đủ 
cả. 

Năm thức trước: 34 tâm sở. 
Thức thứ sáu: 51 tâm sở. 
Thức thứ bảy: 18 tâm sở. 
Thức thứ tám: Š tâm sở. 
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Như vậy so với các thức khác, ý thức thứ sáu 
tương ưng với nhiều tâm sở nhất. Cho nên việc tạo 
thiện, tạo ác luân hồi tam giới lục đạo, đều do ý thức 
trong một niệm có thê chuyên dời bất cứ đâu. 


Câu 4: “Thiện ác lâm thời biệt phối chỉ ”. 
ES1771501Ì)2I 04 


Tụng nói về sự phối hợp của thức thứ sáu với các 
tâm sở tương ưng tạo tác thiện ác. 

Ý thức thứ sáu, có xu hướng hoạt động tự tại, 
không nhất định theo nghiệp báo hiện tại. Nên tùy lúc 
có thê phối hợp với các tâm sở thiện và bất thiện. 

Khi ý thức thứ sáu, khởi niệm thiện thì có II tâm 
sở cùng phối hợp, tương ưng với nó cùng sanh khởi. 
Hoặc khi ý thức khởi niệm bắt thiện, thì có 26 tâm sở 
bất thiện phối hợp với nó sanh khởi 

Ý thức thứ sáu, có thiện, có thể bắt thiện. Thiện đó 
rồi bất thiện đó, cho nên luôn phải có các tâm sở 
tương ứng tùy tùng để kịp lúc, kịp thời mà phối hợp, 
hưởng ứng hành động. 

Câu 5: “Tánh giới thọ tam hằng chuyển dịch ”. 

I1 =INIB 

Tụng đề cập đến Tánh, Giới và Thọ của thức thứ 
sáu. Ý thức có nhiều hành tướng tự tại. Nó không theo 
nghiệp báo hiện tại nên thường hay thay đổi về tánh 
chất, về giới địa, về cảm thọ. 
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Tánh là ba tánh - Thiện, ác và vô ký. 

Giới là ba cõi - Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 

Thọ là ba thọ - Khổ, lạc và vô khổ vô lạc (xả). 

Thọ lại cũng có phân làm năm thọ: khổ, lạc, ưu, 
hỷ, xả. Xét cho kỹ thì cũng đồng nghĩa. 

I Về tánh: ý thức khi khởi hiện, khi khởi ác, khi 
khởi không thiện không ác. Nên về tánh chất của thức 
thứ sáu, tùy thời, tùy cảnh, thường thay đổi, nên tụng 
nói : “... /họ tam hằng chuyển dịch ”. 


[I Về giới: ý thức khi tạo nhân thiện, khi tạo nhân 
bất thiện, cho nên phải chịu cảnh quả báo hoặc sanh ở 
cõi Dục, hoặc sanh ở cõi Sắc, hoặc sanh ở cõi Vô sắc. 
Cho nên tụng nói: “hằng chuyển dịch ”. 


[I Về thọ: thọ là lãnh nạp ngoại cảnh. Sự lãnh nạp 
ngoại cảnh của ý thức thứ sáu không nhất định cho 
nên ý thức tương ứng với cả ba thọ. 

Khi vui (lạc), khi buồn (khổ), có khi không vui cũng 
không buồn (xả). Cho nên tụng nói: “ho am hằng 
chuyển dịch ”. 


Hoặc giải rõ hơn: 

Đệ lục ý thức, nếu khởi niệm thiện thì trong ba 
tánh, nó thuộc tánh “?h7ện ”; mai sau chiêu cảm phước 
báo sanh nhân thiên giới (sắc giới) và lãnh nạp “lạc 
thọ ”. 

Đệ lục ý thức, khởi niệm bắt thiện, trong ba tánh 
thuộc tánh “ác”; vì do ác nghiệp này, mai hậu sẽ cảm 
quả báo tam đồ lục đạo (dục gióI), và lãnh nạp “khổ 
thọ”. 
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Đệ lục ý thức, khởi niệm không thiện không ác, 
trong ba tánh thuộc tánh “vố ký”; vì nghiệp nhân 
không rõ ràng, nên mai hậu sẽ cảm quả báo, tùy tánh 
chất vô ký mà định, và lãnh nạp “xả /họ ”. 


Nhân vì tư tưởng chuyển biến bất thường, khởi 
diệt bất định, vụt thiện vụt ác vụt vô ký, cho nên nó 
cũng có ảnh hưởng đối với cả ba lãnh vực: tánh, giới 
và thọ; luôn luôn chuyên biến thay đôi theo nó. Cho 
nên tụng nói: “Tánh giới thọ tam hằng chuyển dịch ”. 


Câu 6: “Căn tùy tín đẳng tổng tương liên ”. 
tKIB15 SARHÌ 


Tụng đề cập sự liên kết giữa ý thức thứ sáu và các 
loại tâm sở tương ưng. 

“Căn” là căn bản phiền não. “7y” là tùy phiền 
não (tiểu, trung, đại tùy). “7z” là tâm sở đứng đầu 
của I1 tâm sở thiện. “Đăng” là chỉ các tâm sở khác 
như: biến hành, biệt cảnh, bất định. “7ổng” là gồm cả 
51 tâm sở luôn luôn liên kết, tương hợp với ý thức 
thứ sáu, không lúc nào xa rời. 


Ý thức thứ sáu, có công năng nhận thức rõ ràng tất 
cả các pháp. Nếu ý thức cùng với 11 tâm sở thiện, 
liên kết hưởng ứng cho nhau, thì lúc này là tánh thiện. 
Nếu ý thức cùng với sáu căn bản phiền não liên kết 
hưởng ứng cho nhau, thì lúc này là tánh bất thiện; mà 
chỉ cùng với các tâm sở biến hành, biệt cảnh, bất định 
tương ưng, thì lúc này là tánh vô ký. Vì vậy tụng nói 
“Căn tuỳ tín đẳng tổng tương liên ”. 


42 


Như vậy, chúng ta thấy rằng đệ lục ý thức trong 
một niệm có thê là thiện hay ác, thay đối trong từng 
đơn vị sát na, đều do tâm thức. Vì vậy về địa ngục 
hay lên cõi trời, làm phàm phu hay chứng thánh hiền, 
chịu khổ hưởng vui hay chắng vui khổ đều do ý thức 
con người tạo tác. 


, 


Câu 7: “Động thân phát ngữ độc vi tối ”. 
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Tụng đề cập vai trò chủ yêu của ý thức trong ba 
nghiệp. 

“Động thân ” là sự tạo tác của thân nghiệp. “Phđí 
ngữ” là hành động của khẩu nghiệp. “Độc vi ứối” 
nghĩa là riêng có ý thức là tối hệ trọng, ý thức là lãnh 
đạo. 

Ý thức thứ sáu khi khởi niệm thiện, có những tâm 
sở thiện tương ưng với nó. Do đó mà bất cứ hành động 
nào nơi thân, cũng đều là hành động thiện. Và bất cứ 
lời nói nào phát ra nơi miệng, cũng đều là lời nói thiện. 
Như vậy cả ba nghiệp đều thiện. 

Trái lại ý thức khởi niệm bắt thiện, thì có những 
phiền não tâm sở bất thiện tương ưng với nó. Do đó 
hành động nào nơi thân hay nơi miệng cũng đều là 
hành động, lời nói bất thiện. 

Nhưng hai nghiệp thân và khẩu hoặc thiện hoặc ác 
đều do ý thức lãnh đạo. Nên tụng nói “đóc vỉ lối ”. 


Câu 8: “Dán mãn năng chiếu nghiệp lực khiến ”. 
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Tụng đề cập nghiệp nhân và quả báo của đệ lục ý 
thức. Khi hành động gọi là nghiệp nhân, khi kết quả 
gọi là nghiệp quả. 

Nghiệp quả có hai phần: dẫn nghiệp và mãn 
nghiệp. 

1. Dẫn nghiệp: là nghiệp báo chung (cộng nghiệp). 
Đó là động lực đưa chúng sanh vào các cảnh giới khổ 
đau nhiều hay khổ đau ít (làm người hay làm loài 
vật). 

2. Mãn nghiệp: là nghiệp báo riêng (biệt nghiệp). 
Đó là động lực tạo nên một chánh báo (thân thể) và y 
báo (hoàn cảnh sanh hoạt vui, buồn) riêng biệt khác 
nhau. 

Như vậy, tạo ác nhiều thì bị sanh vào địa ngục; là 
một cảnh giới khô đau cùng cực. Làm lành nhiều thì 
được sanh vào các cõi trời, là cảnh giới ít khổ đau 
hơn. Nghiệp đưa chúng sanh vào các cảnh giới ấy gọi 
là Dẫn nghiệp. 


Ngoài ra những hành động như: bố thí, trung hậu, 
trí tuệ, bình đăng, hoặc gian tham, phản bội, ngu sĩ, 
áp bức, hà hiếp... thì sẽ mang đến những. kết quả 
khác như: thân thể khỏe mạnh, đẹp đẽ, đời sông sung 
túc. Hoặc thân thê bệnh hoạn gầy ốm, xấu xa, đời 
sông thiếu thốn bất hạnh. Nghiệp đem lại cho chúng 
sanh một thân hình (chánh báo) và một hoàn cảnh đặc 
biệt ấy, gọi là Mãn nghiệp. 
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Ở lục thú đều có hai loại quả báo: quả báo chung 
gọi là tổng báo, quả báo riêng gọi là biệt báo. 

Ví dụ: 

Đồng là người (nhân loại), gọi là quả báo chung. 
Nhưng người, có người đẹp kẻ xấu, người sang kẻ 
hèn, người phước nhiều, người phước bạc, không ai 
giống ai. Đó là quả báo riêng. 

Đệ lục ý thức tạo dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Hai 
nghiệp lực này chiêu cảm quả báo tổng và biệt 
nghiệp. 

Sức mạnh của nó rất mãnh liệt, có năng lực dẫn 
phát nghiệp nhân, cho nên gọi là dẫn nghiệp; và cũng 
có năng lực làm thành mãn quả báo, nên gọi là mãn 
nghiệp. 


Câu 9: “Phát khởi sơ tâm hoan hỷ địa `”. 
ššÄ07]:bÊ} 1h 


Tụng đề cập đến quá trình sanh hoạt ở giai đoạn 
vô lậu để chuyên thành trí. 

I Phát khởi sơ tâm: là chỉ giai đoạn thức thứ sáu 
và các tâm sở tương ưng, từ lúc bắt đầu chuyên thành 
Diệu quan sát trí đến Bồ tát sơ địa, gọi là Hoan hỷ 
địa. 

[I Sơ tâm: là tâm mới bắt đầu bước lên Thập địa Bồ 
tát. Ở mỗi địa trong mười địa đều có ba giai đoạn: 
Nhập tâm, Trú tâm và Xuất tâm. Nhập tâm, còn gọi là 
sơ tâm hay sơ nhập. Tụng nói “sơ /đm “chính là giai 
đoạn này. 
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II Hoan hỷ địa: là địa thứ nhất trong mười địa Bồ 
tát (hoan hỷ, ly cấu, phát quang, diệm huệ, nan thắng, 
hiện tiền, viễn hành, bắt động, thiện huệ, pháp vân). 

Trong 52 địa vị tu chứng của Bồ tát (mười tín, 
mười trú, mười hạnh, mười hồi hướng, mười địa,đăng 
giác và diệu giác). 

Mười địa vị đầu là Mười tín, cũng gọi là Mười 
tâm của Bồ tát (tín, niệm, tính tấn, tuệ, định, bất hi, 
hộ pháp, hồi hướng, giới, thọ, nguyện tâm). 


Hành giả tu tập từ tín tâm đến hộ pháp tâm (tâm 
thứ bảy) thì đoạn trừ được phân biệt ngã chấp. Tiếp 
tục thực tập để lên đến sơ địa sơ tâm (hoan hỷ địa sơ 
tâm) đoạn trừ thêm phân biệt pháp chấp. Do đó đến 
sơ địa Bồ tát thì hai chướng phân biệt ngã chấp và 
pháp chấp hoàn toàn đoạn sạch. Cho nên tâm của 
hành giả sanh hoan hỷ. Vì vậy sơ địa Bồ tát được gọi 
là Hoan hỷ địa. 

Từ đây, từ sơ địa về sau hành giả thực tập quán 
chiếu ngã không pháp không, để đệ lục ý thức lần 
lượt chuyên thành trí, chuẩn bị đạt đến“ Diệu quan sát 


7}? 


fr].. 
Câu 10: “Câu sanh do tự hiện triển miên ”. 
1R#?1BHHABáP 


Tụng đề cập đến hai chướng, câu sanh ngã chấp 
câu sanh pháp châp mà ý thức thứ sáu phải đoạn đê 
chuân bị chuyên thành Diệu quan sát trí. 
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[I Câu sanh: là câu sanh ngã chấp và câu sanh pháp 
chấp. Hai chướng câu sanh ngã chấp và câu sanh 
pháp chấp đều có hai loại: hiện hạnh câu sanh và 
chủng tử câu sanh. Hiện hạnh là các pháp đang hiện 
khởi (mặt tướng), chúng tử là các pháp đang tiềm ấn 
trong Alaya thức (mặt thể). Tướng (phần hiện hạnh) 
thì đễ đoạn trừ, thể (phần chủng tử) thì khó đoạn trừ 
hơn. 

Lại nữa ngã chấp hay pháp chấp đều có hai phần: 
phân biệt và câu sanh. Tức là phân biệt ngã chấp và 
câu sanh ngã chấp, phân biệt pháp chấp và câu sanh 
pháp chấp. Phần phân biệt thì dễ đoạn trừ hơn phần 
câu sanh. Câu sanh nghĩa là khi con người mới sanh 
ra vốn đã có nó còn phân biệt là học tập, bắt chước, 
do huân tập mà có. 


Hành giả tu tập từ Thập tín (gọi là Gia hạnh vị), 
khởi quán sanh không (ngã không còn gọi là sanh 
không, nhân không); đến thất tín (tức hộ pháp tâm) 
thì mới chỉ đoạn được phân biệt ngã chấp. 


Từ bát tín (hồi hướng tâm), lại khởi quán pháp 
không. Từ đây trải qua tam hiền (trú, hạnh, hướng) 
lên đến sơ địa (Hoan hỷ địa) sơ tâm, của Bồ tát thập 
địa, thì hành giả đoạn trừ thêm được phân biệt pháp 
chấp. 

Tuy nhiên, đến đây chỉ mới phá được phần phân 
biệt ngã chấp và phân biệt pháp chấp. Còn câu sanh 
ngã chấp và câu sanh pháp chấp, vẫn còn hiện hành 
và miên phục trong tàng thức mà chưa đoạn trừ được. 


47 


Bởi lẽ nguồn gốc hai loại chấp câu sanh ngã chấp 
và câu sanh pháp châp này, nó phát xuất từ thức thứ 
bảy Mạt na. Mà thức Mạt na lại là căn sở y của ý thức 
thứ sáu. 


Bản thân của thức thứ bảy thì lại không có năng 
lực đoạn hoặc. Cho nên phải nương vào ý thức thứ 
sáu, tiếp tục quán ngã không pháp không, mới có thể 
đoạn “hoặc ” đuợc. 


Câu 11: “Viễn hành địa hậu thuần vô lậu ”. 
1ã{THù”44Zt #ÐN 


Tụng đề cập giai đoạn thức thứ sáu thành vô lậu 
thức. 

I Viễn hành: là địa thứ bảy trong thập địa Bồ tát. 
Từ sơ địa (Hoan hỷ địa) thức thứ sáu tiếp tục tu quán 
ngã không pháp không cho đến Thập địa (Viễn hành 
địa) thì đoạn trừ được câu sanh ngã chấp và hiện hạnh 
của câu sanh pháp chấp. Như vậy, đến đây câu sanh 
ngã chấp, phân phân biệt, phần câu sanh, và hiện 
hạnh của câu sanh pháp chấp. Chỉ còn lại chủng tử 
câu sanh pháp, sẽ đoạn trừ từ sau địa viễn hành. 


Chữ “hậu” trong “viễn hành địa hậu ”, là bao quát 
các địa đệ tám, đệ chín, địa mười và địa Đăng giác. 
Từ đây (đệ bát địa) hay câu sanh pháp chấp chưa 
đoạn, nhưng chỉ còn lại phần chủng tử câu sanh pháp 
chấp, phần hiện hạnh thì đã hoàn toàn nhiếp phục, 
không hiện khởi nữa, và phần chủng tử câu sanh pháp 
chấp này, sẽ được đoạn trừ sau viễn hành địa như đã 
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nói ở trên. Và từ đây đã đoạn sạch chủng tử câu sanh 
pháp chấp nên thức thứ sáu thuần vô lậu. 

[I Thuân vô lậu: ý thức thứ sáu chuyển thành Diệu 
quan sát trí, theo các luận sư chia làm ba giai đoạn, 
gọi là ba phẩm; 

1. Từ sơ địa > Thất địa: hạ phẩm: chuyên lần một. 

2. Từ bát địa > Thập địa: trung phẩm: chuyền lần 
hai. Hai lần này chưa được gọi là thuần vô lậu. 

3.Từ Đắng giác, Diệu giác:Thượng phẩm: chuyên 
lần ba. Thượng phẩm được gọi là thuần vô lậu. 


Câu 12: “Quan sát viên mình chiếu đại thiên ”. 
ti Z£ IE|RI HT 


Tụng đề cập đến thức thứ sáu và các tâm sở 
chuyên thành trí. 

Quan sát: nói cho đủ là Diệu quan sát trí. Trí 
tròn đầy và rực sáng, có thể chiếu sáng khắp đại 
thiên thế giới, tùy cơ độ sanh. 

Đến đây, thức thứ sáu và các tâm sở, hoản toàn 
chuyên thành trí, gọi là Diệu quan sát trí. 


tt %* %* 
CHƯƠNGG 3 
Tụng về thức thứ bảy Mặạt na 
Hành tướng sanh hoạt của thức thứ bảy 
và quá trình chuyên thức thành trí. 
Tụng văn: 
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Phiên âm: 
Đới chất hữu phú thông tình bồn, 
Tùy duyên chấp ngã lượng vi phi. 
Bát đại biến hành biệt cảnh tuệ, 
Tham sĩ ngã kiến mạn tương tùy. 


Hằng thâm tư lương ngã tương tủy, 
Hữu tình nhật dạ trẫn hôn mê. 
Tứ hoặc bát đại tương ưng khởi, 
Lục chuyên hô vi nhiễm tịnh y. 
Cực hỷ sơ tâm bình đẳng tánh, 
Vô công dụng hạnh ngã hằng tôi. 
Như lai hiện khởi tha thọ dụng, 
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Thập địa Bồ tát sở bị cơ. 


Việt dịch: 

Trong ba cảnh thức thứ bảy chỉ có đới chất cảnh; 
trong ba tánh chỉ có hữu phú vô ký tảnh. Tĩnh năng 
duyên (thức thứ bảy) và bản chất sở duyên (thức thứ 
tám), không tương cách mà liên hệ mật thiết. 


Tùy nghiệp duyên của chúng sanh thác sanh ở đâu 
thì thức này sanh ở đó mà cháp ngã. Và trong ba 
lượng nó thuộc phi lượng. 


Các tâm sở tương ưng với thức thứ bảy, gồm: Tám 
đại tùy, năm biển hành và tuệ trong năm biệt cảnh. 

Ngoài ra còn tương ưng với bốn căn bản phiên 
não là tham, sỉ, mạn và ngã kiến. 

Thức thứ bảy thường suy xét nghiên ngẫm về cải 
ngã tưởng của nó, không hề rời bỏ. 

Vì chấp ngã tướng nên làm cho chúng sanh cứ 
ngày đêm chìm đắm trong mê muội tối tăm. 


Thức thứ bảy tương ưng với bốn căn bản phiên 
não (si, kiến, mạn, ái) và tám tâm sở đại tùy để sanh 
khởi. 

Chuyển thức thứ sáu, gọi thức thứ bảy là chỗ 
nương tựa nhiễm hay tịnh của sáu thức trước. 


Hành giả tu tập hành trì chừng lên đến Hoan hỷ 
địa nhập tâm (sơ tâm), thì thức thứ bảy chuyên thành 
Bình đăng tánh trí. 
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Đến địa thứ tám, Bất động địa cũng gọi là vô 
công dụng hạnh, bấy giờ chủng tử ngã chấp không 
còn nữa. 

Khi thức thứ bảy chuyển thành Bình đẳng tánh trí, 
thì ở trong quả vị Phát hiện ra hai loại thân, Tự thọ 
dụng thân và Tha thọ dụng thán. 

Để giáo hóa căn cơ hàng Thập địa Bồ tát. 

Giải thích: 

Đây là 12 câu tụng nói về hành tướng sanh hoạt 
của thức thứ bảy và quá trình chuyền thức thành trí. 


Câu 1: “Đới chất hữu phú thông tình bồn ”. 
TPIET TT đt lÚ TL) 


Tụng đề cập cảnh, tánh và sự liên hệ mật thiết 
giữa thức thứ bảy và thức thứ tám. 

[I Đới chất: là đới chất cảnh, một trong ba cảnh (đã 
giải ở chương một về năm thức trước). Thức thứ bảy, 
trong ba cảnh nó chỉ duyên với đới chất cảnh. 


II Hữu phú: vô ký tánh là một trong ba tánh: thiện, 
ác, vô ký. Hữu ở đây tức hữu phú vô ký tánh. Hữu 
phú có nghĩa là bị ngăn che, bị che lấp. Thức thứ bảy 
bị bốn căn bản phiền não ngăn che chân tánh, nên gọi 
là hữu phú. Còn vô ký là vì đối với thiện hay ác, thức 
thứ bảy chưa khởi hiện hạnh, nên thuộc vô ký. Vậy 
tánh của thức thứ bảy là Hữu phú và vô ký. 

I Thông: hàm ý chỉ sự liên hệ mật thiết giữa thức 
thứ bảy và thức thứ tám. 
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I Tình: tình là kiến phần năng duyên của thức thứ 
bảy (chủ thể năng duyên). Vì nó thường chấp ngã nên 
gọi là tình. 

I Bốn: là kiến phần sở duyên của thức thứ tám. 


Thức thứ bảy lấy kiến phần thức thứ tám làm bản 
chất để duyên, để chấp, nên gọi thức thứ tám là bốn 
(bản chất). Vậy bổn hay bản là bản chất sở duyên, tức 
chỉ thức thứ tám. Như vậy thức thứ bảy (tình) duyên 
thức thứ tám (bổn) chấp làm ngã. Và, sự liên hệ gữa 
thức thứ bảy và thức thứ tám rất mật thiết và chặt chẽ 
nên tụng nói:“?hông tình bồn” 

Tóm lại, trong ba cảnh, thức thứ bảy chỉ duyên đới 
chất cảnh; trong ba tánh chỉ có hữu phú vô ký tánh, 
và thức thứ bảy lấy thức thứ tám làm bản chất (đối 
tượng) để duyên (chấp ngã), sự liên hệ này rất chặt 
chẽ. 


Câu 2: “7y duyên chấp ngã lượng vi phi”. 
DBŠ4Z4x#\E 3F 


Tụng đề cập lượng định sai lầm của thức thứ bảy 
về đối tượng sở chấp. 

I Tùy duyên: có nghĩa là thức thứ bảy tùy theo 
cảnh sở duyên của mình là kiến phần thức thứ tám, 
chấp làm ngã. 

I Châp: là từ ngữ đê xác định cái sở trường của 
thức thứ bảy; còn ngã là vật sở hữu của thức thứ bảy. 

I Lượng vi phi: lượng định sai lầm về đối tượng. 
Mọi vật, mọi hiện tượng đều vô ngã; tÌm cải ngã rõ 
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ràng là không thể có. Thế mà trong cái vô ngã, thức thứ 
bảy lại châp làm ngã. Cho nên trong ba lượng, sự lượng 
định của thức thứ bảy là phi lượng. (lượng định sai 
lầm). 


Câu 3, 4: “Bá/ đại biến hành biệt cảnh tuệ, 
Tham sỉ ngã kiên mạn tương tùy `”. 


J\ÄX⁄⁄T]IBf: 
ÊâHXR.ISiHhB 


Hai câu tụng đề cập các tâm sở của thức thứ bảy. 

Các tâm sở này ở câu 3 gồm 14 tâm sở là: 

II Bát đại: chỉ tám đại tùy. 

[I Biến hành: chỉ năm biến hành. 

I Biệt cảnh tuệ: là chỉ tâm sở tuệ trong năm tâm sở 
biệt cảnh. 

Thức thứ bảy tương ưng với tám đại tùy, năm biến 
hành, nhưng trong năm tâm sở biệt cảnh, thức thứ bảy 
chỉ tương ưng với một tâm sở tuệ, mà không tương 
ưng với bốn tâm sở khác. 


Dục”: vì thức thứ bảy, thường trực duyên ngã 
tướng, không cần trông mong, ham muốn gì khác. 


“Thăng giải”: vì thắng giải có nghĩa là nhận định 
rõ ràng hơn về một bộ phận của toàn cảnh; mà thức 
thứ bảy, thì thường xuyên duyên một cảnh duy nhất là 
ngã tướng, không cần nhận định gì thêm cả. 

“Niệm”: là sự ghi nhớ những điều đã học tập, 
nhận biết. Mà thức thứ bảy thì thường xuyên duyên 
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với một cảnh ngã tướng hiện tại, không cân ghi nhớ 
gì hơn nữa cả. 


“Định”: là sự chuyên chú. Thức thứ bảy chỉ 
duyên với ngã tướng mà không duyên với đôi tượng 
nào khác nữa. Nên không cân phải chuyên chú. 


Do thức thứ bảy, thật sự có lựa chọn, nhận xét 
kiến phần thức thứ tám là ngã thể của mình, nên 
tương ưng với tuệ tâm sở trong năm biệt cảnh, tức 
là lựa chọn, nhận xét đối với cảnh sở duyên. 

Chính tuệ tâm sở này đã làm cho thức thứ bảy mê 
lầm, chấp nhân, chấp pháp. Nhưng cũng chính tuệ 
tâm sở này mà thức thứ bảy thấy rõ và diệt trừ được 
ngã chấp, pháp chấp; đề chuyên thành Bình đăng tánh 
trí. 

Các tâm sở ở câu 4 gồm bốn căn bản phiền não là: 
tham, si, kiến và mạn. Như vậy, tâm sở tương ưng với 
thức thứ bảy tổng cộng là 18 tâm sở. Đối tượng sở 
duyên duy nhất của thức thứ bảy là ngã tướng. 


Thức Mạt na còn có tên là “nhiêm ô thức ” (chầp 
ngã). Vì mang tên nhiễm ô thức, nên những tâm sở 
theo nó, phân nhiêu cũng là tâm sở nhiễm ô. 


Thức thứ bảy, tương ưng tám đại tùy, vì tám tâm 
sở này đồng tánh hữu phú vô ký với thức thứ bảy. 
Thức thứ bảy chỉ có hữu phú vô ký tánh, không phải 
thiện, không phải ác, nên không tương ứng với các 
tâm sở thiện và bất thiện như tiểu tuỳ và trung tùy 
phiền não. 
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Thức thứ bảy, cũng không tương ưng với bốn tâm 
sở bất định; vì bốn tâm sở nảy không cần phải có các 
duyên ngoại cảnh mới sanh khởi, mà thức thứ bảy lại 
chỉ duyên một đối tượng bên trong là ngã tướng. Cho 
nên không tương ưng với bốn bất định tâm sở. 


Lại nữa, trong sáu căn bản phiền não, thức thứ bảy 
chỉ tương ưng với bốn là: tham, si, kiến, mạn - bốn 
căn bản phiền não này phát khởi chung quanh ngã 
tướng, liên kết nhau mà thành: ngã tham, ngã si, ngã 
mạn, ngã kiến và đều mang tánh Hữu phú vô ký, như 
chính ông chủ của chúng, tức thức tâm vương thứ 
bảy. 

Còn tâm sở nghị, là sự do dự, không có lòng tin 
chắc chăn. Thức thứ bảy nhận chắc chắn kiến phần 
thức thứ tắm làm ngã, không còn nghi ngờ do dự gì 
nữa nên không cần đến nghi tâm sở. 


Thức thứ bảy lại chỉ duyên ngã tướng và rất yêu 
thương cái ngã tướng ây, nên không tương ưng với 
sân tâm sở. 

Câu 5: “Hằng thẩm tr lương ngã tương tùy ”. 

thXX/E.2C1HUB 


Tụng đề cập sự thường xuyên có mặt của thức thứ 
bảy, để so tính, thấm xét về ngã tướng của nó. 

I Hằng thâm: hằng là thường xuyên có mặt. Thâm 
là soát xét thâm định về ngã tướng, mỗi niệm mỗi 
niệm không quên chấp ngã, chưa từng phút giây xa 
rời ngã tướng. 
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Nếu đem so sánh sự “hăng” và “thẩm” của thức 
thứ bảy với ba loại thức: thức thứ tám, thức thứ sáu 
và năm thức trước thì: 

Thức thứ tám, có hăng mà không có thâm. 

Thức thứ bảy vừa có hằng vừa có thấm. 

Thức thứ sáu có thâm mà không có hằng. 

Năm thức trước không hằng cũng không thâm. 


Xét về phương diện Hằng và Thẩm, thì ba loại 
thức trên đều không hoàn toàn. Duy chỉ thức thứ bảy, 
cũng hằng mà cũng thâm. Như vậy, đã rõ tại sao thức 
Mạt na thứ bảy luôn luôn chấp thức thứ tám làm ngã 
tướng mà không một phút giây xa rời. 


Câu 6:“Hữu tình nhật dạ trấn hôn mê”. 
#lÊH#jã* 


Tụng đề cập đến mọi chúng sanh chịu luân hồi 
sanh tử là do thức thứ bảy chấp làm ngã tướng. 

Đã có ta (ngã) thì cũng có người (nhân), có thử có 
bỉ, cho nên có biên cương của anh và ranh giới của 
tôi; vợ con anh, vợ con tôi, y thực, tài sản của tôi của 
anh... Từ sự phân biệt có chấp nhân ngã, thậm chí 
những hành động tốn người lợi mình, không một việc 
gì mà không làm. Bởi thế, xem ra chỉ vì cái ngã tướng 
mà hữu tình chúng sanh ngày đêm chìm đắm trong 
hôn mê tăm tối, triền miên trong sanh tử luân hồi. 


Câu 7: “71 hoặc bát đại tương ưng khởi ”. 
P*J\( 4H N6 
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Tụng nói đến thức thứ bảy thường xuyên kết đồng 
với bốn căn bản phiền não (tham, si, kiến, mạn) và 
tám đại tùy mà sanh khởi. Nên tụng nói “7 hoặc bát 
đại”. Bốn căn bản phiền não này, cùng sanh hoạt 
chung quanh cái ngã tướng nên có tên gọi là: ngã s1, 
ngã kiến, ngã mạn, ngã ái (tham). Không những 
tương ưng mà thường có đầy đủ. 


Câu 8: “Lục chuyển hô vỉ nhiễm tịnh y ”. 
7NIW5 3k 


Tụng để cập mối tương quan mật thiết giữa thức 
thứ bảy và ý thức thứ sáu. 

I Lục chuyên: là sáu thức trước và thức thứ bảy 
đều gọi là chuyên thức. Bồn lai tự tánh của mỗi thức 
vốn thanh tịnh không có năng sở (chủ thể, đối tượng) 
nhưng vì một niệm bất giác mà có ra sở tri, và tính 
minh của bản giác lại biến thành năng tri. Khi năng 
sở đã thành lập, nhưng năng tri không thể vượt quá 
phạm vi sở tri, nên nơi mỗi thức tính lại, chuyên 
thành nhiều thức sai khác, đó là chuyên thức. 


I Hô vi: hô là kêu, gọi. Sáu thức trước gọi thức thứ 
bảy là nơi nương tựa khởi niệm nhiễm hay niệm tịnh. 

[I Nhiễm tịnh y: thức thứ bảy là nơi nương tựa của 
sáu thức trước khởi thiện ác. Hay nói cách khác, sáu 
thức trước lấy thức thứ bảy làm nơi nương tựa nhiễm 
hoặc tịnh. 


Khi thức thứ bảy được thanh tịnh, không còn chấp 
ngã châp pháp nữa, thì nó làm nơi nương tựa thanh 
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tịnh cho sáu thức trước. Trái lại khi thức thứ bảy, 
châp ngã, châp pháp thì nó là nơi nương tựa ô nhiễm 
cho sáu thức trước. 


Như vậy chúng ta thấy sự chuyển biến của sáu 
thức trước luôn luôn chịu ảnh hưởng của thức thứ 
bảy; nhiễm hay tịnh đều nương nơi thức thứ bảy. Cho 
nên tụng nói “Lục chuyển hô vỉ nhiễm tịnh y”. 


Tám câu tụng trên đây, thức Mạt na thứ bảy, 
nương chủng tử hữu lậu mà thành thức. Bôn câu tụng 
cuôi, thức thứ bảy nương chủng tử vô lậu chuyên 
thành Bình đăng tánh trí. 

Câu 9: “Cực hỷ sơ tâm bình đẳng tánh ”. 

Mũ 9] St 

Tụng đề cập đến giai đoạn thức thứ bảy chuyển 
thành trí. 

I Cực hỷ: là tên gọi khác của Hoan hỷ địa, tức sơ 
địa trong 10 địa Bồ tát. 

LI Sơ tâm: môi địa trong 10 địa đêu có ba thời gian: 
nhập tâm, trú tâm, xuât tâm. Nhập tâm, còn gọi là sơ 
tâm, là tâm mới bắt đâu bước vào sơ địa Bô tát. 


[I Bình đăng tánh: nói cho đủ là Bình đắng tánh trí. 

Hành giả bước lên sơ địa sơ tâm, đã đoạn được 
phân biệt ngã chấp và phân biệt pháp chấp, thì không 
những thức thứ sáu đang khởi chuyển thành Diệu 
quan sát trí, mà thức Mạt na cũng bắt đầu phát khởi 
chuyền thành Bình đẳng tánh trí. 


So 


Câu 10: “J⁄2 công dụng hạnh ngã hằng tôi ”. 
R7)1HfT2XÌN Tế 


Tụng nói về giai đoạn thức thứ bảy đoạn sạch ngã 
chấp. 

I Vô công dụng hạnh: đến địa thứ tám, Bất động 
địa còn gọi là vô công dụng địa. Nghĩa là đến địa vị 
này chủng tử câu sanh ngã chấp, pháp chấp không 
còn nữa, Bồ tát không cần dụng công để đoạn trừ. 
Cho nên tụng nói: “Vô công dụng hạnh ngã hằng 
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fÓI.. 
Câu 11: “Nw lại hiện khởi tha thọ dụng ”. 


3I2K1461ftb SH 


Tụng trình bày chư Phật hóa thân độ sanh. 

II Thọ dụng thân: là một trong ba thân Phật mà Pháp 
tướng tông thiết lập: Tự tánh thân, thọ dụng thân, biến 
hoá thân. 


Thọ dụng thân có hai: 

1. Tự thọ dụng thân: thân do các Như Lai từ vô số 
A tăng kỳ kiếp tu tập vô lượng phước tuệ, thành tựu 
vô lượng công đức mà có được sắc thân thanh tịnh vi 
diệu. Các Như Lai thọ hưởng pháp lạc này cho đến 
tận đời vỊ laI. 

2. Tha thọ dụng thân: các đức Như Lai, từ Bình 
đăng tánh trí, thị hiện thân thanh tịnh vi diệu công 
đức, ở cõi nước thanh tịnh; vì hàng Thập địa Bồ tát 
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mà hiện thần thông thuyết pháp quyết nghi; khiến các 
Bô tát thọ dụng pháp Đại thừa. 

Tóm lại, hành giả khi đã chiết phục nốt chủng tử 
câu sanh pháp châp và bước lên quả vị Như Lai, biên 
châp ngã thành vô ngã, tự tha đêu bình đăng, tức từ 
Bình đăng tánh trí, thị hiện thân vi diệu công đức. 

Câu 12: “Thập địa Bồ tát sở bị cơ”. 

1h13 

Từ Bình đăng tánh trĩ, thị hiện thân vi diệu công 
đức đê vì hàng Thập địa Bô tát mà thị hiện đại thân 
thông, chuyên pháp luân, phá tan lưới nghĩ, làm cho 
hàng Bô tát hưởng thọ pháp lạc Đại thừa. 

CHƯƠNG 4 
Tụng về thức thứ tắm Alaya 
Hành tướng sanh hoạt của thức thứ tám 
và quá trình chuyên hóa thức thành trí 
Tụng văn: 
‡tIfEtS-h W6ÍT 
3HbBÊ1tS621“ 
—%Z 7 R%ữ 
3ỀI,8EMãm -á# 
)öñ—jMZH] Š8 
XMHX-L)R1ã A4 BỊ 
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TA Kz dã 
3xiá®2tfF3+53 


2S§)bffIáf&12 J8R 
flìš/£ð£ 
VSIEIE-.22-IDI05) 
MHắẽ-T 2 RgXJH 


Phiên âm: 
Tánh duy vô phú ngũ biến hành, 
Giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. 
Nhị thừa bắt liễu nhân mê chấp, 
Do thử năng hưng luận chủ tranh. 


Hạo hạo tam tàng bất khả cùng, 
Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong. 
Thọ huân trì chủng căn thân khí, 
Khứ hậu lai tiên tác chủ ông. 
Bắt đông địa tiền tài xả tàng, 
Kim cang đạo hậu dị thục không. 
Đại viên vô cầu đồng thời phát, 
Phổ chiếu thập phương trần sát trung. 
Việt dịch: 
Thức thư tảm, chỉ có võ phú vô ký tánh, và tương 
ưng với năm tâm sở biến hành. 
Tùy theo nghiệp lực (bảy thức) dắt dẫn, mà thức 
này ra vào trong ba cối chín địa. 
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Hàng nhị thừa không hiểu ngoài sảu thức, còn có 
thức thứ bảy và thức thứ tắm. Do đó mà sanh mê 
chấp. 

Cho nên các nhà luận sư nêu lên nhiều bằng 
chứng trong kinh luận làm sảng tỏ. 

Thức thứ tám, có ba nghĩa tàng rộng rãi sâu sắc, 
không cùng tán. 

Bảy thức trước như những đợt sóng nhấp nhồ, thức 
thứ tám như biển tịnh sâu lặng, trần cảnh như gió thối 
vào bảy thức, dấy khởi những đợt sóng làm lay động 
biển tịnh thức thứ tám. 


Thức thứ tám, có công năng để cho chủng tử các 
pháp huận vào tạng thức (thọ và huán), bảo trì (trì) 
các chúng tử căn thân (chánh báo) và khi thế giới (y 
bảo). 

Thức thứ tảm là ông chủ, khi chúng sanh xả bảo 
thân thì nó đi theo sau (khứ háu), khi chúng sanh thọ 
nghiệp tái sanh thì nó đến trước. 

Trước Bắt động địa, thức thứ tám xả bỏ tên tạng 
thức (nhưng côn gọi nó là dị thục thức). 

Sau Kim cang địa, xả bỏ thức dị thục. 

Khi ấy thức DỊ thục gọi là Vô cấu thức, hoặc 
chuyển thành Đại viên cảnh trí. 

Trí sáng tròn đây bao la chiếu khắp mười phương 
thế giới như vì trần để độ sanh. 


Giải thích: 
Đây là I2 câu tụng cuôi cùng của Bát thức quy củ, 
trình bày hành tướng sanh hoạt của thức Alaya (thức 
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thứ tám), và quá trình chuyển hóa thành Đại viên 
cảnh trí. 


Câu 1: “Tánh duy vô phú ngũ biến hành ”. 
#22 h^4{J 


Tụng đề cập tánh chất và những tâm sở tương ưng 
của thức thứ tám. 

I Tánh duy vô phú: là tánh chất của thức thứ tám. 
Trong hai tánh vô ký (hữu phú vô ký và vô phú vô 
ký) thức thứ tám chỉ có Vô phú vô ký tánh. 

I Ngũ biến hành: chỉ thức thứ tám chỉ tương ưng 
với năm biến hành tâm sở {xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư). 

Thức thứ tám là một hỗn hợp gồm cả chân như và 
vô minh, hay sự hòa hợp của sanh diệt và bất sanh 
diệt. Trong vô minh có chân như; trong sanh diệt có 
bất sanh diệt. Như vậy, đối với chân tánh, không bị 
che lắp, nên gọi vô phú. 


Thức thứ tám, tùy duyên mà có sanh diệt, nhưng 
bên trong tâm không dẫy động một niệm thiện ác, bên 
ngoài không khởi một hành động thiện hay ác, nên 
gọi vô ký. 

Thức thứ tám là vô ký tánh, không thiện không ác. 
Không phải thiện nên không có tâm sở thiện tương 
ưng. Không phải bất thiện nên không có tâm sở bất 
thiện tương ưng. 


Tất cả các thức đều tương ưng với năm biến hành, 
nhưng tùy mỗi loại thức mà có mạnh có yếu. 
Tương ưng với thức thứ sáu thì tác động rất mạnh. 
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Tương ưng với thức thứ bảy và tiền ngũ thức thì 
tác dụng của nó thảng hoặc mới cần đến. 


Còn tương ưng với thức thứ tám, lại càng yếu hơn, 
vì thức Alaya chỉ có phận sự duy nhât là bảo trì chủng 
tử. 

Câu 2: “GŒ/ới địa tùy tha nghiệp lực sanh ”. 

Z HbBbftb55Š212 


Tụng trình bày thức thứ tám tái sanh ở cõi nào, địa 
nảo đều tùy nghiệp lực của nó. 

“Giói địa”: tức tam giới, chín địa, nơi chốn mà 
thức thứ tám tái sanh. 

“17ha”: chỉ thức thứ tám. 


Thức thứ tám chỉ có bổn phận cất giữ chủng tử các 
pháp thiện ác, đều do hành động tạo tác của bảy thức 
trước. Như vậy, toàn câu 2 có nghĩa là thức thứ tám, 
tùy năng lực của nghiệp nhân bảy thức tạo tác, mà dắt 
dẫn thức thứ tám, thọ sanh tử luân hồi trong ba cõi 
chín địa. 


Câu 3: “Nhị thừa bất liễu nhân mê chấp ”. 
—*%2-° 7N 


Tụng nêu căn cơ hàng Thanh văn nhị thừa, không 
hiệu rõ tác dụng của thức thứ bảy và thức thứ tám. 


Nhị thừa là Thanh văn và Duyên giác. Hai hạng 
này tu nhân đoạn phiên não đê chứng quả giải thoát, 
ra khởi sanh tử luân hôi. Họ không hiêu, không tin có 
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thức thứ tám, mặt dù theo Đại thừa giáo thì thức thứ 
tám là nên tảng của nhân quả mà họ đang theo. 


Do mê chấp có thật pháp để tu, có thật quả để 
chứng, thật có luân hồi sanh tử, thật có Niết bản giải 
thoát. Nên nhị thừa không rõ được chính trong lúc 
đang bị vô minh ràng buộc, chúng sanh vẫn có thức 
thứ tám với tính chất vô phú vô ký, không hư vọng 
phân biệt. 

Tại sao Tiểu thừa không biết có thức thứ bảy và 
thức thứ tám? 

Vì khi đức Phật nói pháp cho hàng Tiểu thừa, Phật 
không đề cập đến hai thức này vì sợ họ không thể tiếp 
thu được nghĩa lý và tính chất sâu xa của hai thức 
này. Điều này được đề cập đến trong các kinh luận. 
Như kinh Giải thâm mật dạy rằng: “4 đà na thức! rất 
ư thậm thâm vi tế, chủng tử của nó giống như những 
bọt nước, ta không khai triển cho Tiểu thừa vì sợ họ 
phân biệt mê chấp ngã pháp ”. 


Và kinh Lăng nghiêm: “4 đà na thức là thức rất vi 
tê, chủng tử nó nhự những bọt nước, sợ Tiêu thừa 
cháp làm chân hoặc phi chân, nên ta không khai 
triển `. 

Câu 4: “Do thứ năng hưng luận chủ tranh `”. 


3šItEPtãm 


Tụng đê cập sự tranh luận giữa các luận sư làm 
sáng tỏ vân đê. 


'_ Alaya thức 
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Đức Phật không khai triển thức thứ bảy và thức 
thứ tám cho hàng Tiểu thừa, nên họ không hiểu mà 
sanh mê chấp. Cho nên các luận sư quãng dẫn nhiều 
bằng chứng cụ thê qua kinh, qua tụng, qua giáo lý để 
chứng minh và xác quyết về thức thứ bảy và thức thứ 
tám. 

Câu 5: “Hạo hạo tam tàng bất khả cùng ”. 

)ö)ñ—jM SH] §5 

Tụng nói đến nghĩa lý sâu xa thâm mật của thức thứ 
tám. 

I Hạo hạo: là nghĩa sâu sắc, sâu xa rộng lớn, bao 
la vô cùng tận. 

I Tam tàng: thức thứ tám có tên tàng thức; tàng 
có ba nghĩa: năng tàng, sở tàng, ngã ái chấp tàng. 
Nên tụng nói “?m tàng ”. 

Thức thứ tám với ba nghĩa tàng sâu rộng vô biên 
nhị thừa không hiểu rốt ráo nghĩa lý của nó. 

Câu 6: “Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong ”. 

XHÌN-L)RJ5 l4 BẦ 

Tụng thuyết minh gió chướng của bảy thức làm 
quây động thức thứ tám vôn tĩnh lặng. 

¡ Uyên thâm: chỉ sự yên lắng tĩnh lặng của thức 
thứ tám, như mặt nước lặng. 

Thất lãng: chỉ bảy thức, bị trần cảnh khuấy động 
như những sóng mòi bị gió cuốn trên mặt nước lặng. 

II Cảnh: là trần cảnh. 
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I Phong: là gió. 

Cảnh trần bên ngoài như những luồng gió. 

Biển thức sâu và lắng động, nhưng vì bảy thức 
trước, lăng xăng khởi tạo thiện ác như những đợt 
sóng mòi do những luồng gió trần cảnh thôi đến, làm 
cho nước biển thức thứ tám vốn lặng, đã phải khởi 
động. 

Tóm lại, thức thứ tám vốn như biển sâu lặng. Sở 
đĩ không lặng được là do sóng mòi bảy thức trước tác 
động. Bảy thức trước, sở dĩ khởi sóng mòi là do gió 
trần cảnh thôi vào làm mặt nước dậy sóng. 


Câu 7: “7o huấn trì chúng căn thân khí”. 


GNẤU NHÀ ÍKƒ 8ã 


Tụng đề cập chức năng của thức thứ tám. 

II Thọ huân: thọ là chấp nhận, chịu để cho các 
pháp và bảy thức huân vào tàng thức. Đây là nghĩa sở 
tàng. 

I Trì chủng: là giữ gìn chủng tử các pháp. Sau khi 
thọ huân, chủng tử các pháp được cất giữ lại trong đó, 
bảo trì không để mất. Đây là nghĩa năng tàng. 


Chủng tử các pháp thanh tịnh và tạp nhiễm, nhóm 
khởi lên các thức gọi là dị thục tâm. DỊ thục tâm này 
chính là Alaya thức thứ tám. Chỉ có thức thứ tám mới 
có công năng trì chủng. 

Sáu thức trước luôn luôn gián đoạn, không thể trì 
chủng. 

Thức thứ bảy hoàn toàn ô nhiễm, không chịu huân 
tập tịnh pháp. 
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Thức thứ tám chấp nhận cả tịnh pháp và nhiễm ô 
thức (vì tính chất vô phú vô ký). Cho nên mới có khả 
năng trì chủng. 

II Căn thân khí: là căn thân (chánh báo), khí là khí 
thế giới (y báo). 

Thức thứ bảy luôn luôn chấp kiến phần của thức 
thứ tám làm ngã và sanh ở giới địa nào cũng đều chấp 
căn thân và khí thế giới làm ngã và ngã sở. Đây là 
nghĩa ngã ái chấp tàng. 

Câu 8: “Khứ hậu lai tiên tác chủ ông ”. 


3®#?tfE+5 

Tụng đề cập chức năng vượt trội của thức thức 
tám. 

Mọi chúng sanh ở phương diện phân đoạn sanh tử, 
mạng căn do thức thứ tám làm chủ nhân ông. Cho 
nên, khi xả báo thân, thức thứ tám rời khỏi căn thân 
sau cùng (khứ hậu); khi tái sanh thức thứ tám đến 
trước (lai tiên) hết. Vì vậy tụng nói: “Khứ hậu tiên lai 
tác chủ ông ”. 

Trên đây, tám câu tụng, nói về thức thứ tám ở địa 
vị phàm phu hữu lậu, sanh hoạt và tu nhân để chuyển 
thức thành trí. Bốn câu tụng cuối của chương 4 sau 
đây nói về quá trình thức thứ tám chuyên thành Đại 
viên cảnh trí. 


Câu 9: “Bát động địa tài tiền xả tàng ”. 


2-§)Ntiiiás72 jã 
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Tụng nói về thức thứ tám xả bỏ tên tàng thức. 

I Bất động địa tiền: Bất động địa là địa thứ tám 
trong mười địa Bồ tát. “7iển”: là trước. Trước Bất 
động địa. Có nghĩa là từ Bất đồng địa, lui về sơ địa là 
Hoan hỷ địa. Từ sơ địa đến bát địa (Bất động địa), 
hành giả tu quán ngã không pháp không. Đến Bất 
động địa thì phá trừ được cu sanh ngã chấp, nên cái 
tên tàng thức không còn nữa. Vì vậy tụng nói: “Bá: 
động địa tiên tài xả tàng ”. 

Tuy tên tạng thức không còn, nhưng bên trong vẫn 
còn vi tế chúng tử pháp chấp. Chủng tử nảy là những 
năng lực tiềm ẩn bên trong. Năng lực này không gỌI 
tàng thức mà gọi dị thục thức, và sẽ đoạn nốt về sau. 

Câu 10: “Km cang đạo hậu dị thục không ”. 


RÑiliš{4<3š?3\ 


Tụng nói đến thức thứ tám đã xả bỏ tên Dị thục 
thức. 

Như câu trên (câu 9) đã thấy, đến địa thứ tám - Bất 
động địa, hành giả xả bỏ tàng thức, chỉ còn lại dị thục 
thức. Từ đây cho đến những sát na cuối cùng của Bồ 
tát vị (Đẳng giác) hành giả đạt được kim cang định 
hậu tâm (kim cang đạo hậu), nhờ định lực kiên cô 
này, nhất niệm tương ưng với tuệ, mà phá được 
những sanh tướng vô minh, mọi chủng tử đều hóa 
thành Đại viên cảnh trí, từ đây mới thoát khỏi phạm 
vi của đị thực, siêu xuất nhân quả. Cho nên tụng nói: 
“Kim cang đạo hậu dị thục không ”” 


Câu 11: “Đại viên vô cấu động thời phát ”. 
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Tụng trình bày quá trình thức thứ tám chuyển 
thành Đại viên cảnh trí, 

I Đại viên: tức Đại viên cảnh trí, trí sáng như một 
tắm gương lớn sáng tròn đầy. 

I Vô cấu: Alaya thức ở Phật vị biến thành thanh 
tịnh vô cấu. Bởi vì đây là nơi y chỉ của các pháp vô 
lậu, cho nên gọi là vô cầu thức. 


Hành giả, đến địa vị Bồ tát, vào được định Kim 
cang hậu tâm; đứng về phương diện trí, hành giả nhờ 
đã chuyển “Sở ri chướng” (do chấp pháp mà có sở 
tri chướng) làm Bồ đề mà đạt được Đại viên cảnh trí. 
Nhưng theo duy thức học, các pháp không ngoài 
thức. Cho nên, dù thành Phật cũng không thê trái lý 
duy thức. Do đó, đứng về phương diện duy thức mà 
nói thì nhờ chuyển phiền não chướng (phiền não 
chướng là do chấp ngã mà có) làm Niết bàn, mà đạt 
được Vô cấu thức. Quả sở chuyển tuy có hai tên (Đại 
viên cảnh trí và vô cầu thức). Thật ra chúng đồng thời 
phát khởi từ một vật, đó là tạng thức hay thức thứ 
tám, hay Alaya thức. Cho nên tụng nói “Đại viên (đại 
viên cảnh trú) vô cấu (vô cầu thức) đồng thời phát `. 


Câu 12: “Phổ chiếu thập phương trần sát trung `”. 
HHWT† 2 FEXJft 


Tụng đê cập diệu dụng của Đại viên cảnh trí. 
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Cảnh trí và tịnh thức cả hai đều đã hiển lộ, lúc bấy 
giờ tâm quang rực rỡ, chiếu sáng khắp mười phương 
quốc độ, lục đạo chúng sanh đều được độ thoát. 


Tổ đình Từ Hiếu, mùa an cư năm 2001 
Tỷ kheo THÍCH THIỆN HẠNH 
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PHẢN II 


DUY THỨC TAM THẬP TỤNG 


- Tạo luận: Thế Thân (Vasubandhu) 
- Việt dịch, giải: Tỷ kheo Thiện Hạnh. 


Trong kinh Phật, cứ 4 câu là một bài tụng. Nay 
dùng 30 bài tụng, gồm 120 câu, mỗi câu 5 chữ, để 
giải thích nghĩa lý sâu xa của duy thức học. Cho nên 
gọi là duy thức tam thập tụng. 30 bài tụng để thuyết 
minh ba vẫn đề quan trọng của duy thức: Duy thức 
tướng, duy thức tánh và duy thức vị: Hay nói cách 
khác là duy thức Cảnh, duy thức Hạnh và Duy thức 
Quả. 


Được chia ra như sau: 
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- 25 bài, nói về duy thức cảnh. 
- 4 bài nói vệ duy thức hạnh. 
- | bải nói về duy thức quả. 


Duy thức cảnh: thuyết minh tướng dụng và thật 
tánh của duy thức cho ta hiểu. 

Duy thức hạnh: thuyết minh phương pháp cải tạo 
cho ta làm. 

Duy thức quả: thuyết minh kết quả tốt đẹp mà ta 
sẽ đạt được. 

Sau đây là tổ chức đại cương của bộ duy thức Tam 
thập tụng: 


a, Tam năng biến: 9 bài (1-9) 
b, Tâm sở tương ưng với tam năng 


A. L Tướng biến: 5 bài (10-14) 
Duy | (19bài) Š c, Phân vị hiện khởi 6 thức trước: 2 
Thức bài (15—16) 
Cảnh d, Lý do thành lập duy thức: 3 bài 
(25 bài) (17-19) 


II. Tánh a, Ba tự tánh: 3 bài (20-22) 
(6 bài) b, Ba vô tự tánh: 3 bài (23-25) 


Ngũ Tư lương vị : bài 26 
Vị Duy Gia hạnh vị : bài 27 
k A thức Thông đạt vị: bài 28 


D 
Mu hạnh | Tutậpvị  :bài29 


Thức 
5 bài - 
P3 Í BÍ quả { Cứu cánh vị bài30 
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CÁC BÀI HỌC CHI TIẾT 
A. DUY THỨC CẢNH 


I. Duy thức tướng 
a. Tam năng biên 


Tụng 1 dẫn nhập 
Chánh văn: EHiEAftX)E 
ft iHB 
4w1kil\J %á 
JBEX4I£— 
Phiên âm: Do giả thuyết ngã pháp 
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Hữu chủng chủng tướng chuyển 
Bỉ y thức sở biến 
Thử năng biến duy tam. 

Việt dịch: 

Vì giả mà nói ngã và pháp thôi, chứ thật sự bên 
trong cái ngã và pháp â ấy, có vô vàn tướng trạng sanh 
diệt chuyển biến. Chúng nương nơi thức mà có, 
chúng là đối tượng sở biến (bị thức biến) của thức, 
còn chủ thể năng biến (thức) thì có 3 loại. 

Giải thích: 

‹Ổ Giả thuyết: sự giả lập trên phương diện ngôn 
thuyết, nhưng thực chất thì không có thật. 

s Ngã (Atman): chủ tẾ, có tự chủ và có quyền Tăng 
sắp đặt sai khiến. Như cho rằng, cái ta có quyên tự 
chủ sắp đặt mọi việc. 

Các học thuyết Án Độ về hữu ngã luận. Có 3 
thuyết: 

1. Cho có một đắng tối cao, có toàn năng sáng tạo 
muôn vật. Đó là nhất thần luận. 


2. Cho Phạm thiên là chủ tế muôn loài. Đó là chủ 
trương của phiêm thân luận. 


3. Cho rằng trong mỗi chúng ta, có một cái ngã, 
cái ngã đó thường còn và cùng khắp như Phạm thiên. 
Đó là chủ trương của hữu ngã luận. 


- Pháp: Phép tắc, quy phạm. Pháp ở đây là chỉ mọi 
sự vật hiện hữu quanh ta. Thuật ngữ Phật giáo gọi là 
y báo ”, kê cả tư tưởng của chúng ta. Cái không cũng 
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là một pháp; lông rùa sừng thỏ cũng là một pháp, vì 
vẫn khái niệm được về nó. Pháp là tất cả những gì 
của nó không làm ta lầm lẫn với cái khác; có những 
khuôn khổ riêng của nó, để có thể làm phát sanh 
trong trí ta một khái niệm về nó. 


‹ Bỉ: Chữ “ð” trong câu “; y fhức sở biến”, là 
đại danh từ để chỉ “øgã” và “pháp”; nó là phần “sở 
biến ” (bị biến) của thức, nương vào thức mà có, là 
phần đối tượng. Còn thức là phần năng biến, là chủ 
thể của nhận thức. 


Ngã của thế gian: bản thân của loài hữu tình đều 
có chủ thể tự tại. 

Pháp theo thế gian: mọi sự vật đều thật có (thật), 
có hình dáng tốt hoặc xấu (đức), và có công dụng 
(nghiệp). 

Phật Pháp phủ nhận quan niệm ngã và pháp này. 
Theo Phật Pháp danh từ ngã và pháp chỉ là giả lập do 
vô minh; Phật giáo quan niệm chỉ có một sanh mạng 
do tập thể 5 uân, và chỉ công nhận các hiện tượng 
thực tại, do các nguyên lý, quan hệ nhân duyên tạo 
thành. 

Ngã thánh giáo: Như 4 quả Thanh văn, mỗi vị đều 
hàm ý ta đã chứng, đã tự tại, tự chủ. 


Pháp thánh giáo: Như 5 uân - 12 xứ - 18 giới. Mỗi 
Pháp đêu có đặc tính hình dáng, có thê khái niệm vê 
nó. 
Ngã Pháp thế gian: do vô minh mê chấp. Ngã 
Pháp thánh giáo vì phương tiện thuận tình, hóa độ. 
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Một bên do mê chấp, một bên vì phương tiện giáo 
hóa mà giả lập nên. Vì phương tiện mà giả lập ngã 
pháp, người nghe tự biến tự dựng lên hình tướng ngã 
và pháp rồi chấp thực có. 

Ví dụ: 

Có người đang ngồi trong nhà tối nghe nói ngoài 
hè có quỷ. Bấy. giờ trong thức người ấy, biến hiện ra 
con quỷ với đầy đủ hình dáng ghê sợ. Sự thật thì 
không có con quỷ, nhưng người nghe biến ra (tưởng 
tượng ra) quỷ. Đó là tướng ngã của thế gian do thức 
biến. 

Đang ngồi ở lớp học, nghe nói trước sân chùa có 
hoa hồng đẹp, tâm thức người nghe tưởng tượng ra 
hình dáng hoa hồng với nhiều vẽ đẹp. Thực sự thì 
không có hoa, nhưng trên thức người nghe, biến ra 
hình tướng hoa hồng. Đó là tướng pháp của thế gian 
do thức biến. 

Kinh dạy, khi đức Phật đản sanh, thân có hào 
quang rực rỡ, trên thức người nghe, biển ra hình dáng 
Phật sơ sanh có hào quang muôn vàn vẽ đẹp. Đó là 
tướng ngã trong thánh giáo, do thức biến. 

Nghe ở cõi Cực lạc có thất bảo trang nghiêm. 
Người nghe hiện ra cõi Tịnh độ trang nghiêm. Đó là 
tướng pháp trong thánh giáo, do thức biến. 


Tóm lại, bài tụng 1, ba câu đầu là chỉ để trả lời 
một thắc mắc răng: nếu chỉ có thức thôi, thì tại sao 
người thế gian và trong thánh giáo, kinh Phật nói có 
ngã và có pháp? Thì 3 câu tụng đó trả lời rằng: ngã và 
pháp mà người ta nói, chỉ là giả lập trên ngôn thuyết 
mà thôi. Thật ra thì tất cả các tướng này đều nương 
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nơi thức và bị thức biến ra. Hay nói cách khác, các 
tướng ấy là phần bị thức biến (sở biến). Chúng là 
khách thể bị biến. Chính thức mới là chủ thể (năng 
biến). Theo câu cuối tụng I1, thì năng biến này có 3 
loại (thử năng biến duy tam). 
ai. Năng biến thứ nhất: Alaya dị thục thức: 
Gồm 3 bài tụng: 


Tụng 2, 3.4: 
Chánh văn: 35⁄2 
8 7 ?I5š 
3]Ăt]‡ñR a0 
3t— 9] 


Z°nJ Mu 
B& ƒ Tộ ĐAHRI 


fEÃX THÁI 


#RJEI†2S 


TC TẦU 
fljS£7R 4E 
thi XÃ 
JnJZ&)Z1{b‡2 
Phiên âm: VỊ dị thục tư lương 
Cập liêu biệt cảnh thức 
Sơ Alaya thức : 
DỊ thục nhât thiệt chủng. 
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Bắt khả tri chấp thọ 

Xứ, liễu, thường dự xúc 
Tác ý, thọ, tưởng, tư 
Tương ưng duy xả thọ. 
Thị vô phú vô ký 

Xúc đẳng diệc như thị 
Hằng chuyền như bộc lưu 
A la hân vị xả. 


Việt dịch: 

Đó là thức dị thục, thức tư lương và thức liễu biệt 
cảnh. Thức năng biến thứ nhất là Alaya, còn gọi là dị 
thục thức, hay nhất thiết chủng thức. Chúng ta không 
thể biết được sanh hoạt tướng phần (chấp thọ và xứ) 
và kiến phần (liễu) của Alaya thức. Khi duyên cảnh, 
nó chỉ tương ưng với 5 biến hành tâm sở là xúc, tác ý, 
thọ, tưởng, tư là riêng về cảm thọ, nó chỉ tương ưng 
với xả thọ mà thôi. Tánh của Alaya thức là vô phú vô 
ký, nên những tâm sở tương ưng với nó, cũng là vô 
phú vô ký. Thức này chuyền biến như một dòng nước 
chảy xiết, không bao giờ dừng nghỉ. Đến lúc chứng 
quả vị A la hán, mới xả bỏ được thức này. 

Giải thích: 

Đã có cảnh sở biến (ngã pháp) thì phải có thức 
năng biến. Thức năng biến này gồm 3 loại và được kê 
ra ở câu chót cũng tụng Ï và tụng 2. Đó là: thức dị 
thục - thức tư lương - và thức liễu biệt cảnh. 


Thức được định nghĩa là phân biệt. Khi chủ thê 
đôi trước đôi tượng, chủ thê khởi tác dụng phân biệt 
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để nhận diện, đó gọi là thức. Nếu sự nhận diện đó 
được rõ ràng (như 5 thức trước), thì gọi là minh liễu 
phân biệt, hay gọi tắt là liễu biệt. Có khi chỉ dùng 1 
chữ “Liểu” mà thôi. Liễu đây chính là tác dụng phân 
biệt vậy. 


Năng biến, là chủ thể của sự biểu hiện. 

Sở biến, là đối tượng khách thê bị biến hiện. 

DỊ thục, có nghĩa là thành thục, nhưng so với nhân 
tạo ra nó không cùng loại (dị loại - những chủng loại 
khác nhau chất chứa trong Alaya), không cùng thời 
(dị thời - từ gieo nhân đến kết quả không cùng thời 
gian), không cùng tính chất (biến dị - nhào nặn với 
nhau để trở thành khác đi). 


Tư lương, có nghĩa là suy tư, nghiền ngẫm và 
lượng định. 

Liễu biệt cảnh, có nghĩa là phân biệt rõ ràng cảnh 
sở duyên. 

Đó là ý nghĩa 3 câu tụng (câu chót tụng I và 2 câu 
đầu tụng 2). 

Từ câu 3 của tụng 2 đến tụng 4 (gồm 10 câu) là 
nói về năng biến thứ nhát. Năng biến này ta chia làm 
6 phần, để tìm hiểu: 

1. Tên 

2. Hai phần sanh hoạt của Alaya. 

3. Nhóm tâm sở tương ưng. 

4. Tính chất của Alaya. 

5. Tướng trạng của Alaya. 

6. Xả bỏ thức Alaya. (Sơ Alaya thức... nhất thiết 
chủng). 
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1. Tên (hay bản chất) Alaya có nhiều tên. Nhưng ở 
đây căn cứ vào 3 tướng (tự tướng, nhân tướng, quả 
tướng) ta nói đến 3 tên: 

a, Căn cứ tự tướng gọi là Alaya (kho chứa). 
Năng biến một, là cái kho chứa, mệnh danh là Alaya. 
Nguyên vật liệu chứa trong cái kho này, gồm nhiều 
chủng loại khác nhau (dỊ loại), nhào nặn với nhau mà 
trở thành khác đi (biến dị), và từ khi gieo nhân đến 
lúc kết quả không cùng thời gian (dị thời). 


b, Căn cứ quả tướng, gọi là dị thục: Thức này có 
đặc tánh dắt dẫn chúng sanh đi trong sanh tử để thọ 
thân khác. Cái quả tạo thành trong kho chứa Alaya 
gọi là dị thục quả, bao gồm 3 nghĩa. Dị loại, đị thời 
và biến đị nói trên. 

c, Căn cứ vào nhân tướng, gọi là Nhất thiết 
chủng: Nhất thiết chủng ở đây là chỉ tất cả chủng tử 
chứa trong Alaya. Chủng tử là hạt giống. Hay nói cái 
mầm từ đó sanh ra vạn vật. Tất cả các pháp đều do 
chủng tử mà có sanh khởi. Chủng tử còn gọi là tập 
khí, nghĩa là hơi hám lưu dư, tích tập từ lâu đời. Như 
ngày nay ta gọi ấn tượng, bản phó, bản sao, bản 
photo... 

Chủng tử có hai loại: 

- Bản hữu chủng tử: Tự nó vốn có. Chủng tử có từ 
vô thi. Hễ có chúng sanh là có nó. Còn gọi Bản tính 
trụ chủng tử. 

» Thỉ khởi chủng tử: Nhờ huân tập mà có. Chỉ sự 
trau dồi luyện tập hăng ngày. 
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2. Hai phần sanh hoạt của Alaya: (Bất khả... xứ 
liễu). 

Hai phần là kiến phần và tướng phần của năng 
biến 1. Nghĩa là hình tướng năng duyên và cảnh giới 
sở duyên của năng biến 1, quá rộng rãi vi tế, trí phàm 
phu không thể biết được. “Bá: khả trí” là bất khả tri 
những gì? Nghĩa là bất khả tri tướng phần, và bất khả 
tri kiến phần: 


* Bất khả tri tướng phần tức bất khả tri “chấp 
thọ ”, bất khả tri “xứ”, 

© “Chấp thọ ” là những thứ mà thức này chấp làm 
tự thể, đồng chịu an nguy. Đó là căn thân và chủng tử. 
Nghĩa là thức này có công năng giữ gìn chủng tử 
không để mất và duy trì sự tồn tại của căn thân để 
sanh cảm thọ. 

« “X⁄”, là nơi chốn mà Alaya lựa chọn thác sanh. 
Tức khí thế gian, gọi tắt là khí giới, cũng gọi là y báo, 
nơi nương tựa của hữu tình. Nói cách khác là vũ trụ 
vạn hữu. 

Vậy, chấp thọ, xứ là tướng phần sở biến sở duyên 
của năng biến 1. Và, 

* Bất khả tri kiến phần, tức bất khả tri “//ểu 

‹© “Liễu” là thức minh liễu phân biệt, tức chủ thể 
khởi tác dụng liễu biệt cảnh sở duyên. Đây là kiến 
phần năng duyên của năng biến I. 


3. Nhóm tâm sở tương ưng của năng biến l: 
(Thường dự xúc... duy xả thọ). Trong nhiệm vụ phân 
biệt cảnh sở duyên, năng biên 1 chỉ tương ưng với Š 
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biến hành và xả thọ trong 3 thọ, nghĩa là nó dửng 
dưng trước mọi cảnh sở duyên, trung tính. 


4. Tánh của năng biến 1: (Thị vô phú vô ký... diệc 
như thị). 

Tánh của năng biến 1 là vô phú vô ký. Năng biến 
1 không bị ô nhiễm, không chướng ngại thánh đạo, 
nên gọi vô phú. Năng biến 1 không ngã về thiện, 
cũng không ngã về ác mà đứng ở vị trí trung lập nên 
gọi là vô ký. 

Tánh của năng biến 1 là như vậy thì nhóm tâm sở 
tương ưng của nó, cũng mang tính vô phú vô ký. 


5. Tướng trạng của năng biến 1: (Hằng chuyển 
như bộc lưu). 

Tướng trạng bên ngoài của năng biến 1 được dụ 
như một dòng thác chảy xiết, không hề gián đoạn. 


© “Hằng”, là liên tục, không gián đoạn. Từ vô thi 
đến nay mỗi niệm liên tục sanh diệt, không gián 
đoạn. Nói “hằng” để phá chấp đoạn. Vì đã hăng thì 
không phải đoạn. 

°Ổ “Chuyển”, tuy không gián đoạn nhưng luôn 
chuyên biến. 


az. Năng biến thứ hai: 
Mạt na - gôm 3 bài tụng: 
Chánh văn: )Xã5_ RE 
XE n821 KD 
tk 
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LSP-E 1/20) 


JXRfff?5 1R 
E22 122.) 
BE 4-E222 
JMLÑñŠ1R 


GỀ ng. 
DI.82I2SĐIE 3 
lnJZ£)ZŠ XE 
thi) 


Phiên âm: Thứ đệ nhị năng biến 
Thị thức danh mạt na. 
Y bỉ chuyển duyên bỉ, 
Tư lương vi tánh tướng. 


Tứ phiền não thường câu, 
Vị ngã sỉ ngã kiến. 

Tịnh ngã mạn ngã ái, 
Cập dư xúc đẳng câu. 
Hữu phú vô ký nhiếp, 
Tùy sở sanh sở hệ. 

A la hân diệt định, 

Xuất thế đạo vô hữu. 

Việt dịch: 

Thứ đến là thức Năng Biến thứ hai, thức này có 
tên là Mạt na. Nó nương vào Alaya mà sanh khởi, rồi 
trở lại duyên Alaya chấp làm tự ngã. Tánh và tướng 
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của nó là tư lương. Năng biến 2 thường tương ưng 
với 4 món phiền não: Ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã 
ái. Ngoài ra, thức này còn tương ưng với nhóm tâm 
sở 5 biến hành, § đại tùy và tuệ trong năm biệt cảnh. 
Tánh chất của năng biến 2 này là hữu phú vô ký. 
Alaya thác sanh ở đâu, nó sanh ở đó mà chấp ngã. Có 
3 trường hợp đề xả bỏ năng biến 2: A la hán, diệt tận 
định và xuất thế đạo. 


Giải thích: 

Đây là 12 câu tụng, nói về thức năng biến thứ 2. 
Có thê phân làm 7 đoạn để giải thích: 

1. Tên của năng biến 2. 

2. Nơi nương tựa và cảnh sở duyên. 

3. Tánh và tướng của năng biến 2. 

4. Tầm sở tương ưng. 

5. Tính chất. 

6. Sự lệ thuộc Alaya. 

7. Xả bỏ. 


1.Tên của năng biến 2: (Thị thức danh Mạt na) 
Năng biến 2 có nhiều tên: 

° Mạt na: là tiếng Phạn, dịch là ý. Ý là ý căn (căn 
của ý thức). 

‹ Ý căn: căn của ý thức. Thức này (Mạt na) là căn 
của ý thức. Nghĩa là thức thứ 6 (ý thức) nương vào 
thức Mạt na mà sanh trưởng. 

- Tư lương: năng biến 2, suy tư, lượng định đối 
tượng. 

» Thức thứ 7: gọi theo thứ tự. 
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. Truyền tống thức: thức này có công năng truyền 
đạt hạt giông của các pháp vào tạng thức; rôi từ đó 
tống đưa hạt giống các pháp sanh khởi hiện hành. 


‹ Ý: thức này sanh diệt tương tục, không gián 
đoạn nên gọi là ý. Tuy nhiên đê khỏi lâm lân với ý 
thức (đệ lục ý thức) nên chỉ gọi là ý. 


2. Nơi nương tựa (sở y), cảnh sở duyên (sở 
duyên): (y bỉ chuyên duyên bỉ) 
Nơi nương tựa: Sở y. “y bí chuyển”: 
°Ổ “Y” là nương tựa, năng biến 2 nương tựa vào 
Alaya. 
° “B7” là chỉ Alaya thức. 
5 “Chuyển "là chuyên biến sanh khởi. Có 2 nghĩa: 
a, Lưu chuyển: Tự thân của năng biến 2 (Mạt 
na), lưu chuyển tương tục không gián đoạn. 
b, Tùy chuyên: Năng biến 2 bám sát Alaya mà 
chuyên biến sanh khởi. 


Đây chính là sở y, là nơi nương tựa của năng biến 
2. Sở y là cơ quan nương tựa. Cơ quan nương tựa của 
năng biến 2 là Alaya thức. 

» Cảnh sở duyên: sở duyên. “Duyên bỉ”. 

» “B/”: là Alaya thức. 

»« “Duyên”: là chỉ đỗi tượng sở duyên. 

° “Duyên bỉ”: đối tượng sở duyên của năng biến 2 
là thức Alaya. Năng biến 2 (mạt na) là một tâm thức, 
nên cũng là một thức năng duyên, cho nên nó cũng 
phải có cảnh sở duyên. Đối tượng sở duyên của nó ở 
đây là Alaya thức (năng biến ]). 
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Tóm lại: “Y bí chuyển duyên bỉ”, là đệ thất mạt na 
thức (năng biến 2) từ nơi đệ bát Alaya thức (năng 
biến 1) mà sanh khởi rồi trở lại chấp đệ bát Alaya 
thức làm bản ngã. Như cánh tay từ nơi thân thể mà 
có, trở lại chấp thân thê. 


Đây là giai đoạn phàm phu chưa ngộ lý vô ngã. 
Đến khi tu tập chuyển năng biến 2 thành bình đẳng 
tánh trí, thì không còn chấp ngã vì đã chứng ngộ lý 
vô ngã. 

3. Tánh và tướng của năng biến 2: (tư lương vi 
tánh tướng) 

Thức năng biến 2 lấy tư lương (suy tư lượng đạt) 
làm tánh và cũng lấy tư lương làm tướng. 


Tư lương là suy tư và lượng định đối tượng. Đối 
tượng suy tư chính yếu năng biến 2, không phải là 
những gì bên ngoài đưa vào, mà là cái tự thể của 
Alaya bên trong. Nó thường xuyên nghiền ngẫm cái 
Alaya sanh ra nó, nó say đắm Alaya ấy và yên chí đó 
chính là cái tự ngã đích thực của nó. Vì vậy tụng nói 
“Tự lương vỉ tánh tướng”. Như một nhạc sĩ, hằng 
ngày nghiền ngẫm nhạc lý (tánh); do sự suy nghĩ 
nghiền ngẫm ấy mà sáng tác ra các bản nhạc (tướng). 


Mạt na, có đặc tính là hằng thâm tư lương. Nghĩa 
là luôn luôn thâm sát kiến phần Alaya chấp làm ngã. 
Sự thâm sát chấp ngã này trường kỳ không gián đoạn, 
cho nên gọi là hằng thâm. Nếu đem so sự hằng thâm 
này với các thức khác thì: 

- Đệ bát (năng biến 1): Hằng mà không thẩm. 
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- Đệ lục (năng biến 3): Thầm mà không hằng. 

‹ Tiền ngũ (năng biến 3): Không thâm không hằng. 

‹ Đệ thất (năng biến 2): Có hăng cũng có thâm. 

Cho nên năng biến 2 có đặc tính hằng thâm tư 
lương. 


4. Những tâm sở tương ưng với năng biến 2: (tứ 
phiền não thường câu... cập dư xúc đẳng câu). Những 
tâm sở tương ưng với năng biến 2 gồm 1§ món, chia 
làm 2: 

a. Nhóm tâm sở thường có: Những tâm sở đồng 
thời với năng biến 2, gồm 4 món: 
* Ngã s1: cái ngu si phát sanh từ ngã. 
»° Ngã kiến: cái tà kiến phát sanh từ ngã. 
* Ngã mạn: cái kiêu mạn phát sanh từ ngã. 
* Ngã áI: thứ tham ái phát sanh từ ngã. 


Phiền não nào trong 4 món này cũng đều là sản 
phẩm của ngã và trở lại doanh vây lấy cái ngã ấy. 

Trong 6 căn bản phiền não (tham - sân - sỉ - mạn - 
nghi - kiến). Năng biến 2 đã chiếm 4 thứ, trừ sân và 
nghi. Sân thì cũng có nhưng nhẹ. Còn nghi thì năng 
biến 2 không bao giờ đặt cái ngã của nó thành nghi 
vẫn cả. 

Năng biến 2 luôn tương ưng với bốn cái ngã này, 
vì nó luôn luôn tư lương và chấp ngã. Ngoải ra, năng 
biến 2 còn tương ưng với một số tâm sở khác mà tụng 
nói: “cập dự xúc đẳng câu”: tụng này bao gồm các 
tâm sở không thường có sau đây: 


b. Nhóm tâm sở không thường có như sau: 
S9 


‹ 5 Biến hành: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư 

s 8 đại tùy: vì chúng đồng tính chất với năng 
biến 2: Trạo cử, hôn trầm, thất tín, giải đải, tán loạn, 
phóng dật, thất niệm, bất chánh tri. 


° Và tuệ trong năm biệt cảnh. Có tâm sở tuệ 
tương ưng là trong những trường hợp đặc biệt: Tuệ 
đối với vẫn đề cảnh sở quán, nó có năng lực lựa chọn, 
quyết đoán. Đặc tính tuệ ở đây nó thông cả 3 tánh: 
Thiện, ác, vô ký; tuệ này không phải vô lậu tuệ, xuất 
thế gian. 

Như vậy tâm sở tương ưng với năng biến 2 gồm 
cả, thường có: 4 món, và không thường có: l4 món. 
Tổng cộng 18. 


5. Tính chất của năng biến 2: (Hữu phú vô ký 
nhiếp): tính chất của năng biến 2 là hữu phú, có nghĩa 
là ngăn che, che lắp chân lý. Năng biến 2 bị 4 căn bản 
phiền não và 8 đại tùy phiền não làm nhiễm ô chân 
tánh, chướng ngại thánh đạo, nên thuộc về hữu phú. 
Nhưng về mặt thiện và ác thì năng biến 2 thuộc vô 
ký, vì chưa khởi hiện hạnh như năng biến ]. 


6. Sự lệ thuộc của năng biến 2 đối với năng biến I: 
(tùy sở sanh sở hệ). Thức Mạt na (năng biến 2) nương 
vào Alaya (năng biến 1) để sanh khởi nên Alaya thác 
sanh vào cõi nào trong 3 cõi (sở sanh) thì Mạt na 
(năng biến 2) cũng lệ thuộc theo Alaya (năng biến 1) 
sanh vào cõi đó để tồn tại (sở hệ). Vì năng biến 2 
luôn luôn phải theo Alaya chấp ngã, không tự lập 
được mà phải hệ thuộc vào năng biến l. 
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Tóm lại năng biến 2, nhiễm ô thức này, không 
những chỉ có ở nhân loại mà thiên, súc sanh, ngạ quỷ, 
atula, đầu đâu cũng có Mạt na thức. nghĩa là ở đầu 
còn có tư lương, ở đâu còn có chấp ngã, thì ở đó 
chính là tình hình sở sanh, sở hệ của năng biến 2. 


7. Sự xả bỏ năng biến 2: (A la hán, diệt tận, xuất 
thế đạo vô hữu). Có 3 quả vị để xả bỏ năng biến 2: 

a, A la hán: chứng quả A la hán, vì đã tịnh hóa 
được cái tên Alaya, cho nên năng biến 2 nhiễm ô thức 
cũng tự tiêu. 

b, Diệt tận định: vào diệt tận định, thì tất cả 7 
thức trước đều không hiện khởi, nên Mạt na, năng 
biến 2, cũng không hiện hữu. 

c, Xuất thế đạo: xuất thế đạo là Phật quả, ngã 
chấp không còn nên năng biến 2 Mạt na, cũng chấm 
dứt. 

Hai quả vị đầu: A la hán, Diệt định: là giai đoạn 
nhiếp phục, mà chưa phải đã tận diệt. 

A la hán, tu quán ngã không, mà rõ lý vô ngã, nên 
ngã chấp không khởi. 


Diệt định, là Diệt thọ tưởng định. Nhập định diệt 
được 2 tâm sở Thọ và Tưởng, nên không còn cảm 
giác lãnh nạp, không còn phân biệt, thân tâm thanh 
tịnh, không còn chấp ngã. Tuy vậy, về ngã chấp ở đây 
mới chỉ diệt được hiện hạnh mà chưa diệt được chủng 
tử, nên khi xuất định thì lại hiện hạnh. 


9] 


Vì vậy, A la hán và diệt định chỉ mới nhiếp phục 
được hiện hạnh mà chưa đoạn được chủng tử ngã 
chấp. 

Ở quả vị thứ ba, xuất thế đạo, là giai đoạn đoạn 
diệt Mạt na. vì ở quả vị này, đã rõ được lý nhân vô 
ngã và đã đạt hậu đắc vô lậu trí, nên ngã chấp hoàn 
toàn không còn. 


aa. Năng biến thứ 3: 
Có 6 loại, gôm 2 bài tụng: 


Chánh văn: )J®S-ñRE 
X88; 7X 
715*#?H 
35.1##1R1F 


J,ùfifZ{1 
DIU535)R1l 
bB‡RlãT-2E 
Z—=ŠIH 


Phiên âm: Thứ đệ tam năng biến, 
Sai biệt hữu lục chủng. 
Liễu cảnh vi tanh tướng, 
Thiện bắt thiện câu phi. 
Thử tâm sở biến hành, 
Biệt cảnh thiện phiền não. 
Tùy phiền não bất định, 
Giai tam thọ tương ưng. 

Việt dịch: 
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Kế đến là thức năng biến thứ 3, phân biệt có 6 loại 
khác nhau. Tánh và tướng của năng biến 3 là liễu 
cảnh, phân biệt cảnh giới bên ngoài. Nhóm thức này 
đầy đủ cả 3 tánh: Thiện - ác - vô ký. Những tâm sở 
tương ưng với năng biến 3, gồm có 5 biến hành, 5 
biệt cảnh, 11 thiện, 6 căn bản phiền não, 20 tùy phiền 
não, 4 bất định và 3 thọ. 

Giải thích: 

Đây là § câu tụng nói về nhóm thức năng biến 3, 
năng biến I và năng biến 2, chỉ là những hoạt động 
biến hóa bên trong nội tâm sâu kín của chúng sanh. 
Triển khai các hoạt động ấy ra bên ngoài, trên bình 
diện hiện thực, là nhiệm vụ của năng biến 3 này. 

Có thể nói răng, hai năng biến đầu hoạt động ở 
trạng thái tiềm năng. Còn năng biến 3, ở trạng thái 
hiện thực. Có thể phân làm 4 phần để giải thích: I1. 
Các loại khác nhau của năng biến 3; 2. Tánh tướng; 3. 
Tính chất; 4. Tâm sở tương ưng. 


1. Các loại khác nhau của năng biến 3: (Sai biệt 
hữu lục chủng). 

Thức năng biến thứ ba, không phải đơn độc chỉ có 
một loại, mà có 6 loại khác nhau, cộng thành I tổ, l 
nhóm gọi chung là liễu biệt cảnh thức; chúng phân 
công nhau, hợp tác nhau trong công tác phân biệt 
ngoại cảnh. Sáu loại của năng biến 3 là: 1. Nhãn thức; 
2. Nhĩ thức; 3. Ty thức; 4. Thiệt thức; 5. Thân thức; 6. 
Ý thức. 
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Sở dĩ năng biến 3 có 6 loại khác nhau là bởi vì 
chúng theo từng căn, từng trần khác nhau, và chỉ 
duyên từng cảnh giới riêng biệt. Như nhãn căn chỉ 
duyên được sắc trần... 

° Theo căn thì đặt tên là: Nhãn căn, nhĩ căn..., ý 
căn. 

- Theo trần thì đặt tên là: Sắc trần, thanh trần.... 
Pháp trần. 

° Năng biến 3 hay nhóm 6 thức này, có nhiệm vụ 
liễu biệt ngoại cảnh, nên gọi chúng là liễu cảnh năng 
biến thức. Nghĩa là mỗi thức chỉ biết mỗi cảnh riêng 
biệt. Còn năm thức trước mỗi thức chỉ biết riêng từng 
phạm vi của mình, như mắt chỉ biết phạm vi của mắt, 
tai của tai... Nhưng Ý thức thì biết cả 6. 6 căn duyên 
6 trần để có 6 thức. Đó là 18 giới hay 18 phạm trù. 


2. Tánh và tướng của năng biến 3 (Liễu biệt vi 
tánh tướng) 

Nhiệm vụ của năng biến 3 (6 thức) này nói chung 
là liễu biệt, tức minh liễu phân biệt (phân biệt rõ 
ràng). Cho nên tánh của chúng là tánh liễu biệt, và 
chúng cũng lấy công năng liễu biệt làm hành tướng, 
cho nên tụng nói “Liễu biệt vi tánh tướng `”. 


Liễu là minh liễu phân biệt, hay nhận thức rõ ràng. 
Tánh là tự tánh, là thể tánh, tướng là hình tướng hay 
tác dụng. 

Tánh là phần thể, tướng là phần dụng. Ví dụ: mặt 
trăng: là tánh là thể. Chiếu ánh sáng: là tướng là 
dụng. 
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Trong § thức, thức nào cũng có liễu biệt. Nhưng 
thức 7 và § chỉ liễu biệt cảnh tế, cảnh bên trong nội 
tâm sâu kín, còn 6 thức này chỉ liễu biệt cảnh thô, 
cảnh bên ngoài. 


Thánh nhân thì lục căn hỗ dụng, không những 
nghe bằng tai, mà cũng nghe băng mũi... Kinh Lăng 
nghiêm dạy:”A Na Luật, không mắt mà thấy: Bạt Nan 
Đà Long, không tai mà nghe... đều là những vị có lục 
căn hỗ dụng. 

Sau đây là 6 liễu biệt cảnh thức: 

1. Nhãn thức: nương nhãn căn: liễu biệt sắc trần 
2. Nhĩ thức: nương nhĩ căn: liễu biệt thanh trần. 
3. Tỷ thức: nương tỷ căn: liễu biệt hương trần. 
4. Thiệt thức: nương thiệt căn: liễu biệt vị trần. 
5. Thân thức: nương thân căn: liễu biệt xúc trần. 
6. Ý thức: nương ý căn: liễu biệt pháp trần. 


3. Tính chất của năng biến 3: (Thiện bất thiện câu 
phì). 

Thiện bắt thiện câu phi: có nghĩa là tính chất của 
năng biến 3 là thông cả 3 tánh Thiện, ác và vô ký. 
“Cáu phỉ” có nghĩa là không phải thiện, không phải 
ác tức vô ký. Nhóm thức năng biến 3 nảy, trong lúc 
đối cảnh, chúng thông hợp cả 3 tánh. 

Chữ tánh ở phần tánh tướng là thuộc về thể tánh, 
tự tánh; còn tính chất ở đây nên được hiểu là tính tốt, 
tính xấu, tính lành, tánh dữ, theo quan điểm đạo đức. 
Về tính của năng biến 3 này, Bát thức quy củ nói: 
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° Của tiền ngũ thức thì: “7ánh cảnh hiện lượng 
thông tam tánh ”. 

° Của đệ lục thức thì: “7m tánh tam lượng thông 
tam cảnh ”. 

s Ở Tam thập tụng thì: “Thiện bất thiện câu phi `. 


4. Những tâm sở tương ưng của năng biến 3: 
(“Thử tâm sở biến hành.. 
... Ớigi tam thọ tương ưng  ). 

Bốn câu tụng này nhằm nêu ra những tâm sở 
tương ưng với năng biến 3. Tất cả 6 loại thức trong 
nhóm năng biến 3 này, đối trước cảnh sở duyên sai 
khác, nhưng có 6 loại tâm sở tương ưng với chúng. 
Riêng về Thọ, nó tương ưng đủ 3 thọ: Khô, lạc, xả. 

Như vậy, tương ưng với năng biến 3 này có hai 
loại: Tâm sở và thọ. 

a, Tâm sở: là những tâm lý nương nơi tâm mà 
sanh, tương ưng với tâm và lệ thuộc nơi tâm. Đồng là 
tâm sở nhưng có 6 loại: 

° Biến hành: 5. » Biệt cảnh: 5. 
° Thiện: II. ‹ Căn bản phiền não: 6. 
- Tùy phiền não: 20.  * Bất định: 4. 


b, Thọ: nhóm thức năng biến 3 nảy, có tánh trung 
lập nên tương ưng với cả 3 thọ: 
s Lạc: lãnh thọ cảnh thuận ích, thích khoái. 
- Khổ:lãnh thọ cảnh nghịch, thân tâm bức bách. 
» Xả: lãnh thọ cảnh trung lập, không vuI, không 
buồn, thân tâm chăng khoái lạc, chăng bức bách. 
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Như vậy, nhóm thức năng biến 3 này tương ứng 
với 5l tâm sở và 3 thọ. Tuy thức năng biến 3 tương 
ưng với cả 5l món, nhưng nếu ý thức khởi niệm tịnh, 
thì có 11 tâm sở thiện tương ưng sanh khởi. Nếu ý 
thức khởi niệm nhiễm thì liền có 6 căn bản phiền não 
và 20 tùy phiền não tương ưng sanh khởi. Cho đến 
các tâm sở biến hành, bất định... đều tùy thời tùy loại 
mà tương ưng sanh khởi. Vì vậy trong Bát thức quy 
củ tụng nói: “Tương ưng tâm sở ngũ thập nhát, thiện 
ác lâm thời biệt phối chỉ”. Nghĩa là khi hành thiện, 
thì có thiện tâm sở phối hợp, lúc này các loại tâm sở 
khác tạm thời không hiện khởi; chứ không hắn mỗi 
một cử động đều phải vận dụng hết 51 món. Và mỗi 
khi hành thiện, tác ác cũng không vận dụng hết toàn 
bộ thiện hay bất thiện, mà chỉ sử dụng tới một số nào 
đó thôi. 


Năng biến 3 tương ưng với cả 51 tâm sở, nên được 
hiểu trong 51 tâm sở này, thức năng biến 3 có thể vận 
dụng được cả, tùy thời tùy loại, chứ không phải vận 
dụng toàn bộ cùng một lúc. Như một người có 5l bộ 
quần áo, xuân, hạ, thu, đông 4 mùa đều có thể dùng 
được cả, nhưng không phải bận 51 bộ cùng một lúc. 
Hành tướng tương ưng của Năng biến 3 đối với 51 
tâm sở cũng vậy. 


Bên đây là bảng liệt kê số lượng các tâm sở tương 
ưng với 3 loại thức năng biên: 





Cùng tiên Cùng 


Cùng đệ Cùng đệ | Cùng tam 


§ lô Bụm lẻ HƠN TẾ ÿ HUỚC 7 tương 8 tương thọ tương 
sở lượng tương tương b 
` ưng ưng ưng 
ưng ưng 
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1. Biệt hành 5 5 5 5 5 
2. Biệt cảnh 5 5 1 0 «Tiền lục 
3. Thiện 1I 1I II 0 0 thức 
4. C.b Phiền 6 3 6 4 0 tương ưng 
não 3 thọ. 
5. Tùy 20 10 20 § 0 «Đệ 7&§ 
phiên não chỉ tương 
6. Bất định 4 0 4 0 0 ưng Xã 
thọ 
Tổng Cộng 51 34 51 18 5 
Như vậy: 


Tiền ngũ thức:34 : “Biến hành biệt cảnh cộng thập 
nhất Trung nhị đại bát tham sân sĩ”. 

Đệ lục thức: 51:““Tương ưng tâm sở ngũ thập nhất 

Đệ thất thức:18 : “ Bát đại biến hành biệt cảnh tuệ 
tham si ngã kiến mạn tương tùy”. 

Đệ bát thức: 5 : “Tánh duy vô phú ngũ biến hành” 

Trên đây là 2 bài tụng nói vê 3 năng biến. Theo 
sau đây 5 bài (10 - 14), nói về tác dụng tâm lý phụ, 
tức 6 loại tâm sở tương với 3 năng biến. 


b. Những tâm sở tương ưng với 3 Năng biến: 
Gôm 5S bải tụng: 


Tụng 1: 

Chánh văn: ])8{Tf#HŠ£ 
)X]IHŠãBâX 
ft 
#2] 

Phiên âm: Sơ biến hành xúc đắng, 
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Thứ biệt cảnh vị dục. 
Thăng giải niệm định tuệ, 
Sở duyên sự bât đông. 


Việt dịch: 

Loại tâm sở đầu tiên trong 6 loại, gọi là biến hành. 
Biến hành có 5, đó là: Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Thứ 
đến là biệt cảnh. Biệt cảnh cũng có 5, đó là: Dục, 
thắng giải, niệm, định, tuệ. Cảnh sở duyên của 5 biệt 
cảnh này không đồng nhau. 


Giải thích: 

Đây là bài tụng đề cập đến hai loại tâm sở. Đó là 
biến hành và biệt cảnh. 

Tâm sở là những tâm lý phụ thuộc; nương nơi tâm 
vương (tâm lý chính) mà sanh khởi và giúp cho tâm 
vương hoạt động sanh khởi;tương ưng với tâm vương 
và phụ thuộc vào tâm vương. 

Biến hành: có nghĩa là tâm sở có mặt khắp: 

° Thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. 
° Không gian: 3 cõi và 9 địa. 

» Tánh: thiện, ác, vô ký. 

» Tâm: tám thức tâm vương. 

Mỗi khi tâm duyên cảnh đều phải trải qua quá 
trình này: 

1. Xúc: Sự tiếp giáp giữa căn và cảnh, giữa giác 
quan và đối tượng. 

2. Tác ý: Sự móng tâm muốn biết cảnh đang tiếp 
xúc là cảnh gì. 


99 


3. Thọ: Nhận lãnh cảnh. Cảnh đối tượng nhận lãnh 
có thê thuận có thể nghịch, có thể không thuận không 
nghịch. 

4. Tưởng: Ấn tượng gợi lại trong tâm tư, bóng 
dáng của cảnh vừa nhận lãnh. 

5. Tư: Suy tư về bóng dáng ấy. 


Biệt cảnh: Là những tâm lý phụ, có tác dụng riêng 
biệt đối trước cảnh sở duyên cũng riêng biệt. Nên 
tụng nói: “Sở đuyên sự bất đông”. Có 5: 

1. Dục: Ước muốn. Đối trước cảnh ưa thích, sanh 
tâm hy vọng mong cầu. Có hai thứ dục: Tịnh và 
nhiễm; muôn tu tập, muốn làm việc tốt là dục tịnh; 
muốn tài, muốn danh, muốn sắc là dục nhiễm. 

2. Thắng giải: Sự nhận thức rõ ràng đích thực. Sự 
nhận thức có tính cách sáng suốt, có tính quyết đoán, 
không bị mê hoặc bởi người, bởi cảnh. 

3. Niệm: Nhớ nghĩ. Đối với cảnh giới mà mình đã 
từng trải, ghi nhớ rõ ràng không quên mắt. 

4. Định: Sự tập trung tâm ý, chuyên chú không tán 
loạn. 

5. Tuệ: Đối trước đối tượng sở quán, có sự lựa 
chọn phân minh. Tuệ ở đây thông cả 3 tánh, thiện, ác 
vô ký; không phải vô lậu tuệ xuất thế pháp. 

Tụng 2: 


Chánhvăn:  ##3Š{ềlðj§ 
â*%—1R 
š)*2-Mj& 
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Phiên âm: Thiện vị tín tàm quý, 
Vô tham đăng tam căn. 
Cần an bất phóng dật, 
Hành xả cập bất hại. 

Việt dịch: 

Kế đến là các tâm sở thiện. Thiện có 11 món là: 
Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô sĩ (tam căn), cần, 
khinh an, bất phóng dật, hành xả và bắt hại. 

Giải thích: 

Đây là bài tụng thứ 2 đề cập đến tâm sở thiện. 
Thiện là tâm lý phụ, có tác dụng tốt về mặt đạo đức, 
là những việc làm, lời nói, ý nghĩ có lợi cho mình và 
người ở hiện tại và tương lai. Có 11 món: 

1. Tín: Đức tin chân chánh, điều hay, tốt đẹp hợp 
đạo lý, có khả năng xây dựng được tinh thần hướng 
thượng. 

2. Tàm: Tự thẹn với chính mình (tự tàm). 

3. Quý: Xấu hồ với người (quý tha). 

4. Vô tham: Không tham lam. 

5. Vô sân: Không nóng giận. 

6. Vô si: Không ngu muội. 


Tham, sân, sỉ là ba độc hại bất thiện. Nay không 
tham, không sân, không sĩ, tức là không còn 3 độc hại 
nữa mà nó đã trở thành 3 cội nguồn của các điều 
thiện, cho nên gọi là tam căn, tam thiện căn; là 3 điều 
căn bản của mọi điều thiện. 


7. Cần:Siêng năng cần mẫn, không ngại khó khăn. 
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$. Khinh an: Thân và tâm nhẹ nhàng, thanh thản. 

9. Bất phóng dật: Không buông lung, phóng túng 
thân tâm. 

10. Hành xả: Thực tập hạnh xả bỏ, không đam mê 
đắm trước, những công hạnh đã làm được. Nên phân 
biệt, xả ở đây là “xá” trong hành uân, chứ không phải 
là “xđ” trong xả thọ (khổ, lạc, xả thọ). Vì vậy, đây 
gọi là “hành xả ”. 


11. Bất hại: Không làm tốn thương người vật. 


Tụng 3, 4 và 5: 


Chánh văn: ‡È†fãE 28R 
| King H, 
UE4EWI-`P]=E€X 


xã tê 


MÌLAF 1N nà Lấy 

THIÊN THỜ 

TC 0)2071} 

4-iằ\/IffS 

x4 LEZI 

4*EiRMMHR 

| —#— 
Phiên âm: Phiển não vị tham sân, 
Nghi mạn nghi ác kiến. 
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Tùy phiền não vị phẫn, 
Hận phú não tật xan. 


Cuống siêm dữ hại kiêu, 
Vô tàm cập vô quý. 
Trạo cử đữ hôn trầm, 
Bắt tín tịnh giải đải. 
Phóng dật cập thất niệm, 
Tán loạn bất chánh tri. 
Bất định vị hối miên, 
Tầm từ nhị các nhị. 


Việt dịch: 

Căn bản phiền não gồm: Tham, sân, si, mạn nghị, 
ác kiến. Tùy phiền não là: phẫn, hận, phú, não, tật 
xan, cuống siêm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, 
hôn trầm, bắt tín, giải đải, phóng dật, thất niệm, tán 
loạn, bất chánh tri. Bất định là: Hồi, miên, tầm, từ. 
Tâm sở nảo cũng đều có hai mặt thiện và ác. 


Giải thích: 

Ba bài tụng gồm 12 câu này, giải thích các loại 
tâm sở: căn bản phiền não, tùy phiền não và bất định. 
Được phân như sau: 

° Hai câu đầu của tụng I, giải thích 6 căn bản 
phiền não. Gọi là căn bản phiền não, vì chúng là 
những cội nguồn chuyên gây nên những tác dụng khổ 
đau cho thân tâm. Phiển là thiêu đốt thân. Não là 
nhiễu loạn tâm. Trong các tâm sở phiền não, ác hại 
nhất là 6 tâm sở này, cho nên gọi là căn bản phiền 
não. 
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Đó là tham ái, sân hận, sĩ mê, kiêu mạn, nghi ky 
và ác kiến. 

Sáu căn bản phiền não này triển khai thành 10 sử. 
Năm căn bản phiền não đầu (Tham, sân, si, mạn, 
nghị), gọi là 5 độn sử. Năm phiền não sau (Thân kiến, 
biên kiến, kiến thủ, giới cắm thủ, tà kiến) khai triển từ 
ác kiến, gọi là 5 lợi sử. Độn sử là những phiền não sal 
sử một cách nặng nề chậm lụt khó trừ. Lợi sử, là 
những phiền não sai sử có tánh cách nhẹ nhàng sắc 
bén, dễ trừ. 


10 triên sử này là nên tảng của mọi tội lỗi, là đầu 
môi của sanh tử luân hôi. 


Chữ mạn trong 5 độn sử, có nghĩa là tự đánh giá 
mình cao hơn cái thực chât mà mình có thê có. Như 
thua cho băng, băng cho hơn, hơn ít cho hơn nhiêu.. 


- Tám câu tụng tiếp, là giải thích 20 tùy phiền não. 

Tùy phiền não là những tâm sở tùy thuộc vào căn 
bản phiền não mà phát sanh. Tác dụng tùy phiền não 
có giới hạn. Có khi cục bộ, có khi lan rộng ra toàn bộ, 
nên phân làm 3 loại: Tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. 


1. Tiểu tùy có 10 tâm sở: Phạm vi sanh hoạt hẹp: 

- Phẫn: giận dỗi (hiện ra nơi sắc mặt). 

-- Hận: uất uất (lún sâu trong đáy lòng). 

° Phú: che giấu tội lỗi. 

° Não: Do sự giận dữ trước mà lòng sanh nung 
nấu. 

- Tật: ganh gét. Thấy người hơn mình, lòng sanh 
ganh ghét. 
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5 Xan: lẫn tiếc, bỏn sẻn đối với tài và pháp, 
không xả bỏ. 

‹ Cuống: Dối trá bên ngoài có đức, đẻ cầu lợi 
dưỡng. 

- Siêm: Dua nịnh, lường gạt người. 

- Hại: Tổn hại người vật. 

° Kiêu: Kiêu ngạo, khinh người. 


2. Trung tùy, phạm vi hoạt động của trung tùy so 
với tiểu tùy rộng rãi hơn; nghĩa là nó tương ưng với 
bắt thiện tâm sở. Có 2: 

° Vô tàm: không hồ thẹn với lương tâm, khi tự 
mình có lầm lỗi. Đây là đối với tự thân. 

° Vô quý: Không hỗ thẹn với người khác, khi 
thấy người hơn mình mọi mặt. Đây là đối với người 
khác. 

3. Đại tùy: là những tâm sở có phạm vi hoạt động 
rộng rãi hơn tiểu và trung tùy; có nghĩa là nó tương 
ứng với cả bất thiện và vô ký. Có 8: 

- Trạo cử: Thân tâm loạn động đứng ngồi không 
vên. 

- Hôn trầm: Tâm trí hôn mê, nặng nề. 

‹ Bất tín: Không tin Tam bảo, tội phước, nhân 
quả. 

s Giải đải: Lười biếng, nhác nhớm. 

s Phóng dật: Buông lung. 

- Thất niệm: Quên lãng. 

‹ Tán loạn: Tâm trí tản mác rối loạn, không yên. 

- Bất chánh tri: Nhận thức sai lầm, không chân 
chính. 
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Đến đây đã giải thích xong § câu tụng nói về 20 
tùy phiền não. Sau đây là 4 bất định. 

5 Hai câu tụng cuối của ba bài tụng gồm 12 câu 
giải thích 4 tâm sở bắt định. 

Bất định là những tâm sở mà tánh chất của nó 
không nhất định là thiện hay ác; nghĩa là nó tương 
ưng cả thiện và nhiễm tâm sở. Bất định có 4: 

- Hối: còn gọi là ô tác, có nghĩa ghét làm việc ác. 
Ăn năn hối hận về việc ác mà mình đã làm. 

° Miên: sự ngủ nghỉ, tâm mê muội, không minh 
đạt. 

‹ Tầm: Tìm cầu, truy nã một vật gì đã mất, ở 
phương diện thô tháo, bên ngoài. 

- Từ: Trầm tư suy nghĩ, để tìm cầu một vật đã 
mắt, ở phương diện vi tế, sâu kín bên trong nội tâm. 


Hai tâm sở Tầm và Từ, đều có nghĩa là tìm cầu, 
truy tìm nhưng Tầm là truy tìm mặt thô, còn Từ là 
truy tìm mặt tế. Hai từ ngữ “7m” và “7” thường 
dùng để chỉ hai trạng thái sâu và cạn của thiền quán. 
Quan sát mặt ngoài gọi là Tầm, quan sát mặt len lỏi 
vào mặt trong, gọi là Từ. 


Cả 4 tâm sở bất định đều thông cả 2 mặt thiện và 
ác, nên tụng nói “N?hj các nhị”. 


c. Phân Vị hiện khởi của 6 thức trước 
Gôm 2 bải tụng: 


Tụng 1, 2: 


Chánh văn: 1kIt24R24ãlt 
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Phiên âm: Y chỉ căn bản thức, 
Ngũ thức tùy duyên hiện. 
Hoặc câu hoặc bất câu, 
Như ba đảo y thủy. 
Ý thức thường hiện khởi, 
Trừ sanh vô tưởng thiên. 
Cập vô tâm nhị định, 
Thùy miên dữ muộn tuyệt. 
Việt dịch: 


Sáu thức trước nương vào đệ bát thức (năng biến 
1) (cũng gọi là căn bản thức) mà sanh khởi. Năm thức 
trước chỉ tùy duyên mà hiện khởi. Hoặc cùng nhau 
mà hiện khởi (câu), hoặc không cùng nhau hiện khởi 
(bất câu). Hình thái y chỉ căn bản (đệ bát) thức của 5 
thức trước như sóng mòi nương nước. 

Còn ý thức thì luôn luôn hiện khởi. Trừ các trường 
hợp sanh ở cõi trời Vô tưởng, nhập hai pháp thiền 
định vô tâm, ngủ say và lúc chết giả. 
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Giải thích: 

Hai bài tụng gồm 8 câu trên, giải thích nhân duyên 
hiện khởi của nhóm thức năng biến 3. Bài đầu, đề cập 
đến nhân duyên hiện khởi của 5 thức trước. Bải sau, 
nói về nhân duyên hiện khởi của ý thức. 

“Y chỉ căn bản thức ”, căn bản thức là Alaya thức. 
Không những chỉ Mạt na nương Alaya để hiện khởi, 
mà tất cả các thức khác, cũng đều nương vào đó để 
hiện khởi. Vì vậy, Alaya còn được gọi là căn bản 
thức. 

Nhưng đứng riêng về mặt hiện khởi mà nói, thì 5 
thức trước, phải tùy theo duyên mà khởi, khi thì có, 
khi thì không, như sóng mòi nương vào nước mà có. 
Còn ý thức thì khác, nó ở tư thế độc lập hơn, và 
thường hằng hiện khởi, trừ 5 trường hợp: 

° Sanh cõi trời vô tưởng, nhập định vô tưởng. 
Nhập định diệt tận. Ngủ say (không chiêm bao). Chết 
giả. 

- Duyên: là điều kiện, là những điều kiện để thức 
sanh khởi như: Tác ý, căn, cảnh... 


- Tùy duyên hiện: Tùy vào điều kiện mà sanh 
khỏi, chứ không phải là thường khởi. 


- Hoặc câu hoặc bất câu: Duyên đủ thì 2, 3, thức 
hiện khởi cùng một lúc (câu), ít duyên thì chỉ đủ điều 
kiện cho một số thức riêng biệt sanh khởi (bất câu). 

Chữ “Câu” ở đây cũng như chữ “đổng”.l, 2, 3, 4, 
5 thức đồng thời hiện khởi, gọi là “cu”; chỉ một 
thức đơn độc sanh khởi gọi là “bất câu ”. 
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Ví dụ: 

Xem chiếu film trong rạp hát: film câm, film 
tiếng, nước hoa, kẹo, nhân vật trong film, điều hòa 
không khí... 

Như vậy, tiền ngủ thức bên trong nương vào căn 
bản thức, bên ngoài tùy thuộc các duyên: Tác ý, căn, 
cảnh... mà hiện khởi. Như sóng mòi nương vào nước 
mà có. 

° “Như ba đảo y thúy”: đầy là dụ hình thái sanh 
khởi của 5 thức trước, giống như sóng mòi nương vào 
nước, g1ó mà có. Sóng lớn gọi là “đäo ”; sóng nhỏ gọi 
là “ba”. “Đảo ba”¬ “ba đào”, “ba lãng”. 

Nước, thể của nước vốn tĩnh lặng, nhưng nhân gió 
mới có sóng mòi. Cho nên toản thê sóng mòi là nước, 
lia nước ra không có sóng mòi. 


Sóng mòi: dụ tiền ngủ thức. 

° Gió: dụ cảnh gới. 

° Nước: dụ đệ bát Alaya thức. 

(Alaya: tịnh thủy: vì nhân gió cảnh giới mà lay 
động: có tiền ngủ thức sanh khởi. Sóng mòi tiền ngủ 
thức tuy nhân gió cảnh giới mà sanh khởi, nhưng bên 
trong vẫn nương vào căn bản thức mà có. Cũng như 
sóng mòi nương vào nước mà có.) 

‹ Thế nảo là duyên đủ? Mỗi một thức sanh khởi 
phải hội đủ một số điều kiện (duyên) cần thiết, mới 
khởi hiện được. 


Ví dụ: Nhãn thức phải đầy đủ 9 duyên sau: 
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I1. Không: không gian, tức khoảng cách giữa căn 
và cảnh. 

2. Minh: ánh sáng. 

3. Căn: tịnh sắc căn, phù trần căn. 

4. Cảnh: trần cảnh hiện tiền (đối tượng sắc trần). 

5. Tác ý: tức nguyên nhân nhận thức, kích thích 
nhận thức. 

6. Phân biệt y: Tức đệ lục ý thức, vì nó là năng 
phân biệt. 

7. Nhiễm tịnh y: tức đệ thất Mạt na thức. 

$. Căn bản y: tức đệ bát Alaya thức. 

9. Chủng tử y: chủng tử cất giữ trong Alaya, biến 
chuyền thì 5 thức trước đều chịu ảnh hưởng. 


Trên đây là 9 duyên của nhãn thức. Các thức khác 
thì như sau: 

Nhĩ thức: § duyên, trừ “minh”. 

Tỷ thức: 7 duyên, trừ “không” và “minh”. 

Thiệt thức: Như trên (tỷ thức). 

Thân thức: như trên (tỷ thức). 

Ý thức: 5 duyên: là căn, cảnh, tác ý, căn bản y và 
chủng tử y. 

Mạt na thức: 3 duyên: là căn (Mạt na), cảnh (căn 
thân, chủng tử, khí giới), tác ý, chủng tử y. 

Các duyên của 8 thức theo kệ sau: 


“Nhân thức cữu duyên sanh, 
Nhĩ thức duy tùng bát. 
Tỷ, thiệt, thân tam thái, 
Hậu tam, ngũ tam tứ `. 


110 


(Nhãn thức: đủ 9 duyên mới sanh khởi. 

Nhĩ thức: chỉ cần 8 duyên. 

Tỷ, Thiệt, Thân: 3 thức này chỉ cần 7 duyên. 

Hậu Tam: là 3 thức sau, đó là Ý thức, Mạt na, và 
Alaya. 

Ngũ, tam, tứ: là 5 duyên, 3 duyên, 4 duyên. Nghĩa 
là, ý thức 5 duyên, Mạt na 3 duyên; và Alaya 4 
duyên). 

Trên đây là bài tụng đầu giải thích phận vị hiện 
khởi của 5 thức trước. Sau đây là tụng 2, nói về phận 
vị hiện khởi của đệ lục ý thức: 


Y thức thường hiện khởi, 
Trừ sanh vô tưởng thiên. 
Cáp vô tâm nhị định, 
Thùy miên dự muộn tuyệt. 


Năm thức trước tùy thuộc các duyên bên ngoải mà 
hiện khởi, khi nhiều khi ít. Trái lại ý thức vì tí tùy 
thuộc vào các duyên, lại có tư thế độc lập hơn, nên 
luôn luôn hiện khởi. Tuy thường hiện khởi nhưng 
không phải là hằng hành, mà có lúc gián đoạn. Các 
lúc gián đoạn có Š lúc như sau: 

1. Sanh ở cõi trời vô tưởng: ở cõi trời này, không 
còn sự nghĩ tưởng, tức ý thức không sanh khởi. Vô 
tưởng thiên là cõi trời thứ 8 trong 9 cõi (tam giới cữu 
địa), còn gọi là vô sở hữu xứ thiên. 

Hàng ngoại đạo tu Vô tưởng định, kết quả sẽ được 
sanh lên cõi trời Vô tưởng thiên. Ở đây sống lâu đến 
500 đại kiếp. Sống hết 500 đại kiếp này, lại khởi tâm 
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tưởng, tức có nghĩ tưởng trở lại, do đó lại luân hồi 
sanh tử. 


Ghi chú: 
- 1 tiêu kiếp bằng 16 triệu năm. 

- 20 tiêu kiếp là một trung kiếp = 16x20= 320 triệu 
năm. 

- 4 trung kiếp là một đại kiếp: 320x4 = 1.280 triệu 
năm. 

Thọ mạng nhân dân cõi trời: 500 đại kiếp x 1280 = 
640.000 triệu năm. 


2. Vô tưởng định: khi vào định này thì diệt hết sự 
sanh khởi của cả 6 thức trước, do đó ý thức cũng 
không hiện khởi. 

Đây là định của hàng ngoại đạo, vì chán ghét thế 
gian mong cầu sanh cõi trời Vô tưởng, nên tu định 
này. Vì chỉ diệt được tâm tưởng mà không diệt được 
thân sắc nên sau 500 đại kiếp sẽ trở lại luân hồi. Còn 
gọi là phàm phu định. 

3. Diệt tận định: tức diệt thọ tưởng định. Vào định 
này, 2 tâm sở Thọ và Tưởng đều diệt hết, ý thức 
không sanh khởi. Đây là định của thánh giả. 

Vô tưởng định và diệt tận định gọi chung là hai 
định vô tâm. Vô tâm trong Vô tưởng định, không có 
sự hiện khởi của 6 thức trước. Vô tâm trong Diệt tận 
định, không có sự hiện khởi của cả bảy thức. 

4. Thùy miên: khi ngủ say, tiền lục thức hoàn toàn 
không hiện khởi, không hoạt động. Nếu ngủ mà có 
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mộng, là có tác dụng của ý thức; gọi là “mộng trung 
độc đấu ÿ thức ”; chỉ riêng có ý thức sanh hoạt, không 
cùng Š thức trước hiện khởi. 


5. Muộn tuyệt: hôn mê bắt tỉnh, bất tỉnh nhân sự, 
chết giả: trên cao té xuống, uống rượu quá say, gặp 
cảnh quá khủng khiếp, nhiệt độ lên quá cao... 

Trong những trường hợp này thì: 

‹ Chỉ trong chốc lát, không có ý thức. 
- Thức thứ 8 chưa rời khỏi sắc thân. 

Hai bài tụng trên, giải thích xong phận vị hiện 

khởi của 6 thức trước. 


d, Lý do thành lập duy thức: 3 bài tụng: 


Tụng 1: 
Chánh văn: ETROLE S2 
JI|fTZ)7I 
EHI4 E TR 
—ĐJM —- 
Phiên âm: Chư thức chuyên biên, 
Phân biệt sở phân biệt. 
Do thử bỉ giai vô, 
Cô nhât thiệt duy thức. 
Việt dịch: - 
Do sự chuyên biên của các thức (tam năng biên) 
mà có ra năng phân biệt (kiên phân) và sở phân biệt 
(tướng phân). Nhưng vì năng phân biệt (thử) và sở 
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phân biệt (bỉ) đều không có thật. Cho nên nói tất cả 
các pháp chỉ do thức biến. 

Giải thích: 

Đây là bài tụng thứ nhất trong 3 bài tụng nói về lý 
do thành lập duy thức. 

°® Chữ “ch thức” là chỉ cho cả 8 thức tâm vương 
(tam năng biến) và các tâm sở tương ưng với chúng. 

© “Chuyển biến”: Từ năng biến thức chuyên ra sở 
biến cảnh. Cảnh là cảnh giới đối tượng của nhận thức, 
có 2 loại: Tướng ngã và tướng pháp. 

Tướng ngã: là chúng sanh, loài hữu tình. 

Tướng pháp: là khí thế gian, loài vô tình, vũ trụ 
vạn vật. 


s “ Phân biệt sở phán biệt”: 

Phân biệt: kiến phần năng phân biệt. Tức tác dụng 
nhận thức sơn hà đại địa. 

Sở phân biệt: tướng phần bị phân biệt. Tức sơn hà 
đại địa, đối tượng bị nhận thức. 

°s S 7h bử” 

Thử: các thức năng chuyển biến: năng phân biệt: 
kiến phần. 

Bi: đối tượng bị chuyên biến: sở phân biệt: tướng 
phần. 

Tức tướng ngã tướng pháp. 

Ngoại nhân đặt nghi vân thứ nhất rằng: làm sao 
biết ngã và pháp đều do thức biến, không phải thật 
có? Trong bài kệ thứ nhất về lý do thành lập duy 
thức, luận chủ đã trả lời nghi vẫn thứ nhất này răng: 
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Tất cả các thức trong đó 3 năng biến, mỗi thức đều 
từ nơi tự thể của thức (thức thể) chuyền biến mà có ra 
tướng và kiến hai phần (thức dụng). Kiến phần là 
năng phân biệt; tướng phần là sở phân biệt. Phần bị 
phân biệt là núi sông cây cỏ, phần năng phân biệt là 
tác dụng thấy, nghe hay biết đối với cảnh vật. Năng 
phân biệt và sở phân biệt đều không có tự thể, chỉ do 
thức thê biến (thức duyên), hoàn toàn không có thật. 
Cho nên nói chỉ có thức. Đây là lý do thứ nhất để 
thành lập duy thức. 

Tụng 2: 

Chánh văn: EHH— Ji 
JIe#ES£ 
bJKi$21ãt 
{2ì 1lSE 

Phiên âm: Do nhất thiết chủng thức, 

Như thị như thị biến. 
Dĩ triển chuyên lực có, 
Bi bỉ phân biệt sanh. 

Việt dịch: 

Do chủng tử các pháp chất chứa trong Alaya thức, 
chúng luôn luôn chuyển biến, và chuyền biến trùng 
điệp không ngừng, qua nhiều hình thái; nhờ vào sức 
hỗ tương qua lại giữa các chủng tử tâm, tâm sở, kiến 
phần tướng phần mà phát sanh các loại phân biệt 
(năng phân biệt và sở phân biệt). 

Giải thích: 
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Đây là bài 2 trong 3 bài tụng nói về lý do thành 
lập duy thức. 

‹© “Nhất thiết chủng thức ”: là một tên gọi khác của 
Alaya thức. Nó có công năng hàm chứa tất cả các 
thức và chủng tử các pháp thế gian và xuất thế gian. 

« “Như thị như thị biến ”: có nghĩa là các chủng tử 
từ khi huân tập đến lúc hiện hạnh, sự biến đổi phát 
hiện rất nhiều, biến đối không ngừng, biến đổi kỳ 
diệu, khó lường. Tụng lặp lại hai lần “„#ư thị như 
thị”, có 2 nghĩa: 


a. Cho ta biết chủng tử các pháp rất nhiều. 

b. Sự biến hóa chuyên hiện của các chủng tử rất 
phức tạp, biến hóa từng khoảnh khắc, trùng trùng 
điệp điệp. 

-© “Triển chuyển lực”: năng lực hỗ tương giữa các 
thức, các tâm sở, tướng phân, kiến phần... nên sanh 
ra các cảnh giới thế gian (sở phân biệt) và tác dụng 
phân biệt năng phân biệt). 


Tóm lại, đến đây ngoại nhân lại đặt nghi vấn thứ 2 
rằng, nếu không có ngoại cảnh làm duyên, mà chỉ có 
nội thức, thì nội thức làm sao có các phân biệt (năng 
phân biệt sở phân biệt), sanh khởi? 


Qua bài tụng thứ 2, luận chủ trả lời, do Alaya thức 
chứa đựng chủng tử các pháp; các chủng tử này lại có 
khả năng chuyên hiện các pháp hiện hạnh, rồi mỗi 
pháp hiện hạnh là nhờ vào sức hỗ tương giúp đỡ của 
chủng tử hiện hạnh, tâm vương tâm sở, lại sanh khởi 
kiến phần (năng phân biệt) và tướng phần (sở phân 
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biệt). Nhưng kiến phần tướng phần này đều do thức 
thê chuyên hiện. Cho nên nói tât cả đêu do thức. 
Đây là lý do thứ 2 đê thành lập duy thức. 


Tụng 3: 
Chánh văn: Hš53Š Xi 
—HX# xi 
ÑJZXã\R1ã§ 
4&§#m <3 


Phiên âm: Do chư nghiệp tập khí, 
Nhị thủ tập khí câu. 
Tiền dị thục ký tận, 
Phục sanh dư dị thục. 


Việt dịch: 

Do tập khí (chủng tử) của các nghiệp và tập khí 
của 2 thủ (ngã chấp, ngã pháp) cùng nhau hỗ tương, 
nên thân đị thục (sắc thân) đời này vừa chấm dứt thì 
lại sanh các thân dị thục đời sau và đời sau nữa. 

Giải thích: 

Đây là bài tụng thứ 3 và cũng là bài cuối về lý do 
thành lập duy thức. 

» Chư nghiệp: có nghĩa là những hành động tạo tác 
của thân, khẩu, ý. Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, 
hữu lậu nghiệp, vô lậu nghiệp. 


Nghiệp lại có chỗ giải thích ghi chú:Phước nghiệp, 
phi phước nghiệp, bât động nghiệp. Bât động nghiệp 
là hành động thiện ở cõi sắc và vô sắc giới. Do 
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nghiệp này mà chiêu cảm, sanh quả báo lâu dài không 
thê phá hoại được. 


" Tập khí: là hơi hám lưu dư, là thói quen, là công 
năng tiềm tảng; nó cũng có công năng như là nghiệp 
gốc vậy. Thứ công năng này gọi là tập khí có khi 
cũng gọi là ấn tượng. 

Ví dụ: 

Người có thói quen viết chữ. Khi chưa viết thì thói 
quen ấy tiềm ấn bên trong tay, không thể thấy được, 
đó gọi là tập khí. 


Đến khi viết chữ, là nhờ thói quen đã luyện tập 
trước đây nên có thể viết ra chữ. Khi chữ đã viết ra 
này mất đi, nhưng thói quen viết chữ vẫn còn tiềm ân 
trong tay, nên có thể tiếp tục viết được nhiều lần về 
sau nữa. 

Chư nghiệp tập khí là ấn tượng hữu dư của các 
nghiệp. 

Nhị thủ: thủ là chấp thủ, năm bắt. Nhị thủ là chấp 
thủ ngã, (kiến phần) và chấp thủ pháp (tướng phần). 

Nói gọn hơn là chấp ngã và chấp pháp. 


= Nhị thủ tập khí, là ấn tượng hữu dư của ngã chấp 
và pháp chấp. 

Tóm lại, ngoại nhân hỏi: Nếu chỉ có thức không 
có ngoại cảnh làm duyên, thì tại sao loài hữu tỉnh, 
sanh tử luân hồi mãi? 

Luận chủ dùng bài tụng thứ 3 để trả lời răng, tập 
khí các nghiệp, tức ân tượng lưu dư của các nghiệp; 
nhị thủ tập khí tức ấn tượng lưu dư của ngã chấp và 
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pháp chấp. Các nghiệp của thân khẩu ý được tạo tác 
từ trước, cộng thêm với 2 thủ đã gieo vào Alaya thức, 
những ấn tượng ngàn đời không phai. Chúng là 
những nghiệp nhân gây nên quả dị thục. Nguyên nhân 
Ấy, luôn luôn được tăng viện và đôi mới bởi sự tạo 
nghiệp không chấm dứt; cho nên kết quả, dị thục vẫn 
y nguyên tồn tại, không bao giờ châm dứt. Hễ còn tạo 
nghiệp, thì khi quả dị thục trước chấm dứt, quả đị 
thục sau hiển hiện. Đó là luân hồi. 


Ba bài tụng trên đây đã giải đáp xong ba nghi vấn 
của ngoại nhân. 

Nghi vấn cũng là vấn nạn, là những lời nạn hỏi. 
Vấn nạn cũng có 2 loại: 


1. Những nghi vấn mà ngoại nhân thấy trái lý, gọi 
là vi lý nạn. 

2. Những nghi vấn mà ngoại nhân thấy trái với 
giáo lý Phật, gọi là vi giáo nạn. 

Trong vi lý nạn có 2: 

a. Các thứ phân biệt (năng và sở) do đâu sanh? 
Tụng trả lời: “Do nhất thiết chúng thức; Như thị, như 
thị biến... ”. 

b. Sanh tử luân hồi do đâu có? Tụng 3 trả lời: 
“Do chư nghiệp tập khởi, nhị thủ tập khí cu, tiền dị 
thục ký tận, phúc sanh dư dị thục ”. 


Ba bài tụng trên đây, trả lời về “vi jý nạn”. 6 bài 
tụng sau đây, nói về duy thức tánh; tức trả lời về vi 
giáo nạn, đê thành lập duy thức tánh. 


xw% 
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H. Duy thức tánh 
Phần duy thức tánh gồm 6 bài tụng, dùng để 
thuyết minh vê duy thức tánh, chia làm 2 phân: 3 bài 
nói về 3 tự tánh và 3 bài nói về 3 vô tánh. 
a. Ba tự tánh 


Tụng 1.2.3: 


Chánhvăn:  FHHí/#ÖšT 
XI) 
Jlt3mãT† Ti 
#418 


tkftbu BI 
2)7Iáã1“E 
BlnkEi}‡4 
*ổ XRNÊNfII 


tuW4Wfkttb 
3FZ3F^ 
JII#ti5 SI+ 
3*'*Ä M44 
Phiên âm: Do bỉ bỉ biến kế, 
Biến kế chủng chủng vật. 
Thử biến kế sở chấp, 
Tự tánh vô sở hữu. 
Y tha khởi tự tánh, 
Phân biệt duyên sở sanh. 
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Viên thành thật ư bỉ, 
Thường viên ly tiên tánh. 


Có thử đữ y tha, 

Phi dị phi bất dị. 

Như vô thường đăng tánh, 
Phi bất kiến thử bỉ. 

Việt dịch: 

Do những tâm niệm chấp trước cùng khắp, chấp 
trước lăng xăng, chấp trước vật này vật kia. Những 
tâm niệm chấp trước (chủ thể) và vật bị chấp trước ấy 
(đối tượng) đều không có tự tánh riêng. Đó là biến kế 
sở chấp. 


Còn tự tánh y tha khởi, là do các duyên sai biệt 
hòa hợp mà sanh khởi, viên thành thật tự tánh là từ 
tánh y tha khởi, xa lìa tánh biến kế sở chấp mà có. 

Cho nên viên thành thật tự tánh và y tha khởi tự 
tánh, chẳng phải khác, chăng phải không khác. Như 
nhóm tánh vô thường, khổ... không phải không thấy 
cái này (thử) mà thấy được cái kia (bỉ). 

Giải thích: 

Đây là ba bài tụng giải thích về 3 tự tánh của thức. 
Tự tánh là tánh riêng của thức. Ba tự tánh của thức, 
có nghĩa là 3 tánh gắn liền với thức. 

Tam tự tánh cũng gọi là tam tánh. 

1. Biến kế sở chấp tự tánh: 

Biến kế: là tác dụng của ý thức đối với vũ trụ vạn 
vật, có những sự phân biệt suy đoán lượng đạt, một 
cách sai lầm. 
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Sở chấp: là sau khi suy đạt (biến kế) đối với sự vật 
là duyên sanh, mà chấp là có thực ngã, thực pháp, 
chấp danh, chấp tướng. Cố chấp lấy sự hiểu biết sai 
lầm như vậy nên mới có ra các huyễn tướng trên thế 
gian. Đó là biến kế sở chấp tự tánh. 


Biến kế sở chấp, là cái chấp sai lầm, sự vật là 
duyên sanh giả có, mà vọng chấp là thật. Như chấp 
lông rùa, sừng thỏ; sợi dây lầm tưởng là con rắn. Vì 
vậy tụng nói “7w biến kế sở chấp, tự tánh vô sở 
hữu `”. 


2. Y tha khởi tự tánh: 

Là tánh nương nơi tha mà có tự. Các pháp đều 
nương vào nhiều nhân nhiều duyên mà sanh khởi, 
không thể tự sanh; gọi là nhân duyên sanh pháp. 


Các pháp đã là duyên sanh, thì bản thân các pháp 
không thật có. Danh tướng các pháp chỉ là hư vọng, 
không thật có. Đó là y tha khởi tự tánh. 

Y tha khởi tự tánh có 2 phần; phần nhiễm và phần 
tịnh. 

Chúng ta chỉ nhận thấy phần nhiễm, chỉ sống và 
quan niệm ở phần nhiễm, tức là phần biến kế sở chấp. 
Nếu chúng ta rời bỏ phần nhiễm và nhận thức theo 
phần tịnh; thì y tha khởi, lúc bấy giờ là viên thành 
thật. Tụng nói “Viên thành thật y bỉ, thường viễn ly 
tiễn tánh ” có nghĩa là, viên thành thật tánh là do từ y 
tha khởi, xa lìa tánh biến kế sở chấp mà có. 


3. Viên thành thật tự tánh: 
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Viên là viên mãn, xa lia điên đảo; thành là thành 
tựu cứu cánh; thật là chân thật không dôi trá. Nói 
chung là viên mãn thành tựu cứu cánh chân thật. 


Viên thành thật là chỉ “Pháp tánh của các pháp”, 
còn gọi là “chán như pháp giới ”. 

° Pháp tướng thì: có hạn lượng, hư vọng. 

° Pháp tánh thì: viên mãn, chân thật. 

Vì vậy mà pháp tánh của các pháp là bất động, bất 
biến, bất sanh, bất diệt, trạm nhiên thường trú. Cho 
nên gọi là viên thành thật tự tánh. 

Ý nghĩa các từ ngữ trong 3 bài tụng nói về 3 tự 
tánh. 

‹_“Bỷ bí biến kế”: chỉ những tâm niệm ức đạt lung 
tung, khắp nơi, không một pháp nảo trên thế gian mà 
tâm niệm ta không để ý suy đạt. 


° “Phj dị”: là chăng khác, tức giống nhau, đồng 
viên thành thật và y tha khởi, chăng khác nhau, tức 
giống nhau. Vì viên thành thật tánh, chính là tánh 
viên mãn thành tựu của tất cả các pháp y tha. Và như 
vậy, đương nhiên là phi dị: Chăng khác, đồng (y tha 
là từ viên thành thật); lấy tánh làm gốc, ta thấy ngoài 
tánh không có tướng. Vạn pháp nêu là viên thành 
thành thật thì cũng không có y tha. Mỗi một pháp y 
tha đều có hàm chứa viên thành. Đó là phi dị chăng 
khác nhau. 

© “Phi bất đị”: chăng phải không khác, tức không 
giống nhau, không đồng. Nghĩa là viên thành thật và 
y tha khởi khác nhau. Vì, 
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° Viên thành thật, là tánh chân thật thành tựu viên 
mãn; nó không có không gian thời gian, không sanh 
không diệt là pháp vô vi. 

° Y tha khởi, thì có không gian thời gian, là pháp 
hữu vi có sanh diệt. 

Vì vậy mà khác nhau (phi bất đị), không giống 
nhau. 

* Chủ ý: 

- Nếu “Đ/”, tức bất đồng, là khác nhau. Như vậy 
nước không phải sóng. 

- Nếu “Bát đị”, tức đồng là không khác nhau, thì 
viên thành thật là SIÚP bất sanh bất diệt là pháp vô vi, 
cũng giống (đồng) với y tha khởi là pháp hữu vi sanh 
diệt ư ?. 

“Như võ thường đẳng tánh ”: chữ đẳng là gồm các 
tánh (vô thường, khổ, không, vô ngã). Vô thường, 
khổ, không, vô ngã là bốn pháp ấn của Tiểu thừa 
giáo. 

Nói cho đủ là: 

1. Chư hành vô thường. 

2. Hữu lậu giai khổ. 

3. Duyên sanh pháp không tánh. 
4. Chư pháp vô ngã tánh. 

Đây là nói sự liên hệ giữa viên thành thật tự tánh 
và y tha khởi tự tánh. Sự liên hệ này cũng giống như 
sự liên hệ giữa sự vật vô thường, khổ, không, vô ngã 
và tánh chất vô thường, khổ, không, vô ngã của sự 
vật. Hễ là vô thường thì liền có khô, không, vô ngã. 
Nhưng tánh nọ không phải tánh kia. 
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Viên thành thật và y tha cũng vậy. Ngộ được bản 
chất y tha khởi của các pháp, thì chính đó là tánh viên 
thành thật. Hay ngược lại, nêu chứng được viên thành 
thật rồi thì tất nhiên biết rằng, tánh của mọi sự vật là 
do nương nơi “/ha "mà “khởi tự "rời khỏi tha thì không 
CÓ tự. 


° “Phi bất kiến thử bỉ”: đây là chỉ sự hỗ “kiến” 
giữa y tha khởi và viên thành thật. 

- Kiến: quán chứng sở đắc, ngộ, thấy, chứng. 

» Thử: viên thành thật. 

° Bỉ: y tha khởi. 

Nghĩa là nếu không chứng ngộ được viên thành 
thật tánh, thì cũng không thấy được bản tánh y tha 
khởi của các pháp; và ngược lại, thấy rõ được tánh 
chất y tha khởi của các pháp thì chính đó là tánh viên 
thành thật. 


Hay nói cách khác, phải ngộ được trọn vẹn tánh 
chất y tha khởi của các pháp, thì ngay nơi đó chính là 
viên thành thật tự tánh. Cho nên tụng nói “phi bắt 
kiến thử bỉ”. 


Tóm lại, ba bài tụng trên, giải thích ba tự tánh của 
thức, cũng là trả lời nghi vẫn của ngoại nhân về tánh 
cách vi giáo. Ngoại nhân đặt nghi vấn: Nếu chỉ có 
thức thì tại sao trong kinh nói có ba tự tánh, biến kế, 
y tha và viên thành? 

Ba bài tụng trả lời: Ba tự tánh cũng không ngoài 
thức. Vì sự vật là thức. Sự vật là duyên sanh (y tha) 
mà nhận lầm là thật ngã pháp. Thế là biến kế sở chấp. 
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Vì vậy mà không thấy rõ tánh chất y tha của sự vật. 
Đến khi chứng ngộ trọn vẹn tánh cách y tha khởi của 
sự vật một cách triệt để viên mãn, rốt ráo cùng cực, 
đó là viên thành thật. 

Vì vậy, Phật dạy ba tự tánh trong kinh cũng đều là 
thức, nên không có tánh cách vi giáo. 


b. Ba vô tánh 


Tụng 1, 2, 3: 


Chánh văn: RJ{kIt,—=‡# 
M{14— tt 
túUDh Ê nh 
—]ì+xt#t 


2JEU4HKt 

/X#®£ñH/ÄIt 

i£H)ãRtÑiI 

Øilđt)kt 

DA 2072))/2-25 

2RRJ Et4n 

*5 4E. 

R5) Eï†+ 

Phiên âm: Tức y thử tam tánh, 
Lập bỉ tam vô tánh. 
Cô Phật mật ý thuyết, 
Nhật thiệt pháp vô tánh. 
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Sơ tức tướng vô tánh, 
Thứ vô tự nhiên tảnh. 
Hậu do viễn ly tiền, 

Sở chấp ngã pháp tánh. 


Thử chư pháp thắng nghĩa. 
Diệc tức thị chân như. 
Thường như kỳ tánh có, 
Tức duy thức thật tánh. 


Việt dịch: 

Đức Phật căn cứ trên ba tự tánh, lập ra ba vô tánh. 
Đây là mật ý của đức Phật để thuyết minh tất cả các 
pháp đều không có tự tánh. Đầu tiên là tướng vô tánh, 
kế đó là vô tự nhiên tánh và sau hết là do xa lìa tánh 
chấp ngã và chấp pháp (biến kế sở chấp) trước, nên 
gọi là thắng nghĩa vô tánh, có nghĩa cái vô tánh có 
một nội dung vô cùng tốt đẹp thù thắng. Đây là thắng 
nghĩa của các pháp, cũng tức là chân như. Vì xưa nay 
thường hằng như vậy. Và đây cũng chính là thật tánh 
của duy thức. 

Giải thích: 

Đây là ba bài tụng, thành lập ba vô tánh. Cũng để 
trả lời một nghi vấn về vi giáo nạn mà ngoại nhân hỏi 
rằng, nếu đã có ba tự tánh thì tại sao Phật lại dạy, tất 
cả các pháp đều không có tự tánh? 


Sau khi đức Phật dạy ba tự tánh, sợ hàng phàm 
phu không hiệu rôi châp có ba tự tánh, nên đức Phật 
lại lập ba vô tánh đê phá châp. Đây chính là thâm ý 
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của đức Phật ngầm bảo rằng, tất cả các pháp đều 
không có tự tánh. 


Căn cứ vào ba tự tánh lập nên ba vô tánh là: 

1. Căn cứ biến kế sở chấp: lập tướng vô tự tánh. 

2. Căn cứ y tha khởi tự tánh: lập vô tự nhiên tánh. 

3. Căn cứ viên thành thật tánh: lập thăng nghĩa vô 
tánh. 

Trên phương diện tục đề, đức Phật thi thiết những 
phương tiện độ sanh, nên lập ba tự tánh. Nhưng nếu 
căn cứ trên phương diện chân đề (thắng nghĩa đề) thì 
không pháp nào được thành lập. “Pháp còn nên xả 
huồng là phi pháp ”. Cho nên đức Phật lại lập ba vô 
tánh: 

1. Tướng vô tánh: các pháp có hình tướng đều do 
duyên sanh, là giả dối, là không thật, chỉ do biến kế 
sở chấp mà có. Như vậy, từ trong bản chất của các 
pháp đã không có tự tánh. Cho nên gọi là tướng vô 
tánh. 

Ví dụ: 

Ban đêm nhận lầm sợi dây là con rắn. Viên đá lớn 
trong bụi rậm nhận lầm là cọp phục. 

Rắn, CỌp đều là biễn kế sở chấp, không có thật. 


2. Vô tự nhiên tánh: các pháp, không một pháp 
nào tự nhiên có, mà phải nhờ vào các duyên mới sanh 
khởi được. Các pháp nhờ duyên mà sanh khởi, nó 
không có tự tánh, cho nên cũng còn gọi là sanh vô 
tánh. 

3. Thắng nghĩa vô tánh: cũng gọi là chân như. Do 
vượt thoát các tướng trạng chấp ngã chấp pháp của 
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biến kế sở chấp, mà chứng được pháp tánh viên mãn 
thành tựu chân thật, gọi là thắng nghĩa vô tánh. 

Cái thắng nghĩa vô tánh này, có một nội dung vô 
cùng thù thắng tốt đẹp. Đó là thắng nghĩa của các 
pháp; mà đó cũng tức là chân như. Bởi lẽ xưa nay nó 
thường hằng như vậy. Và đây cũng chính là thật tánh 
thường như của duy thức. 


Chữ “chân như” trong tụng “Diệc fức thị chân 
như” có nghĩa: “Chán ” là chân thật, không hư vọng. 
“Như” là như thường không thay đổi. Chân thật như 
thường là bản tánh thường như của các pháp, không 
tăng không giảm, trạm nhiên thường tịch. 


Đây cũng chính là thật tánh của duy thức vậy. 

Trên đây, biến kế sở chấp và y tha khởi đều không 
phải là thật tánh, chỉ có viên thành thật mới là thật 
tánh của các pháp. 


Đứng về phương diện duy thức mà nói thì nó là 
thành thật tánh của duy thức. Vì vậy mà câu tụng cuối 
nói “Tức duy thức thật tánh ”. Các từ ngữ: Viên thành 
thật, thắng nghĩa, chân như, duy thức thật tánh, đều 
có chung một thể, nhưng tên gọi có khác. 

25 bài tụng trên, đã nói rõ về duy thức cảnh, nghĩa 
là đã nói về duy thức tướng. Tánh là nơi nương tựa 
của tướng, là phần bản thê hàm chứa bên trong; tướng 
là để làm rõ tánh, là tác dụng phát hiện bên ngoài. 
Như nước và sóng, không phải một mà không phải 
khác. 
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Lại nữa, 25 bài tụng trên là phần lý thuyết của duy 
thức. Dưới đây 5 bài tụng cuối, là phần nói về duy 
thức hạnh, duy thức quả; hay nói cách khác là duy 
thức vị; tức là nói đến cảnh giới tu chứng của duy 
thức. Đây chính là vẫn đề thực tiên. 


% 6% % 


B. DUY THỨC HẠNH 


Duy thức hạnh là thuyết minh phương pháp cho ta 
tu, tức là trình bày những phương pháp duy thức 
quán. Phần này gồm 4 bài tụng. 


C. DUY THỨC QUÁ 


Duy thức quả trình bày kết quả tốt đẹp, mà ta sẽ 
đạt được, sau khi đã nghe và thực hành. Phần này 
gồm I bài tụng cuối. 

Cả 2 phần này (Hạnh và Quả) gọi chung là duy 
thức vị; tức ngũ vị duy thức. Hành giả từ phát tâm tu 
duy thức hạnh đến chứng duy thức quả, phải trải qua 
5 địa vị này. 


Theo thành duy thức, muốn chứng 5 địa vị này, 
hành giả phải có đủ 2 loại chủng tánh Đại thừa, rồi 
lần lượt theo thứ tự 5 vị mà chứng nhập duy thức 
tánh. Hai loại chủng tánh đại thừa là: 

= Bản tánh trụ chủng tánh: đây là vô lậu nhân của 
chúng sanh, từ vô thỉ vốn có sẵn trong tàng thức. 

- Tập sở thành chủng tánh: do nghe và học tập mà 
thành, rồi huân tập vào tạng thức. 
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Người có đủ 2 loại chủng tánh này, đối với duy 
thức vị rôi lân lượt ngộ nhập. 
Sau đây là Š bài tụng, giải thích 5 địa vị duy thức: 


1. Tư lương vị 


Tụng 26: 


Chánh văn: J52%itdif 
5R£i‡+ 
}—HYBRÊRR 
72E8E1®)M 


Phiên âm:  Nãi chí vị khởi thức 
Cầu trụ duy thức tánh. 
Ư nhị thủ tủy miên, 
Do vị năng phục diệc. 

Việt dịch: 

Khi chưa phát tâm tu duy thức, đến lúc đã phát 
tâm cầu an trụ trong thật tánh duy thức. Trong giai 
đoạn này đối với 2 chấp thủ (chấp thủ ngã, chấp thủ 
pháp), chỉ mới tạm thời ngủ yên, chưa hoàn toàn đoạn 
diệt. 

Giải thích: 

Đây là bài tụng giải thích quả vị thứ nhất của duy 
thức, đó là quả vị tư lương. Tư lương có nghĩa là vốn 
liêng, lương thực, chuẩn bị cho một hành trình tu tập. 

“Vị khởi thức ” có nghĩa chưa khởi tâm quyết định 
tu theo pháp môn duy thức. 
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Nhị thủ: năng thủ: kiến phần = chấp ngã. 
Sở thủ: tướng phân = châp pháp. 


Tùy miên: là chỉ những chủng tử phiền não, theo 
sát chúng sanh, hành tướng vi tế, như sự ngủ nghỉ 
miên phục trong tạng thức, đợi có cơ hội thì vùng 
dậy, sanh khởi. 

“ƯU nhị thủ tùy miên, do vị năng phục điệt”: cô 
nghĩa là hành giả ở tư lương vị, chưa khởi được tuệ 
quán ngã không pháp không, nên chủng tử của 2 cái 
chấp thủ này chỉ mới ngủ yên, chưa hoàn toàn đoạn 
diệt. 

Tóm lại, đây là giai đoạn tư lương vị; trong giai 
đoạn này, 2 thủ (thủ kiên và thủ tướng) năm nép như 
ngủ yên (tùy miên) từ nhiều kiếp đến nay, hành giả 
phải bắt đầu lôi chúng ra mà khắc phục chúng thì mới 
mong tiến bước trên đường đạo. Đây chính là giai 
đoạn chuẩn bị. 


2. Gia hạnh vị 


Tụng 27: 
Chánh văn: 11 ÌM/J 
RH 2E HỆ RD\C 
81s 
IE##Iti# 
Phiênâm: Hiện tiền lập thiểu vật, 
VỊ thị duy thức tánh. 
Dĩ hữu sở đặc cô, 
Phi thật trú duy thức. 
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Việt dịch: 

Trước mặt dựng lên một vật gì đó làm biểu tượng 
thiền quán, gọi là duy thức tánh. Vì còn chỗ sở đắc 
nên chưa phải thật sự an trụ trong duy thức thực tánh. 

Giải thích: 

Đây là bài tụng thứ 2, giải thích về quả vị thứ 2 
của duy thức. Đó là gia hạnh vỊ. 

Gia hạnh là gia công tấn hạnh. Tư lương vị là giai 
đoạn bắt đầu khởi hành. Tức là gia công tu tập để 
thực sự bước vào duy thức tánh. 


Gia hạnh vị, gia công tấn hạnh, để được an trụ 
trong duy thức tánh như điều mong muốn ở giai đoạn 
1 (câu trụ duy thức tánh), thì đến giai đoạn này, phải 
tu tập phép quán duy thức. Tức một trường phái thiền 
quán riêng của trường phái pháp tướng tông. Mới bắt 
đầu vào pháp quán này, hành giả phải dùng phương 
tiện giả lập nên một biểu tượng nào đó (hiện tiền lập 
thiểu vật), tạm thời coi đó là duy thức tánh để quán 
chiếu (vị thị duy thức tánh). Quán chiếu như vậy, mà 
dù có đạt được một kết quả nào đó, thì vẫn chưa phải 
là thật an trụ trong duy thức, vì đây chỉ là cái sở đắc. 


Muốn được an trụ trong duy thức tánh, ở giai đoạn 
này hành giả phải gia công tu tập 4 pháp quán, gọi là 
“Tự tâm tư quán ”, sở thủ không và sau đó thành “7 
như thật trí”, đề quán năng thủ không. 


‹ Tứ tẦm tư quán: 
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1. Danh tầm tư quán (dẫn tới chỗ đắc như thật trí). 
Danh là tên gọi, là danh xưng. Muôn vật hữu tình và 
vô tình đều có tên gọi. Danh xưng, tên gọi là giả lập 
không thật. Hữu tình vì danh xưng chấp thủ nên có 
hỷ, nộ, ái, Ố...có cạnh tranh. Hành giả phải quán 
chiếu để thấy nó là giả, là không, để vượt thoát chấp 
thủ. 

2. Sự tầm tư quán: sự cũng gọi là nghĩa; tức chỉ sự 
vật ở thế gian; nó là duyên sanh, không có tự thể. 
Hành giả gia tâm quán chiếu sự vật là hư vọng, là 
không thật, đừng để ngoại vật giả tướng làm mê hoặc, 
chấp trước. 


3. Tự tánh tầm tư quán: tự tánh là tự thể tánh, hay 
gọi là độc lập tánh. Mỗi pháp đều có: 

Độc lập tánh: là tánh đặc thù, không đồng với các 
tánh khác. 

Tánh phố biến: đồng với các tánh khác. 

Độc lập tánh, hay tánh phổ biến đều là giả, hư 
vọng, không thật. Hành giả gia công quán chiếu để 
không chấp thủ không vướng mắc. 

4. Sai biệt tầm tư quán: chỉ các chủng loại sai biệt 
của danh và sự. Của danh là tiếng, là tên gọi này, 
kia... của sự là nhỏ, to, vuông tròn... Hành giả đối 
với các pháp ấy, gia công quán chiều để thấy răng 
pháp còn không có huống là sự sai biệt của các pháp. 

Nhờ tu tứ quán mà được tứ như thật trí. Do đó mà 
hiểu rõ được danh, sự, tự tánh, sai biệt của các pháp 
một cách rõ ràng. Sự hiểu biết như thế hợp với thật 
tánh các pháp; cho nên gọi là như thật trí. 
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Tu tứ tầm tư quán để chứng đắc tứ như thật trí. 
Nếu không tu tứ tâm tư quán thì không chứng đắc tứ 
như thật trí; mà không chứng đắc tứ như thật trí thì 
không thể nhập duy thức tánh. Cho nên tứ quán, tứ trí 
là phương tiện hạ thủ công phu tu chứng duy thức 
tánh. 


Giai đoạn đang dụng công, chưa có quyết định nên 
gọi là quán, là tu về nhân vị (nguyên nhân). Do quán 
sanh trí để thấy rõ các pháp một cách quyết định, là 
giai đoạn đã thành công gọi là quả vị (kết quả). 


Như vậy, ở gia hạnh vị, hành giá đã thấy Tð năng 
và sở đều không (nhị thủ không còn); đối với duy 
thức tướng, không còn chấp thủ, nhưng còn có chấp 
duy thức tánh (hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức 
tánh) nên chưa thật sự an trú trong thật tánh duy thức. 
Bởi vì chân tánh của duy thức, chắng phải có mà 
cũng chẳng phải không. Chứng đắc mà không thấy có 
gì là chứng đắc thế mới thật chứng duy thức thật tánh. 


3. Thông đạt vị 


Tụng 28: 
Chánh văn: ZTH†Ì^ i4 
+ 8b4t T4 
Ktf+Ifiit 
ÑỆ —HV2Hứứ 


Phiên âm: Nhược thời ư sở duyên, 
Trí đô vô sở đặc. 
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Nhĩ thời trú duy thức, 
Ly nhị thủ tướng cô. 


Việt dịch: 

Nếu khi nào hành giả thấy được cảnh sở duyên và 
trí năng duyên (cảnh sở quán và trí năng quán) đều 
không còn là chỗ sở đắc nữa, bấy giờ mới thật sự an 
trú trong duy thức thật tánh. Vì đã xa rời hai tướng 
chấp thủ (năng thủ sở thủ). 

Giải thích: 

Đây là bài tụng giải thích thông đạt vị. Thông đạt 
là rõ ràng thông suốt, thông suốt duy thức tướng duy 
thức tánh, không còn vướng mắc. Đối trước cảnh sở 
duyên và trí năng duyên (phân biệt) không còn bị 
vướng bận bởi sự phân biệt. Vì đã xa lìa hai thủ. 


Thông đạt vị, còn gọi là kiến đạo vị. Kiến là liễu 
giải, đạo là thật tánh. Hành giả liễu giải thật tánh các 
pháp, tức thấy các pháp đúng như thật tánh của 
chúng. Thông đạt vị, như người đi đường đã thông 
suốt đường đi, không còn lo ngại. 


Phàm phu vì mê sự mà có phiền não chướng, vì 
mê lý mà có sở tri chướng, nên không thấy được thật 
tánh duy thức, không thân chứng chân như. Hành giả 
từ khi tu Phật đến vị gia hạnh, vẫn chưa thông đạt và 
thật chứng duy thức. Đến giai đoạn này (thông đạt) 
mới vén được đám mây mù vọng niệm mà thấy mặt 
trời bản ngã. Đây là thông đạt vị. 
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Ở thông đạt, cảnh sở duyên và trí năng quán đều 
không, nên tụng nói “Nhược thời sở duyên, trí độ 
vô sở đắc ”, mà khi đã xa lìa 2 thủ, không còn chỗ sở 
đắc, mới thật sự an trụ trong duy thức tánh, nên tụng 
nói: “Nhĩ thời trú duy thức, ly thị thủ tướng cố”. 


4. Tu tập vị 


Bài tụng 29: 
Chánh văn: 4` HãN 
tt 
†2— RE: 
{88114814 


Phiên âm: Vô đắc bất tư nghị, 
Thị xuất thế gian trí. 
Xá nhị thô trọng cố, 
Tiện chứng đắc chuyền y. 


Việt dịch: 

Trí vô sở đắc không thể nghĩ bàn. Đây là trí xuất 
thế gian (vô phân biệt trí). Do xa lìa 2 món thô trọng 
(phiền não chướng, sở tri chướng) mà chứng đắc 2 
quả chuyên y (Bồ đề, Niết bản). 

Giải thích: 

Đây là bài tụng giải thích vị tu tập. Ở các quả vị 
trước, tư lương, gia hạnh, thông đạt chỉ được kế như 
đã thông suốt giáo lý đề chuẩn bị tu tập. Đến địa vị tu 
tập này, mới thật sự hạ thủ công phu tu lục độ vạn 
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hạnh để chứng ngộ chân lý. Có thể nói tu tập vị là 
giai đoạn thực tê hành trì đê thật sự đạt duy thức tánh. 


Bấy giờ trí vô sở đắc hiện ra trong suốt, văng lặng. 
Đây chính là trí tuệ xuất thế gian. Diệu dụng của nó 
không thê nghĩ bàn. 

Vô sở đắc trí, có những nghĩa: 

1. Do xa lìa năng, sở thủ, không còn chỗ sở đắc: 
vô đặc. 

2. Diệu dụng khó lường: bất tư nghị. 

3. Nhị thủ tùy miên là những phiền não gốc của 
thế gian. Trí này có thể đoạn trừ: xuất thế gian. 

4. Nó, cũng gọi căn bản vô phân biệt trí. Trí thể vô 
lậu, thân chứng chân như. 


Đầy đủ các nghĩa trên, gọi là xuất thế trí. Vì vậy, 
tụng nói: “Vô đặc bát tư nghị, thị xuát thê gian trí”. 


Cho nên trí này có đầy đủ: 

1. Về thể: nó là vô sở đắc. 

2. Về dụng: nó là bất tư nghị. 

3. Về tánh chất: nó là xuất thế gian. 


Ở thông đạt vị chỉ mới đạt được thể mà chưa đạt 
được dụng. Đến tu tập vị, mới đạt được diệu dụng của 
vô sở đắc. 

Nhị thô trọng: thô và trọng là ám chỉ 2 chủng tử 
thô tháo và nặng nề, tức chủng tử của các phiền não 
chướng (do mê sự) và sở tri chướng (do mê lý). 
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Chuyên y: chuyển có 2 nghĩa: chuyển xả và 
chuyên đắc. Chuyển xả 2 thô trọng; chuyên đắc Bồ đề 
và Niết bàn. 

Hành giả nương đệ bát thức, chuyên xả 2 chướng 
thô trọng để cũng từ đó chứng đắc 2 quả Bồ đề, Niết 
bàn; chuyên sở tri chướng thành Bồ đề, chuyển phiền 
não chướng thành Niết bàn. 


Tóm lại qua 4 giai đoạn của 4 bải tụng trên, nếu 
căn cứ vào lời văn đề tìm hiểu nội dung, thì mục đích 
tối hậu của 4 giai đoạn tu tập theo duy thức là cầu an 
trú duy thức tánh. Tuy mục đích cứu cánh là vậy 
nhưng không ngày l1, ngày 2 mà được. Thời gian thực 
tập đương nhiên phải lâu và phải trải qua 4 giai đoạn: 


Giai đoạn l: Tư lương (tụng 26). Tại giai đoạn này 
2 thủ năm nép như ngủ yên từ lâu kiếp, nay hành giả 
phải lôi cổ chúng ra mà khắc phục, thì mới mong tiễn 
bước trên đường đạo. Đây chỉ mới là giai đoạn chuẩn 
bị. 

Giai đoạn 2: Gia hạnh (tụng 27). Đề được an trú 
duy thức tánh, như ước mong ở giai đoạn Ï, thì giai 
đoạn 2 này phải tu tập phép quán duy thức (giả lập 
một biểu tượng để quán). Quán như thế cho dù có đạt 
được một kết quả nào, thì vẫn chưa phải thật trú duy 
thức, vì còn thấy cái sở đắc. 

Giai đoạn 3: Thông đạt (tụng 28). Đến giai đoạn 
nảy, hành giả phải tiếp tục quán cảnh sở duyên và trí 
năng duyên không còn sở đắc. Bấy giờ xả bỏ được 
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tướng của 2 thủ. Và như vậy, là đang an trú trong duy 
thức tánh. 


Giai đoạn 4: Tu tập (tụng 24). Giai đoạn nảy trí vô 
sở đắc hiển lộ, diệu dụng của trí ấy bất tư nghị, nên 
được gọi là xuất thế gian trí. Bấy gIỜ phiền não 
chướng và sở tri chướng rủ sạch để chuyển đắc 2 quả 
Niết bàn và Bồ đẻ. 

Bốn giai đoạn này là hạnh tu của trường phái duy 
thức (duy thức hạnh). Bài tụng thứ 30 sau đây, nói 
đến quả vị chứng đắc cứu cánh, do hạnh tu trên đây 
mà thành tựu được (duy thức quả). 


5. Cứu cánh vị 


Tụng 30: 
Chánh văn: ItRl##m2F 
Tim 
mm 
^x®JE5)š 
Phiên âm: Thử tức vô lậu giới, 
Bât tư nghị thiện thường. 
An lạc giải thoát thân, 
Đại Mâu ni danh pháp. 
Việt dịch: 
Đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là bât tư nghị, 
thiện, thường, an lạc, giải thoát thân đại Mâu ni (còn 
gọi là đại pháp thân) 
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Giải thích: 

Đây là bài tụng cuối (tụng 30) của tam thập tụng, 
giải thích Cứu cánh vị. Cứu cánh vị là quả vị chứng 
đắc rốt ráo, tột cùng trong các quả vị tu chứng. Vì vậy 
cũng gọi là quả vị Phật. 


Chữ “?h” trong bài tụng là chỉ hai quả vị chuyển 
y (Bồ đề và Niết bản). 

Bồ đề và Niết bàn là hai quả vị không còn phiền 
não, là quả vị không còn rơi rót lại trong tam giới lục 
đạo. 

Cứu cánh vị có 2 phần: Tổng tướng và biệt tướng. 

Nói vô lậu (thử tức vô lậu giới) thanh tịnh, là chỉ 
tổng tướng của cứu cánh vị. Sáu đặc tính sau đây là 
biệt tướng của cứu cánh vị: 

1. “Bất tư nghị”: nó vượt ra ngoài nói năng bàn 
luận, suy nghĩ thường tình của trí thế gian. 

2. “Thiện ”- hoàn toàn trong sạch thánh thiện, xa 
lia mọi nhiễm ô bắt thiện. 

3. “Thường”: xa lìa sanh diệt. Nó thường còn đến 
tận đời vị lai, không hoại diệt. 

4. “An lạc”: an vui thanh thản, không còn những 
lo âu khổ não bức bách. 

5. “Giải thoát thán”: cảnh giới không còn bị trói 
buộc bởi những chướng duyên ngoại cảnh. 

6. “Đại Máu nỉ”: Mâu nị dịch là tịch mặc, chỉ 
đẳng Đại giác, thành tựu vô thượng tịch mặc gọi là 
Đại Mâu n1. 

Đại Mâu ni, cũng còn gọi là pháp thân (danh 
pháp). Pháp thân lấy vô lậu pháp làm thân. Thân này 
do xa lìa hai chướng mà hiển lộ. Pháp thân thì vô 
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tướng, vô bất tướng, quên đi thì nó lãng lặng ân mật, 
nhưng sử dụng thì nó diệu dụng khó lường. 


Pháp thân, căn cứ trên thể dụng, có 3 loại: 

1. Tự tánh thân: chỉ pháp giới thanh tịnh của chư 
Phật, xa lìa các tướng sanh diệt. Đây chính là thật 
tánh bình đắng của các pháp, cũng gọi là pháp thân. 

2. Thọ dụng thân: có 2: 

a. Tự thọ dụng: do công phu tu tập tích tụ mà có. 

b. Tha thọ dụng thân: các Bồ tát hiện thân thuyết 
pháp độ sanh. 


3. Ứng hóa thân: chư Phật tùy loại hóa thân để 
thuyêt pháp độ sanh. 


Tổ đình Từ Hiếu, mùa An cư năm 2005 
Tỷ kheo THÍCH THIỆN HẠNH 
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LỜI TRI ÂN 


Chúng tôi có một số trên 10 tác phẩm, do thời gian 
làm Giáo thọ, hướng dẫn giảng dạy cho nhiễu thế hệ 
Tăng Ni sinh ở Huế, tại các Phật học viện Huế từ nhiễu 
năm qua mà ghỉ chép lại, nhưng chưa có duyên thuận 
để in ấn. 

Nay, thấy tuổi tác không còn bao lăm nữa, nên đã 
lục ra, chỉnh trang lại và hoàn chỉnh được 6 tác phẩm 
nhỏ, mang tính sách giáo khoa, có thể sử dụng ở các 
cấp học Sơ đăng - Trung đăng và Cao đăng Phật học 
VIỆH. 

1. Bát thức Quy củ tụng 

2. Duy thức Tam thập Tụng 

(Hai tập Duy thức này được đóng chung làm một) 

3. Ngữ lục, Thiên sư Tuệ Chiếu, Tông Lâm tế 

4. Phật thừa tôn yếu luận (Hiện đại Phật giáo khải 
luận) 

5.. Kinh Phạm võng - Bồ tát Tâm - Địa - Giới 

6ó. Đại thừa Quảng ngũ uẩn luận chú 


Còn một số tác phẩm nhỏ khác, chúng tôi sẽ cố 
gắng tiếp tục, nếu thời gian và sức khỏe cho phép. 
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Sáu tác phẩm đã được hoàn chỉnh này, chúng tôi 
chỉ làm vi tỉnh và cho photocopy mỗi tác phẩm 50 
cuốn, để cúng dường pháp, lưu hành nội bộ, kỷ niệm. 
Chúng tôi xin ẩa tạ, tiếp thu y kiến xây dựng. 


Thầy cũng cảm ơn các thây: 
- Thích Minh Nhiếp 
- Thích Hạnh Dung 
- Thích Minh Đại 
đã giúp thầy làm vi tính, sửa chữa bản photocopy và 
đóng thành sách. 
Chung tôi cũng xin niệm án: 

Anh Nguyễn Phó - Pháp danh Nguyên Pháp và gia 
đình đã phát tâm hỷ cúng kinh phí để thầy hoàn thành số 
pháp bảo trên đây. Câu Phật gia hộ anh Nguyên Pháp - 
Nguyễn Phó và gia đình vạn sự cát tường. 


Tỷ kheo Thích Thiện Hạnh 


145 


146 


147 


